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BẢNG CHỮ VIẾT TẮC
KCN 
: Khu công nghiệp

Cụm CN
: Cụm CN

XNCN
: Xí nghiệp công nghiệp

CBTS
 : Chế biến thuỷ sản

BR-VT 
: Bà Rịa – Vũng Tàu

KNXK
: Kim ngạch xuất khẩu

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀi
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận và biển Đông, phía Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp biển, phía Bắc giáp tỉnh Đồng Nai.  Diện tích tự nhiên của Tỉnh là 1975,14m2, chiều dài bờ biển là 305,4 km; trong đó có nhiều vị trí thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển. Thềm lục địa rộng trên 100.000 km2 với nhiều nguồn tài nguyên quý là dầu khí và thuỷ sản đã tạo cho Bà Rịa –Vũng Tàu có vị trí quan trọng đặc biệt về kinh tế và quốc phòng. 

Ngành thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bên cạnh những ngành kinh tế quan trọng như: Công nghiệp, du lịch và các ngành dịch vụ,…Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020 được Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg với mục tiêu là: "Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành Tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế, là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và của cả nước..."
Tiềm năng khai thác và chế biến thuỷ sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là rất lớn. Theo số liệu của phòng Quản lý thuỷ sản sở NN&PTNN tỉnh BR-VT thì vùng biển của tỉnh có nguồn thuỷ sản rất đa dạng, gồm 660 loài cá, 35 loài tôm, 23 loài mực,... cho phép mỗi năm khai thác khoảng 250.000 tấn. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu cường độ gió không cao, ít bão, có nhiều cửa lạch cho tàu thuyền neo đậu, nhiều cảng và bến cá phục vụ cho hoạt động khai thác thuỷ sản của trong tỉnh và cả khu vực đông nam bộ. Ngoài ra tỉnh BR-VT còn có 9.572 ha mặt nước có thể phát triển việc nuôi trồng các loại thuỷ sản, đặc biệt là nuôi tôm - một mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Nghề khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đã tạo điều kiện thuận lợi cho nghề chế biến thuỷ sản phát triển; Đây là nghề truyền thống của tỉnh, với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tính đến nay, toàn tỉnh hiện có khoảng 172 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chế biến thuỷ sản với tổng công suất 150.000 tấn thành phẩm/năm, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư nâng cấp nhà xưởng trang thiết bị, mở rộng phát triển sản xuất. Mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu của tỉnh hiện đã có mặt trên 50 nước, góp phần giải quyết hơn 9.000 lao động có việc làm ổn định. 

Tuy vậy, các cơ sở nhà máy chế biến thuỷ sản nói trên, phần lớn được phát triển vào giai đoạn từ năm 1995- 2000, khi gặp điều kiện thị trường thuận lợi, hàng loạt nhà máy chế biến đã xây dựng tại phường 11, phường 12, khu vực Bến Đình thuộc TP. Vũng Tàu đã tạo nên những khu chế biến tự phát và những khu chế biến này hầu hết không có hạ tầng xử lý chất thải. Một số nhà máy phát triển trong thời gian gần đây tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) đang lộ rõ đối nghịch với định hướng phát triển du lịch của địa phương; Riêng cụm các nhà máy, cơ sở chế biến thuỷ sản Tân Hải (huyện Tân Thành), do xây dựng dựng tự phát, không có có hạ tầng xử lý chất thải và thiếu sự quản lý về môi trường nên khu chế biến này trong thời gian qua đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Nguyên nhân của tình trạng này là do hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa hình thành được khu công nghiệp chế biến thuỷ sản tập trung, việc quy hoạch xây dựng các khu vực cụ thể, dành riêng cho các nhà máy chế biến thuỷ sản từ trước đến nay chưa được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, do tính đặc thù của các nhà máy chế biến thuỷ sản là phải gắn với cảng cá, khu nuôi trồng thuỷ sản để chủ động nguồn nguyên liệu, giảm chi phí vận chuyển. Đồng thời, các nhà máy chế biến thuỷ sản còn phải gắn với nguồn lao động truyền thống của mỗi địa phương, tránh được nạn khan hiếm lao động khi vào mùa vụ. 
Vì vậy cần thiết phải quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, cụm CN chuyên ngành chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Có ba xu hướng đầu tư quy hoạch xây dựng phát triển ngành chế biến thuỷ sản tại tỉnh BR-VT:
- Một là các XNCN chế biến thuỷ sản bố trí cùng với các XNCN công nghiệp khác trong các KCN hoặc các cụm CN; 

- Hai là xây dựng một khu công nghiệp chế biến thuỷ sản lớn, tập trung toàn bộ các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản của tỉnh vào KCN này;
- Ba là quy hoạch xây dựng các cụm CN Chế biến thuỷ sản tại các huyện (thành phố, thị xã) trên địa bàn tỉnh. 

Xu hướng quy hoạch xây dựng các cụm CN chế biến thuỷ sản tại mỗi huyện trong tỉnh với qui mô hợp lý, gần cảng cá, bến cá sẽ hiệu quả hơn; vì gần với vùng nguyên liệu, tận dụng nguồn lao động địa phương và đặc biệt tạo sự liên kết, phối hợp tốt giữa các doanh nghiệp trong ngành, đồng thời việc quy hoạch xây dựng cụm CN này tạo lập cơ sở cho việc quản lý đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến của Tỉnh, bên cạnh đó công tác xử lý ô nhiễm môi trường được quản lý triệt để.  
Hiện nay tại Việt Nam chưa có quy chuẩn, quy phạm quy hoạch xây dựng các KCN, cụm CN chuyên ngành chế biến thuỷ sản. 
Việc nghiên cứu một cách khoa học và tổng quát, đưa ra những giải pháp tổ chức quy hoạch, xây dựng các cụm CN chế biến thuỷ sản là nhu cầu cấp thiết của tỉnh BR-VT nhằm kịp thời giải quyết việc di dời các nhà máy, các cơ sở sản xuất đang rải rác trong khu dân cư đô thị, trong các khu vực đang bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo dựng một mô hình chế biến thuỷ sản chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường; thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có cơ hội mạnh dạn đầu tư theo chiều sâu, với công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, chế biến thuỷ sản đạt tiêu chuẩn HACCP, ISO 9000. Tạo ra những sản phẩm tinh chế cao cấp, chất lượng cao, tăng giá trị cho loại hình thuỷ sản xuất khẩu. Góp phần vào sự tăng trưởng ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một cách ổn định và bền vững.
2.  CÁC KHÁI NIỆM 
*  Khái niệm KCN: Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ - Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
* Khái niệm cụm CN: Cụm công nghiệp là khu vực tập trung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; được đầu tư xây dựng chủ yếu nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Cụm công nghiệp có quy mô diện tích không quá 50ha. Trường hợp cần thiết phải mở rộng cụm công nghiệp hiện có thì tổng diện tích sau khi mở rộng cũng không vượt quá 75ha. (theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp).
*   Khái niệm về cụm CN chế biến thuỷ sản: Là cụm công nghiệp tập trung các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản và các doanh nghiệp dịch vụ cho các doanh nghiệp chết biến thuỷ sản; có ranh giới địa lý xác định; không có dân cư sinh sống; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bồ và đảm bảo phát triển bền vững về môi trường. 
*  Xí nghiệp công nghiệp (XNCN): Là nơi diễn ra các hoạt động công nghiệp. Tập trung các XNCN trong một khu vực quy hoạch nhất định tạo thành KCN, cụm CN. 
* Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp: Là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam, trực tiếp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm CN. Trong trường hợp cụm CN dự kiến thành lập, mở rộng không có đơn vị kinh doanh hạ tầng thì có thể thành lập trung tâm phát triển cụm CN. (Theo quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT).
* Trung tâm phát triển cụm công nghiệp: Là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc UBND cấp huyện. Được thành lập để thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị kinh doanh hạ tầng. Tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động của Trung tâm phát triển cụm công thực hiện theo quy định pháp luật (Theo quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh BR-VT).  
3   ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
*   Đối tượng nghiên cứu 
- Cụm công nghiệp chế biến thuỷ sản và quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
*   Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp phân tích: Phân tích các hiện trạng, các số liệu điều tra, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, làm nổi bật định hướng đầu tư phát triển ngành chế biến thuỷ sản trên địa bàn Tỉnh. 
- So sánh với quy hoạch xây dựng KCN, cụm CN tập trung để làm nổi bật sự khác biệt với cụm CN chuyên ngành.
- Làm rõ yếu tố địa phương của tỉnh BR- VT.
- Tổng hợp và đề xuất mô hình cụm CN chế biến thuỷ sản.
4.   MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 
· Nghiên cứu mô hình cụm CN chuyên ngành chế biến thuỷ sản.
· Đưa ra các giải pháp tổ chức quy hoạch xây dựng chung cho các cụm CN chế biến thuỷ sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
5.   NỘI DUNG VÀ CƠ CẤU LUẬN VĂN   
*   Nội dung nghiên cứu
Tìm hiểu và điều tra hiện trạng phát triển ngành chế biến thuỷ sản của Việt nam và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng các khu công nghiệp, cụm CN chế biến thuỷ sản ở nước ngoài.

- Nghiên cứu các vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc hình thành cụm CN chế biến thuỷ sản tỉnh BR-VT.
- Các cơ sở khoa học để hình thành cụm CN chuyên ngành chế biến thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.
- Đề xuất các giải pháp quy hoạch xây dựng cụm CN CBTS:
+ Lựa chọn địa điểm, quy mô; 
+ Cơ cấu chức năng trong cụm CN;
+ Định hướng phát triển không gian; 
+ Quy hoạch kiến trúc, cảnh quan;
+ Hệ thống HTKT và vệ sinh môi trường;
+ Vấn đề nhà ở công nhân;
+ Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành.
*   Cơ cấu luận văn

 Luận văn bao gồm Phần mở đầu, 3 chương, phần Kết luận và Kiến nghị, danh mục các tài liệu tham khảo và phần phụ lục:
-  Phần mở đầu: Lý do chọn đề tài, mộ số khái niệm, phương pháp nghiên cứu, mục tiêu và nội dung nghiên cứu.  
-  Chương 1: Hiện trạng quy hoạch xây dựng các XNCN chế biến thuỷ sản trên thế giới, ở Việt Nam và tại tỉnh BR- VT.
-  Chương 2: Các cơ sở khoa học để quy hoạch xây dựng cụm CN chế biến thuỷ sản tại tỉnh BR- VT.
-  Chương 3: Các giải pháp quy hoạch xây dựng cụm CN chế biến thuỷ sản tại tỉnh BR- VT.

-  Phần Kết luận và Kiến nghị

-  Phần phụ lục.
Chương 1. HIỆN TRẠNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG                   CÁC XNCN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

1.1. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT NAM VÀ TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
1.1.1.  Tổng quan hiện trạng phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam
1). Điều kiện tự nhiên và nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam.
Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm, có đường bờ biển dài hơn 3260 km từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiêng Giang), diện tích vùng nội thuỷ và lãnh hải rộng hơn 226.00 km2, có diện tích vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1.000.000 km2, trong vùng biển Việt Nam có trên 400 hòn đảo lớn nhỏ, là nơi có thể cung cấp các dịch vụ hậu cần cơ bản, trung chuyển sản phẩm khai thác, đánh bắt, đồng thời làm nơi neo đậu cho tàu thuyền trong những chuyến ra khơi. 

Trong vùng biển Việt Nam có trên 4000 hòn đảo, trong đó có nhiều đảo lớn như Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hòn Mê, Phú Quí, Côn Đảo, Phú Quốc, ... có cư dân sinh sống, là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch đồng thời đã, đang và sẽ được xây dựng thành một tuyến căn cứ cung cấp các dịch vụ hậu cần, trung chuyển sản phẩm cho đội tàu khai thác hải sản, đồng thời làm nơi trú đậu cho tàu thuyền trong mùa bão gió. Trong vùng biển có nhiều vịnh, đầm, cửa sông, chằng hạn vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, vịnh Cam Ranh, v.v... và trên 400 nghìn ha rừng ngập mặn, là những khu vực đầy tiềm năng cho phát triển giao thông, du lịch, đồng thời cũng rất thuận lợi cho phát triển nuôi, trồng thuỷ sản và tạo nơi trú đậu cho tàu thuyền đánh cá. 
Biển Việt Nam có trên 2.000 loài cá, trong đó khoảng 130 loài cá có giá trị kinh tế. Trữ lượng cá biển trong toàn vùng là khoảng 4,2 triệu tấn, trong đó sản lượng cho phép khai thác là 1,7 triệu tấn/năm, bao gồm 850 nghìn tấn cá đáy, 700 nghìn tấn cá nổi nhỏ, 120 nghìn tấn cá nổi đại dương. Bên cạnh cá biển còn nhiều nguồn lợi tự nhiên như trên 1.600 loài giáp xác, sản lượng cho phép khai thác 50 - 60 nghìn tấn/năm, có giá trị cao là tôm biển, tôm hùm và tôm mũ ni, cua, ghẹ; khoảng 2.500 loài động vật thân mềm, trong đó có ý nghĩa kinh tế cao nhất là mực và bạch tuộc (cho phép khai thác 60 - 70 nghìn tấn/năm); hằng năm có thể khai thác từ 45 đến 50 nghìn tấn rong biển có giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, còn rất nhiều loài đặc sản quí như bào ngư, đồi mồi, chim biển và có thể khai thác vây cá, bóng cá, ngọc trai,...
Bị chi phối bởi đặc thù của vùng biển nhiệt đới, nguồn lợi thuỷ sản nước ta có thành phần loài đa dạng, kích thước cá thể nhỏ, tốc độ tái tạo nguồn lợi cao. Chế độ gió mùa tạo nên sự thay đổi căn bản điều kiện hải dương học, làm cho sự phân bố của cá cũng thay đổi rõ ràng, sống phân tán với quy mô đàn nhỏ. Tỷ lệ đàn cá nhỏ có kích thước dưới 5 x 20m chiếm tới 82% số đàn cá, các đàn vừa (10 x 20m) chiếm 15%, các đàn lớn (20 x 50m trở lên) chỉ chiếm 0,7% và các đàn rất lớn (20 x 500m) chỉ chiếm 0,1% tổng số đàn cá. 
2).  Hiện trạng phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam.

Việc khai thác các nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam đã có từ lâu đời cùng với sự hình thành và phát triển của dân tộc. Tuy nhiên, trải qua hàng nghìn năm, nghề thuỷ sản Việt Nam mà chủ yếu là nghề đánh bắt cá vẫn mang nặng nét đặc trưng của một nền sản xuất tự cấp, tự túc và chỉ đóng vai trò một nghề phụ cho dân cư. Đến ngày 5 tháng 10 năm 1961, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành Nghị định 150 CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuỷ sản. Đây là thời điểm ra đời của ngành Thuỷ sản Việt Nam như một chính thể ngành kinh tế - kỹ thuật của đất nước, phát triển một cách toàn diện về khai thác, nuôi trồng, hậu cần dịch vụ, chế biến, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển. Cũng trong thời kỳ đó, nghề cá phía Nam được quản lý bởi Nha Ngư nghiệp thuộc chính quyền Sài Gòn. 

Từ khi thành lập cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên của ngành và cũng chính là thời điểm ra đời của một ngành kinh tế - kỹ thuật mới của đất nước, đến năm 2010, ngành Thuỷ sản đã đi qua chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành. Đó là một chặng đường dài với nhiều thăng trầm, biến động. Song đứng về góc độ tổng quan, có thể chia thành 3 thời kỳ chính. 
- Thời kỳ khởi đầu từ năm 1960 – 1980: Ngành Thuỷ sản Việt Nam về cơ bản vẫn là một ngành kinh tế tự cấp, tự túc, thiên về khai thác những tiềm năng sẵn có của thiên nhiên; Cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung kéo dài, tiêu thụ theo cách giao nộp sản phẩm, đánh giá thành tích theo tấn, theo tạ, bất kể giá trị, triệt tiêu tính hàng hoá của sản phẩm. Điều đó dẫn tới sự suy kiệt của các động lực thúc đẩy sản xuất, đưa ngành tới bờ vực suy thoái vào cuối những năm 70. Miền Bắc xuất khẩu dưới 1 triệu -đô la, miền Nam có trên 10 cơ sở chế biến, xuất khẩu khoảng 30 triệu USD, Với cơ chế bao cấp, sản xuất kinh doanh sa sút, xuất khẩu giảm từ 21 triệu USD (1976) xuống chỉ còn 11,2 triệu USD (1980). Những nhà máy thành lập trong thời kỳ này là nhà máy cá hộp Hạ Long, cơ sở đầu tiên của công nghiệp chế biến thuỷ sản thành lập năm 1957 và năm 1978 thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản.
- Thời kỳ tích luỹ và xây dựng từ năm 1980-1990: Chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu và thử nghiệm cơ chế "Tự cân đối, tự trang trải" mà thực chất là chú trọng nâng cao giá trị của sản phẩm làm ra nhằm tạo nguồn đầu tư để tái sản xuất mở rộng đã tạo nguồn động lực mới cho sự phát triển. đầu tiên là Công ty Seaprodex phát huy cơ chế tự cân đối - tự trang trải. Hiệu quả kinh doanh cao, xuất khẩu tăng trưởng, đạt mức 175 triệu USD năm 1989, thị trường hạn chế, trên 80% hàng thuỷ sản xuất sang Nhật Bản. Cả nước có hơn 100 nhà máy đông lạnh thuỷ sản, năng lực cấp đông 100.000 tấn/năm.Từ 1998, doanh nghiệp địa phương được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp, tích luỹ dần kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, thoát khỏi cơ chế độc quyền.

-  Thời kỳ đổi mới và phát triển, từ năm 1990 đến nay. Ngành Thuỷ sản có thể coi là một ngành tiên phong trong quá trình đổi mới, chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong quá trình đó, từ những nghề sản xuất nhỏ bé, ngành đã có vị thế xứng đáng và đến nay đã được Đảng và Nhà nước chính thức xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Chiến lược Phát triển Xuất khẩu Thuỷ sản đến năm 2010 được xây dựng năm 1995, đề ra mục tiêu năm 2000 đạt 1,1 tỷ USD năm 2005 đạt 2 tỷ USD và năm 2010 đạt 3,5-4,0 tỷ USD; Chương trình Phát triển Xuất khẩu Thuỷ sản đến năm 2005 được Chính phủ phê duyệt ngày 25/12/1998, hình thành các chiến lược sản phẩm chủ lực. Cả nước có trên 200 nhà máy chế biến thuỷ sản, năng lực cấp đông trên 200.000 tấn/ năm; cao trào đầu tư nâng cấp điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo GMP, SSOP, HACCP; bắt đầu cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Ða dạng hoá thị trường, xuất khẩu sang trên 50 nước, đa dạng hoá sản phẩm, tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng đạt trên 20% năm 1999 ; EU công nhận vào Danh sách I, thị trường Mỹ được mở rộng nhanh chóng trong năm 1998 -1999. Kim ngạch xuất khẩu năm 1999 đạt 971 triệu USD, tạo cân bằng tốt hơn về thị trường: Nhật - 41%, Mỹ-14%, EU-10% , Trung Quốc và Hồng Kông -12,5%. Ngành thuỷ sản với những cơ hội và thách thức mới khi bước vào thế kỷ XXI. 
Theo tổ chức Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc năm 2006 Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 8 của thế giới về các sản phẩm thuỷ sản, với giá trị xuất khẩu khoảng 3,4 tỷ USD, tỷ lệ phần trăm tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trung bình cho 1996-2006 là 20,9%. Trong bảng 1.1 giới thiệu tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của ngành thuỷ sản ViệtNam so với mười nước xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu thế giới.
	Bảng 1.1. Thống kê mười nước xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu thế giới

	TT
	các nước xuất khẩu thuỷ sản
	1996             (triệu USD)
	2006           (triệu USD)
	APR (%)

	1
	Trung Quốc
	2 857
	8 968
	12,1

	2
	Na Uy
	3 416
	5 503
	4,9

	3
	Thái Lan
	4 118
	5 236
	2,4

	4
	Hoa Kỳ
	3 148
	4 143
	2,8

	5
	Đan Mạch
	2 699
	3 987
	4,0

	6
	Canada
	2 291
	3 660
	4,8

	7
	Chile 

	1 698
	3 557
	7,7

	8
	Việt Nam
	504
	3 358
	20,9

	9
	Tây Ban Nha 

	1 447
	2 849
	7,0

	10
	Hà Lan 

	1 470
	2 812
	6,7

	Ghi chú: APR đề cập đến tỷ lệ phần trăm tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm trong giai đoạn 1996-2006.

	Nguồn: FAO Fisheries and Aquaculture Department FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome(2009)-THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE 2008 


Hiện nay, với tình hình phát triển kinh tế chung của đất nước, ngành thuỷ sản Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể cho đất nước và có những bước tiến nhảy vọt. Năm 2008, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 4.602.000 tấn; trong đó sản lượng khai thác thuỷ sản đạt 2.136,4 tấn, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản và khai thác nội địa đạt 2.465.600 tấn, giá trị kim ngạch thuỷ sản xuất khẩu đạt 4.510,1 triệu USD, chiếm 7,2% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đây là thành tựu quan trọng của một thời gian dài phát triển không ngừng, tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng của ngành thuỷ sản. Trong bảng 1.2 cho thấy tình hình tăng trưởng sản lượng thuỷ sản qua các năm. 
	Bảng 1.2. Sản lượng thuỷ sản qua các năm

                                                                                           (Đơn vị tính: nghìn tấn)

	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Khai thác
	Nuôi trồng

	1990
	890.6
	728.5
	162.1

	2000
	2250.5
	1660.9
	589.6

	2004
	3142.5
	1940.0
	1202.5

	2005
	3465.9
	1987.9
	1478.0

	2006
	3720.5
	2026.6
	1693.9

	2007
	4197.8
	2074.5
	2123.3

	2008
	4602.0
	2136.4
	2465.6

	Nguồn: Tổng cục thống kê Việt nam, Niêm giam thống kê 2008 


Xuất khẩu thuỷ sản có thể coi là thành quả lớn nhất của ngành thuỷ sản Việt Nam, xuất khẩu thuỷ sản đã góp phần xác định vị trí quan trọng của ngành thuỷ sản đối với nền kinh tế đất nước và trên thị trường quốc tế, từng bước đưa thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu có những bước tiến rõ rệt trong những năm qua, Trong bảng 1.3 cho thấy năm 2000 giá trị xuất khẩu là 1,479 tỷ USD và tăng lên 4,510 tỷ USD năm 2008. Trong suốt nhiều năm liền xuất khẩu thuỷ sản đứng vị trí thứ ba về giá trị xuất khẩu của cả nước, tỷ trọng xuất khẩu thuỷ sản so với tổng kim ngạch cả nước ở mức cao trên 7%. Như vậy hàng năm xuất khẩu thuỷ sản có đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu cả nước. 
	Bảng 1.3. so sánh giá trị xuất khẩu hàng thuỷ sản qua các năm

                                                                                     Đơn vị tính: triệu USD

	Danh mục
	Thực hiện qua các năm

	
	2000
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Tổng cộng
	14.482,7
	26.485,0     
	32.447,1      
	39.826,2     
	48.561,4    
	62.685,1

	Hàng thuỷ sản
	1.478,5    
	2.408,1    
	2.732,5    
	3.358,0    
	3.763,4
	4.510,1

	Tỷ trọng
	10,1
	9,1
	8,4
	8,4
	7,7
	7,2

	Nguồn: Tổng cục thống kê Việt nam, Niêm giam thống kê 2008. 


Nhờ quá trình đổi mới công nghệ thiết bị, đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm và nâng cao chất lượng, thị trường xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam đã được mở rộng hơn. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn thì vấn đề thị trường được các doanh nghiệp quan tâm hơn lúc nào hết, bằng những biện pháp xúc tiến thương mại, chủ động tìm kiếm bạn hàng và thị trường mới đã giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời duy trì và phát triển các thị trường truyền thống. Ngày 24/4/2010, phát biểu tại Tại lễ khai mạc Festival Thuỷ sản Việt Nam lần thứ nhất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh “Thuỷ sản đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Năm 2009 sản lượng đã đạt trên 4,8 triệu tấn (gấp hơn 6 lần năm 1986), nuôi trồng tăng mạnh, đạt trên 2,5 triệu tấn (gấp hơn 20 lần năm 1986, tăng bình quân 14%/năm trong 24 năm qua), không những cung cấp khối lượng thực phẩm lớn, có giá trị dinh dưỡng cao cho nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng tăng, mà còn đẩy mạnh chế biến xuất khẩu. Với sự năng động sáng tạo của hàng trăm doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, hàng thuỷ sản Việt Nam đã có mặt ở 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,2 tỷ USD (gấp 40 lần so năm 1986, tăng bình quân 17%/năm, 24 năm qua chúng ta đã xuất khẩu được 34 tỷ USD), trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 3 của nước ta…” 
1.1.2.  Tổng quan hiện trạng phát triển ngành thuỷ sản tại tỉnh BR-VT
Bà Rịa – Vũng Tàu có bờ biển dài 305,4 km, có 06 cửa luồng lạch thuận tiện cho tàu thuyền đánh cá và 100.000 km2 thềm lục địa với 661 loài cá, 35 loài tôm, 23 loài mực. Trữ lượng hải sản có khả năng khai thác hàng năm trên dưới 250.000 tấn. Ngoài ra, tỉnh còn có 16.153 ha diện tích tiềm năng có thể phát triển nuôi trồng thuỷ sản và có 07 cảng cá có cầu cảng kiên cố và 04 bến cảng cá có cầu cảng bán kiên cố. Đặc biệt, nghề chế biến thuỷ sản đã được hình thành và phát triển qua các thời kỳ. Với vị trí địa lý và điều kiện thiên nhiên thuận lợi trên, đồng thời là một trong những tỉnh năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Nên có đủ điều kiện để phát triển mạnh về kinh tế biển, trong đó Ngành Thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

1). Về khai thác thuỷ sản.
Toàn tỉnh hiện có 4.962 chiếc tàu cá, tổng công suất 651.118 CV, trong đó có 40% là tàu cá khai thác xa bờ với 1.985 chiếc,  phần lớn được đầu tư máy móc trang thiết bị tiên tiến như máy tầm ngư, máy định vị, máy đo độ sâu. Ngoài sự tăng trưởng về số lượng tàu khai thác hải sản xa bờ, nhiều nghề đánh bắt mới cũng phát triển như: nghề câu cá ngừ Đại Dương, nghề rập ghẹ, rập ốc hương... Với sự phát triển trên, tổng sản lượng khai thác thuỷ sản của Tỉnh hàng năm đạt trên 200.000 tấn, xếp vị trí thứ 2/28 so toàn quốc (sau Kiên Giang); giải quyết việc làm hàng năm bình quân là 90.000 lao động có việc làm ổn định, có thu nhập thường xuyên. Trong bảng 1.4 cho thấy tình hình hiện trạng phát triển khai thác thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
	Bảng 1.4. Tình hình phát triển tàu thuyền và sản lượng khai thác thủy sản tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2003-2008

	               Năm

Chỉ tiêu
	Năm

2003
	Năm

2004
	Năm

2005
	Năm

2006
	Năm

2007
	Năm

2008

	Tổng số tàu thuyền (cái)
	4.587
	5.061
	4.861
	4.936
	5.002
	4.952

	Tổng công suất (cv)
	339.838
	463.101
	572.917
	627.749
	656.508
	651.118

	Công suất bình quân (cv)
	74,08
	91,5
	117,86
	127,2
	131,23
	131,48

	Tổng số tàu thuyền đóng mới (Chiếc)
	124
	155
	245
	151
	97
	64

	Sản lượng khai thác (tấn)
	160.000
	175.000
	190.000
	200.000
	200.050
	205.000

	Nguồn : Phòng quản lý thuỷ sản – Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn tỉnh BR-VT


2). Về nuôi trồng thuỷ sản: 
Trên cơ sở của Chương trình 224 về phát triển nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 1999-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2010 được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 8241/QĐ-UB ngày 04/10/2002, UBND các địa phương trong tỉnh lập quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, đưa vào sử dụng khu nuôi lồng bè trên sông Chà Và-Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, đồng thời đưa khoa học công nghệ vào trong nuôi trồng thuỷ sản, đa dạng hoá đối tượng nuôi và hình thức nuôi gắn với công tác bảo vệ môi trường vùng nuôi, thành lập các hợp tác xã thuỷ sản và dịch vụ phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng của tỉnh là 8.952 ha, trong đó: 

- Diện tích nuôi mặn lợ là: 7.368 ha


- Diện tích nuôi nước ngọt đạt:  1.559 ha


- Diện tích nuôi cá lồng bè là:  20 ha


- Diện tích nuôi hàu, cấy ngọc trai là:  05 ha

Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản luôn tăng qua từng năm, tốc độ tăng bình quân về sản lượng hàng năm là 39,90% /năm. Bảng 1.5. cho thấy hiện trạng phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản tỉnh BR-VT từ năm 2003 – 2008.
	Bảng 1.5. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

	                          Năm 

 Nộidung    
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Tổng sản lượng (tấn)
	3.550
	4.500
	5.495
	6.300
	7.100
	8.500

	Trong đó:  SL nước ngọt
	1.200
	1.350
	1.607
	1.700
	1.850
	1.900

	                  SL mặn, lợ
	2.350
	3.150
	3.888
	4.600
	5.250
	6.600

	Nguồn : Phòng quản lý thuỷ sản – Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn tỉnh BR-VT


Ngành nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong giai đoạn 2005-2008, luôn phát triển tăng cả về diện tích nuôi cũng như sản lượng nuôi, nhất là đối với nuôi tôm, nuôi cá lồng bè, nuôi hào trên sông, biển. Năng suất nuôi bình quân tăng từ 0,294 tấn/ha lên 0,497 tấn/ha. Giải quyết việc làm cho khoảng trên 6.500 lao động/ năm của địa phương.
3). Chế biến thuỷ sản: 

a). Thực trạng ngành chế biến thuỷ sản:

Trong các năm qua, lĩnh vực chế biến thuỷ sản phát triển mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh BR-VT có 172 doanh nghiệp hoạt động sản xuất chế biến và kinh doanh thuỷ sản trong đó:

- Doanh nghiệp chế biến đông lạnh xuất khẩu 29 doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp chế biến bột cá xuất khẩu và nội địa: 07 doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp chế biến hải sản khô xuất khẩu: 40 doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp chế biến hải sản nội địa khác: 96 doanh nghiệp.

Có 36 nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu, với tổng công suất 45.000 tấn/năm. Theo tiêu chuẩn của từng thị trường, có 20 nhà máy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thuỷ sản sang EU, 29 nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu đạt tiêu chuẩn ngành và HACCP ... Hàng thuỷ sản  tỉnh đã có mặt trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bảng 1.5. cho thấy sản lượng chế biến thuỷ sản và số lao động trong ngành chế biến thuỷ sản từ năm 2003 đến  năm 2008.
	Bảng 1.6. Tình hình chế biến thuỷ sản từ năm 2003 đến  năm 2008

	                    Năm                           

Chỉ tiêu
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Tổng sản lượng chế biến (Tấn)
	32.851
	41.000
	54.361
	71.252
	88.500
	86.095

	   - Hàng đông lạnh
	26.489
	38.500
	49.635
	62.614
	78.120
	70.000

	   - Hàng khô
	6.361
	2.500
	4.726
	8.638
	10.380
	16.095

	Tổng số lao động chế biến thuỷ sản (người)
	60.900
	63.910
	64.930
	65.000
	66.630
	64.820

	Nguồn : Phòng quản lý thuỷ sản – Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn tỉnh BR-VT


b). Tình hình lao động:  
Hiện nay, đa phần là lao động mùa vụ, không ổn định gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp đặc biệt vào các dịp tết thì tình trạng thiếu hụt lao động càng trở nên gây gắt do hầu hết lực lượng lao động phổ thông đến từ các tỉnh khác, một phần nhỏ là người địa phương; trình độ chuyên môn chưa qua đào tạo, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình làm việc. 

c). Quản lý chất lượng, môi trường.

Số lượng nhà máy chế biến tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn HACCP, ISO còn thấp. Một số đơn vị đã đạt tiêu chuẩn khi xuất hàng vào thị trường Mỹ, EU, các đơn vị còn lại khi tham gia xuất hàng thường phải theo hình thức uỷ thác. Thực tế, có một số nhà máy mới được xây dựng và trang bị thiết bị công nghệ tiên tiến đã đảm bảo được các tiêu chuẩn ngành, nhưng cũng có nhiều nhà máy cũ cần phải cải tạo và nâng cấp, Nhưng do đây là doanh nghiệp nhỏ, tài chính hạn chế không đủ khả năng đầu tư mua sắm công nghệ hiện đại nên doanh nghiệp không thể sản xuất được các mặt hàng có giá trị gia tăng. Đặc biệt là do phải thực hiện chủ trương di dời các nhà máy ra khỏi thành phố Vũng Tàu.


Việc quản lý môi trường theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 140001-2000 của các doanh nghiệp hầu như chưa có. 


d). Thị trường tiêu thụ hàng thuỷ sản:


Thị trường là yếu tố quyết định sự thành bại của quá trình sản xuất kinh doanh. Thị trường chi phối và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp, thậm chí còn quyết định cả tính chất của dây chuyền công nghệ, chủng loại sản phẩm.

- Thị trường xuất khẩu: Hiện nay các thị trường xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là: Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, EU, Bắc Mỹ… với các mặt hàng chủ yếu vẫn là: Surimi, Cá, Mực, Bạch tuộc, Ghẹ, Cua, Tôm sú… Các thị trường có thị phần lớn là: EU, Nhật, Hàn Quốc, Bắc Mỹ, cụ thể là:



- Hàn Quốc đạt 32,35% giá trị kim ngạch xuất khẩu.



- Nhật đạt 26,27% giá trị kim ngạch xuất khẩu.



- EU đạt 13,49% giá trị kim ngạch xuất khẩu.



- Trung Quốc đạt 10,83% giá trị kim ngạch xuất khẩu.



- Mỹ đạt 1,78% giá trị kim ngạch xuất khẩu.



- Các thị trường khác đạt 15,28% giá trị kim ngạch xuất khẩu.


Gia nhập WTO, ngành thuỷ sản phải đối mặt với các xu thế và yêu cầu của thị trường thuỷ sản thế giới ngày càng khắt khe về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Các rào cản thương mại quốc tế thường gặp đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu như: rào cản thuế quan (thuế phần trăm; thuế quan đặc thù như hạn ngạch thuế quan, thuế đối kháng, thuế chống bán phá giá, thuế thời vụ, thuế bổ sung) và rào cản phi thuế quan (biện pháp cấm, hạn ngạch xuất nhập khẩu, giấy phép xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, an toàn thực phẩm, rào cản kỹ thuật...) ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chế biến thuỷ sản xuất khẩu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung.


- Thị trường nội địa: Thị trường nội địa bao gồm thị trường trong và ngoài tỉnh, gồm: thuỷ sản chợ và thuỷ sản tạp. Đối với thị trường trong Tỉnh thì thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, các thị trấn, thị tứ, các Khu công nghiệp đông dân cư là nơi tiêu thụ lượng thuỷ sản chợ nhiều nhất.


Đối với thị trường ngoài Tỉnh thì thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, các khu công nghiệp là thị trường chính tiêu thụ.
4). Dịch vụ hậu cần thuỷ sản: 
a).  Cơ khí thuỷ sản:
Toàn tỉnh có khoảng 8 cơ sở đóng sửa tàu thuyền lớn và rất nhiều điểm sửa chữa cơ khí nhỏ phục vụ nghề cá. Khả năng đóng mới và nâng cấp hàng năm khoảng 350 chiếc với tổng công suất 100.000 cv cho các loại tàu từ 90 - 600 cv. Có khả năng sửa chữa khoảng 3.500 chiếc với tổng công suất 200.00 - 300.000. Các huyện đều  có những cơ sở sửa chữa và đóng mới tàu thuyền nhỏ phục vụ cho thuỷ sản và giao  thông nhau tập trung và có quy mô lớn là ở Vũng Tàu, Long Đất. Lao động trong  lĩnh vực đóng sửa tàu thuyền khoảng 2.500 người. Công ty Hậu cần Dịch vụ thuỷ sản là đơn vị quốc doanh có năng lực cơ khí đóng sửa tàu thuyền lớn nhất tại Bà Rịa -  Vũng Tàu với 2 phân xưởng đóng sửa tàu thuyền ở phường 5,Vũng Tàu và Lộc An, Long đất, được trang bị đầy đủ vật tư​ kỹ thuật, máy móc thiết bị và đội ngũ công nhân lành nghề có thể đảm nhận đóng mới và sửa chữa tàu thuyền xa bờ công suất từ 90- 500 cv; lắp ráp máy thuỷ, thiết bị, vật tư​ cho tàu thuyền; sửa chữa trùng tu, đại tu vỏ  tàu và trang bị kỹ thuật mới; phủ nhựa composit vỏ tàu, hầm cá trên tàu... Công suất  đóng mới 100 chiếc/năm, sửa chữa lớn 500 l​ượt chiếc/ năm. 
b). Cảng và bến cá:
Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung khá nhiều bến, cảng phục vụ cho nghề cá của tỉnh và cả khu vực Đông Nam Bộ, đến nay tỉnh có tổng cộng 10 cảng cá và 6 bến cá, trong đó: 

- Có 03 cảng kiên cố ( Cát Lỡ, Hải Đoàn 129, cảng Bến Đầm), 

- 03 cảng, cụm bán kiên cố ( Lộc An, Cụm cảng Bến Đình và cụm cảng Phước Tỉnh) 

Chỉ có một số cảng như là có khả năng đáp ứng cho các loại tàu có công suất lớn, còn lại các cụm cảng như Bến Đình (Icomap, Bến Đá, Pasco) cụm cảng Phước Tỉnh hiện nay đã quá cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng và thường xuyên quá tải, luồng lạch ra vào cảng liên tục bị cát bồi lấp. 

- Tổng chiều dài cầu cảng là của 10 cảng là 1.463 m. Trong đó cầu cảng kiên cố là 611m và bán kiên cố là 852 m. Tổng năng lực hàng hoá thông qua cảng là 340.000 tấn/năm. 
- Về bến cá, tất cả các bến cá sau đây, bến đậu tàu thuyền nhân dân tồn tại từ lâu đời có quy mô nhỏ nằm dọc theo bờ kênh rạch hoặc các bãi ngang ven các cụm dân cư nghề cá. Do bến cá tạm bợ, nên mọi hoạt động trên bến chỉ phục vụ cho quyền lợi của các doanh nghiệp tư nhân mua bán, nậu vựa tiêu thụ hải sản, trong khi đó Nhà nước thất thu khoản thu phí, lệ phí ở đây rất lớn.
5).  Đánh giá chung: Đánh giá vai trò Thuỷ sản trong nền kinh tế chung của tỉnh BR-VT cho thấy vị trí của ngành thuỷ sản trong cơ cấu của nền kinh tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa thực sự cao. Tỉ trọng GDP của thuỷ sản chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế. Tuy nhiên về kim ngạch xuất khẩu nếu không tính dầu khí thì thuỷ sản chiếm tỷ trọng khá cao. Theo số liệu bảng 1.7. cho thấy năm 2005 kim ngạch xuất khẩu thuỷ chiếm 48,56% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tuy nhiên đến năm 2008 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản chỉ còn chiếm 25,82% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Như vậy phải nhìn nhận rằng so với một số ngành khác thì ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tuy có truyền thống nhưng chưa phát huy hết tiềm năng của mình chưa thực sự có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.  
	Bảng 1.7. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản các năm 2005- 2008

	Danh mục
	ĐVT
	Thực hiện qua các năm

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008

	KNXK BR-VT
	Triệu USD
	313
	515
	740
	976

	KNXK thuỷ sản
	Triệu USD
	152
	194
	211
	252

	Tỷ trọng
	%
	48,56
	37,67
	28,51
	25,82

	Nguồn: Niêm giam thống kê 2008 – Cục thống kê BR-VT


7). Những tồn tại :

Việc đầu tư hình thành hạ tầng kỹ thuật khu chế biến thuỷ sản tập trung của tỉnh để di dời các nhà máy chế biến thuỷ sản ra khỏi thành phố Vũng Tàu và nằm trong các khu dân cư tập trung các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh còn chậm và chưa có lộ trình cụ thể nên gây tâm lý không yên tâm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngân sách và Ngân hàng chưa hỗ trợ đủ vốn cần thiết cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ mới, nhất là đối với các dự án lớn và vừa. Trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ chế biến thuỷ sản, chúng ta nhận thấy trình độ công nghệ sản xuất còn nhiều yếu kém và lạc hậu, mức độ cơ giới hoá chưa vượt quá 50%, nhiều khâu lao động thủ công, hệ số đổi mới thiết bị thấp dưới 10%/năm. Máy móc thiết bị sản xuất phần lớn thuộc thế hệ cũ, tính năng công nghiệp thấp; đầu tư chắp vá, không đồng bộ, mất cân đối, thiếu các thiết bị kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm… Có dây chuyền công nghệ được nhập từ nước ngoài vào lắp đặt với công suất lớn nhưng thực tế mới chỉ khai thác được 50 – 60% công suất thiết kế; mức tiêu thụ nguyên liệu, năng lượng cho một đơn vị sản phẩm thường vượt từ 1,2 – 1,5 lần so với mức trung bình ở nước ngoài.


Tình hình phân phối và bảo quản nguyên liệu thuỷ sản gặp nhiều khó khăn như: Sản phẩm làm ra do phải vận chuyển xa và thường không có đủ thiết bị bảo quản nên tỷ lệ hư hỏng cao, chất lượng nguyên liệu kém. Cơ chế điều hành xuất nhập khẩu thiếu sự ổn định, những năm qua thay đổi liên tục đã làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu bị động, lúng túng. Chính sách hỗ trợ xuất khẩu của Tỉnh tuy đã được quan tâm, song chưa thực sự thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản phát triển.

Ngày càng phải đối mặt với các xu thế và yêu cầu của thị trường thuỷ sản thế giới ngày càng khắt khe về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Các rào cản thương mại quốc tế.

Các doanh nghiệp chỉ mới dừng lại ở việc đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải, nhưng chưa đồng bộ và hoàn thiện. Có tới khoảng 50% số nhà máy xử lý nước thải chủ yếu bằng phương pháp lắng, lọc thô sơ hoặc thải trực tiếp ra ao hồ hoặc thải theo đường nước sinh hoạt xuống cống rãnh gây tình trạng làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong các khu dân cư. 
1.2. TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC XNCN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
 1.2.1.   Các loại hình công nghiệp chế biến thuỷ sản tại tỉnh BR-VT
1). Chế biến thuỷ sản đông lạnh: 
Năng lực chế biến thuỷ sản đông lạnh đến năm 2008 có sự tăng trưởng rất nhanh cả về số lượng 12 xí nghiệp/năm 1995 lên 24 xí nghiệp/năm 2006, tương ứng với công suất thiết kế 11.250tấn/năm tăng lê 63.600 tấn/năm. Phân tích 22 nhà máy xí nghiệp chế biến thuỷ sản đông lạnh cho thấy: Thiết bị chế biến thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đa phần thiết bị đã cũ, một số doanh nghiệp đã có sự thay đổi công nghệ hiện đại trong những năm gần đây, tuy nhiên chưa có sự đầu tư đồng bộ, thống nhất. Có thiết bị đông lạnh Block, Đông gió, Đông IQF, trong đó tỷ lệ thiết bị đông IQF ( 2 dây chuyền) chiếm tỷ trọng thấp nhất khoảng 7,4% tổng công suất cấp đông, công suất đông gió khoảng 7 %, trong khi đó công suất đông Block chiếm tỉ trong khá cao 68,55% tổng công suất đông lạnh và 79% về số lượng máy  (cao hơn cả nước). 
2). Chế biến thuỷ sản khô, đồ hộp: 
Thường chiếm 10-15% sản lượng xuất khẩu thuỷ sản, mặt hàng thuỷ sản khô xuất khẩn tập trung chủ yếu và 2 loại chủ lực là mực khô và cá khô. Công suất thiết kế 11.000 tấn / năm  với sự tham gia của 22 cơ sở sản xuất.
3). Chế biến bột cá: 
Chế biến bột cá ở tỉnh đã có một số nhà máy hiện đại có qui mô công suất lớn. Ngoài ra một số doanh nghiệp còn lại có công suất nhỏ tập trung chủ yếu ở các huyện tập trung nguồn nguyên liệu. Theo thống kê năm 2002 tỉnh có 12 doanh nghiệp chế biến bột cá, trong đó Huyện Long Đất có 4 cơ sở CB Bột cá, Huyện Tân Thành có 3 cơ sở, thành phố Vũng Tàu 4 cơ sở , Huyện Xuyên Mộc 1 cơ sở. 
4). Chế biến truyền thống: 
Chế biến mắm, nước mắm. Đây là là ngành nghề chế biếu lâu đời cùng với nghề khai thác thuỷ sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu. Nó phát triển gắn liền với sự phát triển của các làng các tập trung ở tỉnh như Bến Đá, Bến Đình, Phước Tỉnh, Long Hải, Phước Hải … Nguồn nguyên liệu cung cấp cho loại hình chế biến truyền thống này khá lớn và phong phú.  Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 cơ sở sản xuất nước mắm với tổng công suất trên 16 triệu lít /năm, chưa kể một lượng lớn nước mắm được sản xuất ở dạng hộ gia đình.  
 1.2.3.  Quy hoạch xây dựng các XNCN chế biến thuỷ sản
Theo số liệu của phòng thuỷ sản – sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh BR-VT thì đến nay toàn tỉnh hiện có 172 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chế biến thuỷ sản – bảng 1.8. Trong đó có 35 cơ sở chế biến xuất khẩu đạt tiêu chuẩn HACCP trên tổng số 54 cơ sở chế biến, trong số này có 20 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU) và có 02 cơ sở đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, có 01 cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14.000. Với tổng diện tích đang sử dụng khoảng trên 64,7 ha, tổng công suất 150.000 tấn thành phẩm/năm, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư nâng cấp nhà xưởng trang thiết bị phát triển sản xuất. 
	Bảng1.8. Tổng hợp số lượng doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh BR-VT.

	TT
	Loại hình doanh nghiệp
	Số lượng

	I
	Doanh nghiệp quốc doanh
	6

	II
	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	166

	1
	Thành phố Vũng Tàu
	90

	2
	Thị xã Bà Rịa
	6

	3
	Huyện Tân Thành
	15

	4
	Huyện Châu Đức
	1

	5
	Huyện Long Điền
	30

	6
	Huyện Đất Đỏ
	7

	7
	Huyện Xuyên Mộc
	2

	8
	Huyện Côn Đảo
	13

	
	Tổng Cộng
	172

	Nguồn: phòng thuỷ sản – sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh BR-VT


Tuy nhiên, việc quy hoạch xây dựng các XNCN chế biến thuỷ sản từ trước đến nay trên địa bàn Tỉnh vẫn chưa thực hiện. Các cơ sở, nhà máy chế biến thuỷ sản chủ yếu là tự đầu tư xây dựng với qui mô vừa và nhỏ, chỉ khi cần thiết thì mở rộng thêm.  Địa điểm xây dựng bố trí phân tán và hoạt động chế biến còn nhiều bất cập gây cản trở sự phát triển chung của các ngành kinh tế khác trong tỉnh. Cụ thể: 

- Các nhà máy đầu tư xây dựng tại xã Lộc An - huyện Đất Đỏ đang lộ rõ những bất tiện như nằm xa nguồn nguyên liệu, đặc biệt nằm trong vùng phát triển du lịch;

- Khu vực chế biến thuỷ sản Tân Hải - huyện Tân Thành, tuy tập trung nhiều nhà cơ cơ, nhà máy CBTS nhưng vẫn là xây dựng tự phát, chưa có hạ tầng xử lý chất thải, buông lỏng quản lý môi trường nên hệ thống nước thải khu chế biến này trong thời gian qua đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; theo kế quả của đoàn Thanh tra bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu thì các mẫu nước thải của các cơ sở gia công chế biến tại khu vực này đều có nồng độ chất ô nhiểm cao, vượt quy chuẩn chất thải nhiều lần.
- Khu công nghiệp chế biến thuỷ sản 300 ha Gò Găng đã lập quy hoạch chi tiết trình các sở ngành thẩm định chuẩn bị phê duyệt, nay đã tạm ngưng nhường Gò Găng cho sự phát triển các ngành nghề khác,
- Trong giai đoạn từ 1995- 2000, hàng loạt nhà máy chế biến đã xuất hiện tại phường 11, phường 12, khu vực Bến Đình thuộc TP. Vũng Tàu đã tạo nên những khu chế biến tự phát nằm rải rác trong khu dân cư đô thị và những khu chế biến tự phát này không có hạ tầng xử lý chất thải đã và đang tiếp tục gây ô nhiễm.
- Một số nhà máy trong khu công nghiệp Đông Xuyên như Công ty Cổ phần Hải Việt và Thực phẩm Việt vẫn chưa thật sự hoạt động đồng bộ với các ngành kinh tế khác. Không có sự tương tác hỗ trợ giữa các doanh nghiệp dịch vụ riêng cho ngành chế biến thuỷ sản. 
* Phân tích quy hoạch xây dựng một số XNCN điển hình:

1). Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công ty Baseafood).
Địa chỉ: 460 Trương Công Định, Phường 8, Tp Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
Được thành lập vào năm 1992, Công ty BASEAFOOD là một công ty chuyên chế biến và kinh doanh các mặt hàng thuỷ sản. Công ty hiện có 5 xí nghiệp chế biến thuỷ sản đã đạt những tiêu chuẩn xuất khẩu đi Châu Âu như Halal, DL 20, DL 34, DL 484, HK 173, HK242, ISO 9001:2008, HACCP. Xuất khẩu mỗi năm đạt từ 30 - 35 triệu USD. Số lượng lao động trên 1500 người.
- Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu I (F34): Quốc Lộ 51, Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công suất trung bình mỗi năm: 2.500 MT  - Hình 1.1.
- Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu II (F20): 460 Trương Công Định, Phường 8, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa VũngTàu. Công suất trung bình mỗi năm 2.000 MT

- Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu III: Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa VũngTàu. Công suất trung bình: 3.000 MT.
- Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu IV: Quốc Lộ 51, Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công suất trung bình mỗi năm: 1000 MT

- Xí Nghiệp Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu V: Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công suất trung bình mỗi năm: 1000 MT
[image: image1.png]



  Hình 1.1. Phối cảnh xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu I thuộc Công ty Baseafood. (Nguồn:Tác giả)
* Nhận xét: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những doanh nghiệp chế biến và kinh doanh các mặt hàng thủy sản lớn mạnh của Tỉnh, hiện công ty đang được đầu tư trang bị những máy móc hiện đại, chế biến ra những sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu vào nhiều thị trường trên thế giới như: Tây Ban Nha, Ý, Đức, các nước Trung Đông, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Nga, các nước Châu Úc… Tuy nhiên, để đạt được những thanh tựu đó công ty đã khéo léo tổ chức và thành lập các xí nghiệp chế biến trực thuộc tại nhiều địa phương khác nhau trong Tỉnh như: Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Đất đỏ nhằm có được vị trí thuận lợi gần các nguồn nguồn liệu, bải bến tập kết đánh bắc thủy sản và nhất là nguồn lao động dồi dào ở từng địa phương trong Tỉnh.

Về cơ sở hạ tầng của Công ty thì xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu I (F34) có sự đầu tư đầy đủ và chuyên nghiệp phù hợp với quy mô đang sản xuất hiện nay. Xí nghiệp được xây dựng tại phường Phước Trung thị xã Bà Rịa với diện tích đất 13.500m2 (hình 1.2.). 
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  Hình 1. 3. Mặt bằng tổng thể xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu I thuộc Công ty Baseafood. (Nguồn:Tác giả)
Trong đó diện tích xây dựng công trình là 7.381m2, bao gồm các hạng mục như sau:

· Nhà văn phòng 

:    400 m2
· Xưởng sản xuất 1

: 1.450 m2
· Xưởng sản xuất 2 

: 3.200 m2
· Kho lạnh 


:    880 m2
· Kho bao bì 


:    346 m2
· Xưởng nước đá 

:    130 m2
· Nhà ăn



:    510 m2
· Xử lý nước thải

:    448 m2
-    Nhà trạm biến thế

:      20 m2
* Nhận xét: Hạ tầng của Xí nghiệp tương đối đầy đủ và hiện đại hơn so với các xí nghiệp khác, tuy nhiên do quá trình đầu tư qua nhiều giai đoạn, xây dựng cơi nới, mở rộng nhiều lần nên tổng thể thiếu sự đồng nhất, hình thức kiến trúc lộn xộn, giao thông nội bộ, sân bải chưa rỏ ràng. hệ thống cây xanh rất ít, chỉ có một khoảng nhỏ ở trước nhà văn phòng và nhà ăn. Hiện nay doanh nghiệp đang cần thiết đầu tư xây dựng mở rộng.  

2). Cụm các nhà máy xí nghiệpchế biến thủy sản thuộc khu vực xã Tân Hải – huyện Tân Thành.
Cụm các nhà máy chế biến tại khu vực Hội Bài xã Tân Hải huyện Tân Thành được hình thành từ năm 1998 (hình 1.4). Hiện nay, có 24 cơ sở đang hoạch động. Tuy vậy, hạ tầng kỹ thuật khu chế biến này đến nay vẫn chưa được đầu tư, Giao thông lộn xộn, các doanh nghiệp tự làm đường đến nhà máy,cơ sở chế biến của đơn vị, không có hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung …và khu vực này đến nay chưa giao cho bất cứ đơn vị nào quản lý, đầu tư hạ tầng để đảm bảo cho hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp. 
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Hình 1.4. Mặt bằng tổng thể cụm các nhà máy chế biến tại khu vực Hội Bài xã Tân Hải huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Nguồn: Internet)

- Tình hình đầu tư và xây dựng các cơ sở gia công chế biến thủy sản tại khu vực này đang diển ra khá phức tạp. Các nhà đầu tư phần lớn tự sang nhượng đất nông nghiệp, xây dựng trái phép và không tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường.

- Quy trình gia công chế biến thủy sản tại khu này đang tồn tại nhiều cơ sở sản xuất bằng biện pháp thủ công, không đầu tư công nghệ hoàn chỉnh để tạo ra sản phẩm cung cấp cho thị trường mà phần lớn gia công, sơ chế để đông lạnh hoặc phơi khô, sau đó cung cấp cho các nhà máy xí nghiệp chế biến tại Đà Nẵng để sử dụng làm nguyên liệu đầu vào.

- Theo kết quả của đoàn Thanh tra bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến thủy hải sản trên địa bàn xã Tân Hải huyện Tân Thành thì các mẫu nước thải của các cơ sở gia công chế biến tại khu vực này đều có nồng độ chất ô nhiểm cao, vượt tiêu chuẩn cho phép của nhà nước đối với tiêu chuẩn chất thải nhiều lần. Nguyên nhân là do phần lớn các cơ sơ chưa đầu tư xây dựng hệ thống xửa lý nước thải hoàn chỉnh. Nguồn tiếp nhận trực tiếp nước thải từ các cơ sở gia công chế biến hải sản tại khư vực công số 6 cho thấy đã bị ô nhiễm nặng và tương lai sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước khu vực sông Ba Nanh, cửa Long Sơn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thủy sinh và nuôi trồng thủy sản tại khu vực. 
1.3.  KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÁC KCN, CỤM CN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN Ở NƯỚC NGOÀI. 

1.3.1  Chế biến thuỷ sản tại Trung Quốc.

Ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản Trung Quốc phát triển mạnh vào những năm 1970. Đặc biệt, sau những năm 1980 khi giá cả thị trường thuỷ sản được tự do. Thay vì chế biến thô như trước đây, các kỹ thuật chế biến hiện đại được áp dụng cho sản phẩm tinh chế xuất khẩu. Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 5.362 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản bao gồm 732 doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân đã phát triển nhanh chóng, chiếm hơn 80% về số lượng. Theo nhu cầu sản phẩm chế biến đang tăng lên nhanh chóng, nhà khai thác đang đầu tư mạnh vào việc hiện đại hoá và mở rộng các cơ sở sản xuất chế biến. Trung Quốc hiện nay là một nước xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu trên thế giới năm 2006 xuất khẩu thuỷ sản Trung Quốc đạt 8 968 triệu USD. 

Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Trung Quốc đa số tập trung ở những tỉnh ven biển hoặc sông với qui mô lớn. Trong đó, Công ty Thuỷ sản Thượng Hải Group là một trong những tập đoàn mạnh về ngành thuỷ sản Trung Quốc hiện nay với hơn 30 công ty hoặc công ty liên doanh trên thế giới, kết hợp khai thác, kinh doanh quốc tế, bán buôn và chế biến thuỷ sản. Trung tâm Thuỷ sản quốc tế Thượng Hải SOIFCM (hình 1.1) được đầu tư bởi Tổng Công ty Thuỷ sản Thượng Hải (Group). Với tổng diện tích xây dựng 110.000m2. Khối lượng kinh doanh là 400.000 tấn, khối lượng thương mại là 400.000 NDT, chiếm 40% sản phẩm thuỷ sản thị trường giao dịch tại Thượng Hải. Công trình bố trí dọc sông Hoàng Phố với chiều dài 250 m. Với năm cầu tàu và một bến nước đá, có thể được neo của tàu với trọng tải 1.000-3.000 và một tuyến đường sắt chuyên dùng. Tất cả ở trên tạo điều kiện cho tàu cá từ các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Phúc Kiến và Sơn Đông và xe tải từ vùng đồng bằng sông Yangtse đến để giao dịch.  Nó thực sự là nằm ở trung tâm giao thông kết hợp bởi đường quốc lộ, đường sắt và cảng tạo điều kiện tiếp thị, hậu cần và lưu hành sản phẩm thuỷ sản. Công trình đầu xây dựng bao gồm: Sân bãi tập trung, giao dịch 14.000 m2, được dùng để thu thập các sản phẩm đông lạnh và đông lạnh thuỷ sản. Hai kho lạnh được xây dựng kế cận với tổng khối lượng 24.000 tấn. Khu nhà máy chế biến gồm 2 tầng, khu công viên, bãi để xe 800 chỗ, ngài ra còn có nhà máy nước, nhà máy xử lý nước thải, và trạm xăng, 15 % tổng diện tích được bao bọc bởi cây và hoa. 
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Hình 1.5. Phối cảnhTrung tâm Thuỷ sản quốc tế Thượng Hải.Nguồn: Internet
1.3.2  Chế biến thuỷ sản tại Indonesia:

Cộng hòa Indonesia là một quốc gia nằm giữa hai lục địa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Indonesia gồm 17.508 hòn đảo, bờ biển dài 81.000 km, với dân số khoảng 237 triệu người. Đây là một quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới với nhiều tài nguyên thiên nhiên giàu có; Nhất là nguồn tài nguyên biển và nghề cá, một ngành nghề đang được đầu tư phát triển mạnh hiện nay và trong tương lai. Các khu cảng cá kết hợp khu chế biến biến thuỷ thuỷ sản được đầu tư xây dựng quy mô với đấy đủ chức năng của một trung tâm giao dịch thương mại, chế biến biến, tiêu thụ , vui chơ giải trí hiện đại. 
Cảng cá Jakarta  (hình 1.2) đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động thuỷ sản của thành phố kể từ khi bắt đầu hoạt động tháng 7/1984. Cảng cá Jakarta được xây dựng do Tổng cục Thuỷ sản Capture, Bộ Nội vụ Hàng Hải và T Thuỷ sản  Indonesia dưới sự hỗ trợ tài chính của Tổng công ty quốc tế Nhật Bản (JICA) thông qua ODA (Official Development Assistance). 

Cảng cá Jakarta  là cảng cá hiện đại bật nhất trong cả nước, quy hoạch và xây dựng để phục vụ nghề cá, chế biến thuỷ sản và các ngành liên quan: 

· Một cảng cá để hỗ trợ tàu cá và và các hoạt động của tàu đánh bắt cá. 

· Một trung tâm thị trường để hỗ trợ ngư dân và thương nhân cá trong ngày phân phối cá của họ và các hoạt động tiếp thị. 
· Một khu vui chơi giải trí bờ biển cho các công dân xung quanh.

Tổng quan khu cảng cá JFP bao gồm các khu chức năng như sau:

1). Cảng cá:  Bao gồm các cầu tàu, neo đậu tàu thuyền, các dịch vụ.  
2). Khu tiện nghi công cộng.

  - Văn phòng PPSJ, các đơn vị văn phòng; 

- Trung tâm Muara Baru;

- Nhà máy nước đá;

- Khu bán đấu giá cá, khu chợ đầu mối;

- Xưởng sửa chữa tàu thuyền;

- Nhà máy xử lý nước thải.

3). Khu các nhà máy chế biến: Đây là khu vực chính của toàn khu, với sự tham gia đầu tư hoạt động chế biến bởi 72 doanh nghiệp.   

4). Khu cây xanh, thảm cỏ: Tập trung nhiều nhất ở khu vực đông và tây của tổng thể dự án xen lẫn trong khu trung tâm xử lý nước thải và khu hệ thống làm sạch nước biển. 

5) Khu vui chơi giải trí: Trên tuyến bờ kè phía đông, với hệ sinh thái rừng ngập mặn, người ta tạo dựng khu vui chơi giải trí để người dân xung quanh thụ hưởng như công viên bờ biển, câu cá, thư giãn,...  
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Hình 1.2. Tổng quan khu cảng cá JFP (Inđônêsia), Nguồn: Internet.
1.4.   CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆC QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CỤM CN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TẠI TỈNH BR-VT. 
- Các cơ sở, nhà máy chế biến thuỷ sản tại tỉnh đã có, song chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là kinh tế biển. Nhu cầu về xây dựng các cụm CN chế biến thuỷ sản đã trở nên cấp thiết, nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, quản lý, liên kết và phát triển bền vững…
- Hiện mới có quy chuẩn, tiêu chuẩn chung về quy hoạch – xây dựng các KCN, cụm CN, chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng các KCN, cụm CN chuyên ngành, cần phải nghiên cứu, điều chỉnh các quy chuẩn, tiêu chuẩn…
- Để thực hiện được các mục tiêu trên, cần phải nghiên cứu các nội dung: Các cơ sở cho việc quy hoạch xây dựng: đặc trưng của loại hình công nghiệp chế biến thuỷ sản; quy mô doanh nghiệp đầu tư; công nghệ chế biến và vấn đề ô nhiểm môi trường; nhu cầu về giao thông và hạ tầng kỹ thuật phụ hợp với chuyên ngành.
- Đề xuất các nguyên tắc chung về quy hoạch xây dựng làm cơ sở cho việc quy hoạch xây dựng các cụm CN chế biến thuỷ sản trong giai đoạn tới.
Chương 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC                                           QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP                     CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Vùng Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, có diện tích tự nhiên là 1.988,64km2, dân số năm 2005 khoảng 934 ngàn người, mật độ 473 người/km2. Về mặt hành chính, Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 6 huyện (trong đó có 1 huyện đảo), một thành phố, một thị xã. Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh không lớn, so với cả nước chỉ chiếm 0,6% diện tích và 0,95% dân số. (hình 2.1).
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Hình 2.1. Bản đồ địa chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nguồn UBND tỉnh BR-VT).
Bà Rịa – Vũng Tàu có đường địa giới chung dài 16,33km với TP Hồ Chí Minh ở phía Tây, 116,51 km với Đồng Nai ở phía Bắc, 29,26km với Bình Thuận ở phía Đông. Bà Rịa – Vũng Tàu có bờ biển dài 305,4 km và trên 100.000 km2 thềm lục địa. Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trên trục đường xuyên Á, có hệ thống cảng biển, sân bay, và mạng lưới đường sông thuận lợi. Các đường quốc lộ 51, 55, 56 cùng với hệ thống đường tỉnh lộ, huyện lộ là những mạch máu chính gắn kết quan hệ của Bà Rịa – Vũng Tàu với các tỉnh khác trong cả nước và quốc tế. 

2.1.1. Đặc điểm khí hậu
Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của Đại Dương, nhiệt độ trung bình khoảng 27oC. Sự thay đổi nhiệt độ giữa các tháng trong năm không lớn. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất (Tháng 5: 29,1oC) với tháng lạnh nhất (Tháng 01: 25,2oC) chỉ là 3,9oC. 
Bà Rịa – Vũng Tàu có số giờ nắng cao. Tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 2.370 giờ đến 2.850 giờ và phân phối tương đối đều cho các tháng. Số liệu quan trắc tại trạm khí tượng Vũng Tàu năm 1999 cho thấy: Tháng Ba là tháng có số giờ nắng cao nhất (299,9 giờ), Tháng Tám là tháng có số giờ nắng thấp nhất (176,9 giờ). 
Lượng mưa trung bình hàng năm thấp (khoảng 1.600 mm) và phân bố rất không đều theo thời gian, tạo thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Gần 90% lượng mưa cả năm tập trung vào mùa mưa từ Tháng Năm đến Tháng Mười một, và chỉ hơn 10% tổng lượng mưa tập trung vào mùa khô là các tháng còn lại trong năm.
Bà Rịa – Vũng Tàu chịu ảnh hưởng của 3 loại gió: Gió Đông Bắc, và gió Bắc thường xuất hiện vào đầu mùa khô có tốc độ khoảng 1-5m/s; Gió Chướng xuất hiện vào mùa khô có tốc độ 4-5m/s; Gió Tây và gió Tây - Nam có tốc độ 3-4m/s thường xuất hiện vào khoảng từ Tháng Năm đến Tháng Mười một.
2.1.2. Điều kiện thuỷ văn

Nguồn nước mặt: Nước mặt ở Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu do 3 con sông chính cung cấp, đó là: Sông Thị Vải - Cái Mép dài 42 km, đoạn chảy qua tỉnh thuộc huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa dài 25 km, rộng 600-800 m, sâu 10-20 m; Sông Dinh có lưu vực rộng 300 km2, đoạn chảy qua tỉnh thuộc huyện Châu Đức và Thị xã Bà Rịa dài 30 km; Sông Ray dài 120 km, lưu vực 770 km2, đoạn chảy qua tỉnh thuộc các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Đất Đỏ dài 40km. 
Nguồn nước ngầm: Nước ngầm của tỉnh khá phong phú, tổng trữ lượng có thể khai thác là 70.000 m3/ngày-đêm, tập trung vào 3 khu vực chính là: Bà Rịa 20.000 m3/ngày-đêm; Phú Mỹ - Mỹ Xuân 25.000 m3/ngày-đêm; Long Điền 15.000 m3/ngày-đêm. Ngoài 3 vùng trên khả năng khai thác nước ngầm rải rác khoảng 10.000 m3/ngày-đêm. Nước ngầm trong tỉnh nằm ở độ sâu 60-90m, có dung lượng trung bình từ 10-20m3/s nên khai thác tương đối dễ dàng.

2.1.3. Khoáng sản

Dầu mỏ, khí thiên nhiên: Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong vùng có tiềm năng về dầu mỏ và khí thiên nhiên. 
Khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD): Theo các tài liệu của Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây Dựng), khoáng sản làm VLXD của Bà Rịa – Vũng Tàu rất đa dạng, bao gồm: Đá xây dựng, đá ốp lát, phụ gia xi măng, cát thuỷ tinh, bentonit, sét gạch ngói, cao lanh, cát xây dựng, than bùn, inmenit... Biểu 2 sơ bộ đánh giá trữ lượng các loại khoáng sản VLXD tỉnh BR-VT.
2.1.4. Tài nguyên biển (không kể dầu khí)


Bờ biển của Bà Rịa – Vũng Tàu dài 305,4 km với khoảng 156 km có bãi cát thoai thoải, nước xanh có thể sử dụng làm bãi tắm quanh năm, có Vịnh Giành Rái rộng 50 km2 có thể xây dựng một hệ thống cảng hàng hải. Thềm lục địa với diện tích trên 100.000 km2 đã tạo cho Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ có một vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng mà còn tạo cho tỉnh có một tiềm năng to lớn để phát triển các ngành kinh tế biển.


Vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu có 661 loài cá, 35 loài tôm, 23 loài mực, hàng ngàn loài tảo, trong đó có nhiều loại có giá trị kinh tế cao. Trữ lượng hải sản ở vùng biển Đông Nam Bộ ước tính khoảng 1,3 triệu tấn, khả năng cho phép khai thác 600.000 tấn/năm, riêng Bà Rịa – Vũng Tàu có khả năng khai thác hàng năm từ 170.000-200.000 tấn. 


Bà Rịa – Vũng Tàu có tiềm năng khai thác hải sản to lớn không phải chỉ do trữ lượng hải sản tại ngư trường của tỉnh nhiều mà được quyết định nhiều hơn bởi các yếu tố: (1) Vị trí địa lý của tỉnh; (2) Năng lực đánh bắt hiện tại và hệ thống hậu cần nghề cá; (3) Kinh nghiệm của ngư dân. Ba nhóm yếu tố này là tiền đề quyết định cho việc phát triển ngành khai thác hải sản vượt ra khỏi tầm ngư trường của tỉnh.  

2.1.5. Tài nguyên rừng

Diện tích rừng Bà Rịa – Vũng Tàu không lớn. Đất lâm nghiệp sau khi rà soát lại quy hoạch đất đai và quy hoạch 3 loại rừng: sản xuất, phòng hộ và đặc dụng, đất rừng là 36,684 ngàn ha chiếm 18,6% diện tích tự nhiên, trong đó đất có rừng năm 2005 là 35,179 ngàn ha. Hiện nay, tỉnh có 2 khu rừng nguyên sinh là: Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu diện tích 11,4 ngàn ha và khu Vườn Quốc gia Côn Đảo diện tích khoảng 6 ngàn ha. 
2.2.  CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VÀ NGÀNH THUỶ SẢN   
2.1.1.  Chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh tế biển
Việt Nam nằm bên bờ Tây của Biển Đông, một biển lớn và thuộc loại quan trọng nhất của khu vực Châu Á - Thái Bình D​ương cũng như của thế giới. Từ bao đời nay, vùng biển, ven biển và hải đảo đã gắn bó chặt chẽ với mọi hoạt động sản xuất và  đời sống của dân tộc Việt Nam. Theo Tuyên bố ngày 12/7/1977 của Chính phủ Việt Nam và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 thì nước Việt Nam có một vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Vùng biển nước ta có vị trí hết sức quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh – quốc phòng nên từ lâu Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến phát triển kinh tế biển, vùng ven biển và hải đảo. Các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển, chủ yếu bao gồm: (1) Kinh tế hàng hải; (2) Công nghiệp thủy sản; (3) Khai thác dầu khí ngoài khơi; (4) Du lịch biển; (5) Làm muối; (6) Dịch vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; và (7) Kinh tế đảo.
Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển kinh tế xã hội biển và bảo vệ môi trường biển, Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã nêu rõ: “Phải phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; có chính sách hấp dẫn nhằm thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế biển; xây dựng các trung tâm kinh tế lớn vùng duyên hải gắn với các hoạt động kinh tế biển làm động lực quan trọng đối với sự phát triển của cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53 – 55% GDP, 55 – 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước”. 

Để triển khai chủ trương trên của Đảng, Chính phủ thông qua Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 
Ngày 31/7/2007 Bộ Thuỷ Sản ban hành quyết định số 09/2007/QĐ-BTS ban hành Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Với mục tiêu: Phát triển nghề cá biển đến năm 2020 thành một ngành sản xuất hàng hoá lớn gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển bền vững, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Đồng thời tại quyết định này có những nội dung chính về phát triển ngành thuỷ sản như sau:

- Xây dựng các mô hình sản xuất trên biển có hiệu quả; gắn với khai thác, nuôi trồng với hậu cần dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm. Chuyển mạnh nghề khai thác ra xa bờ, phát triển nuôi ven bờ và các đảo. Tập trung đầu tư quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng thuỷ sản theo hướng phục vụ nghề cá công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển đổi theo địa bàn và lĩnh vực: các cảng cá, bến cá, chợ cá, các cơ sở hậu cần dịch vụ nghề cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, các vùng nuôi trồng thuỷ sản, các khu công nghiệp chế biến thuỷ sản.
- Xây dựng các cơ sở chế biến thuỷ sản hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ sinh học vào các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và bảo quản sản phẩm thuỷ sản, giảm thất thoát sau thu hoạch, nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.
2.1.2. Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày 11/01/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10-2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, với định hướng là tiếp tục phát huy lợi thế về tiềm năng, trên cơ sở công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ nghề cá, hình thành các trung tâm nghề cá lớn tại một số trọng điểm ven biển và đồng bằng Nam Bộ. Đa dạng cơ cấu sản phẩm thuỷ sản chế biến, đồng thời phát triển sản xuất một số loại sản phẩm chủ lực mang tính đặc trưng của thuỷ sản Việt Nam, có giá trị và sức cạnh tranh cao để chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, giữ vững là ngành có kim ngạch xuất khẩu cao. Đồng thời với phát triển khai thác xa bờ hợp lý, ổn định khai thác vùng ven bờ, phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ sản, đa dạng hình thức nuôi và cơ cấu giống nuôi, nhất là nuôi trên biển, nhằm khai thác tiềm năng còn lớn, giải quyết việc làm lao động nông thôn ven biển, có thu nhập ổn định, góp phần quan trọng bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường sinh thái ven biển bền vững, đồng thời là nguồn cung cấp chủ yếu nguyên liệu cho xuất khẩu. 
Theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được duyệt, nhiệm vụ chủ yếu của ngành chế biến và xuất khẩu thuỷ sản là: Nâng cấp đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, đổi mới trang thiết bị các cơ sở chế biến thuỷ sản hiện có và phát triển thêm để nâng tổng công suất cấp đông lên 3.500 - 4.000 tấn/ngày vào năm 2010. Đến năm 2010 các cơ sở chế biến thuỷ sản (theo phương thức công nghiệp) đều đạt tiêu chuẩn ngành về điều kiện an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản; phấn đấu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ở doanh nghiệp có điều kiện. Đa dạng hoá các mặt hàng thuỷ sản chế biến, nâng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng và tươi sống. Đến năm 2010 đưa sản lượng thuỷ sản chế biến xuất khẩu đạt 891.000 tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD.

Ngày 25/10/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với mục tiêu là: Trên cơ sở công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuỷ sản, nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục tăng trưởng một cách hiệu quả, bền vững. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu thô. Xuất khẩu thuỷ sản vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành trong khối nông nghiệp, thúc đẩy nuôi trồng thuỷ sản và khai thác hải sản phát triển có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống và làm giàu cho nhân dân vùng nông thôn vùng ven biển và hải đảo. 
2.3.  PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN TẠI TỈNH BR-VT
2.2.2.  Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020
Ngày 29/01/2007 Thủ Tướng Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg với mục tiêu là Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành Tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế, là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và của cả nước; nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh. Theo quyết định này, định hướng phát triển với mục tiêu cụ thể như sau: 
- Tăng trưởng GDP trung bình/năm giai đoạn 2006 - 2010 đạt 11,32% (không tính dầu khí đạt 17,49%); giai đoạn 2011 - 2015 đạt 11,8% (không tính dầu khí đạt 16,58%); giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,13% (không tính dầu khí đạt 13,35%);

- Tạo sự chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng thúc đẩy phát triển nhanh khu vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch, dịch vụ cảng và thương mại; phát triển các ngành công nghệ hiện đại, năng suất lao động cao, sản xuất hàng hoá bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế để nâng cao hiệu quả, tiến tới phát triển kinh tế tri thức. Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: công nghiệp và xây dựng chiếm 79,34%; dịch vụ 18,74%; nông, lâm, ngư nghiệp 1,92% (nếu không tính dầu khí cơ cấu kinh tế tương ứng là: 58,04%; 38,07%; 3,89%). Đến năm 2020 cơ cấu kinh tế là: công nghiệp và xây dựng chiếm 61,55%; dịch vụ tăng lên khoảng 36,8%; nông, lâm, ngư nghiệp 1,65% (nếu không tính dầu khí cơ cấu kinh tế tương ứng là: 53,23%; 44,77%; 2%);

- GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt khoảng 11.460 USD, gấp 3,15 lần so với năm 2000; đến năm 2020 đạt khoảng 27.000 USD, gấp 2,36 lần so với năm 2010;

- Phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, phấn đấu đẩy mạnh xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD vào năm 2010 (nếu không tính dầu khí đạt 523 triệu USD). Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân (không tính dầu khí) giai đoạn 2006 - 2010 đạt 12%/năm và đạt 9 - 10%/năm trong giai đoạn 2011 - 2020; đến năm 2020 xuất khẩu (không tính dầu khí) đạt 1 tỷ USD;

- Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2006 - 2010 đạt khoảng 6,4 tỷ USD; giai đoạn 2011 - 2020 đạt khoảng 31,3 tỷ USD;

- Tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện ngành giáo dục và đào tạo; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50% vào năm 2010 và trên 80% vào năm 2020; tạo việc làm cho người lao động;

- Đến năm 2010 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn xấp xỉ 1%, quy mô dân số khoảng 1,026 triệu người, tỷ lệ dân số đô thị 57,3%. Đến năm 2020 ổn định quy mô dân số khoảng 1,18 triệu người, tỷ lệ dân số đô thị 69,06%;

- Phát triển các hoạt động văn hoá - thông tin, bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hoá theo quy hoạch; thể dục, thể thao đa dạng, chất lượng cao; nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đến năm 2010 số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 25 giường, tiếp tục nâng lên 28 giường vào năm 2015 và 30 giường vào năm 2020. 

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tối đa các tệ nạn xã hội; gìn giữ môi trường sinh thái, phát triển bền vững.
2.2.3. Kế hoạch phát triển ngành chế biến thuỷ sản tại tỉnh BR-VT
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ IV; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Nghị quyết phát triển thuỷ sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2010 đến năm 2015 với mục tiêu phát triển cụ thể như sau:
- Tổng giá trị sản xuất ngư nghiệp theo giá cố định 5 năm: 13.287 tỷ đồng, bằng 142,97% so với giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,34 % năm. Trong đó:

* Tổng giá trị sản lượng khai thác thuỷ sản 5 năm đạt 11.651 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 7,32% năm. 

* Tổng giá trị sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 5 năm đạt 1.636 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 7,49% năm. 

- Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản 5 năm đạt: 1.310.000 tấn, bằng 105,56% so với giai đoạn 2006-2010. Trong đó: Tổng sản lượng đánh bắt hải sản 5 năm: 1.195.000 tấn; Tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 5 năm đạt 115.000 tấn.

- Tổng sản phẩm chế biến hải sản xuất khẩu 5 năm: 600.000 tấn, bằng 125,79% so với giai đoạn 2006-2010.

- Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hải sản 5 năm: 1 tỷ 750 triệu USD, bằng 150,34% so với giai đoạn 2006-2010, tăng bình quân 8,67% năm.

- Giải quyết trên 95.000 lao động có việc làm ổn định, có thu nhập thường xuyên; trong đó phấn đấu 5% có trình độ nghề từ kỹ thuật viên, Trung cấp, Đại học và 70 – 80% lao động được tập huấn kỹ thuật chuyên ngành.
Bảng 2.1. cho biết các chỉ tiêu phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu giao đoạn năm 2011-2015.
	Bảng 2.1. Các chỉ tiêu phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2011-2015

	CHỈ TIÊU
	Đơn vị tính
	Dự kiến giai đoạn 2011 - 2015

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	GTSX tính theo giá hiện hành
	tỷ đồng
	3.810
	4.350
	4.967
	5.671
	6.476

	+ Khai thác
	tỷ đồng
	3.123
	3.553
	4.041
	4.597
	5.228

	+ Nuôi trồng
	tỷ đồng
	687
	797
	925
	1.074
	1.247

	GTSX tính theo giá so sánh
	tỷ đồng
	2.295
	2.463
	2.644
	2.838
	3.047

	+ Khai thác
	tỷ đồng
	2.013
	2.160
	2.319
	2.488
	2.671

	+ Nuôi trồng
	tỷ đồng
	282
	303
	325
	350
	376

	Sản lượng:
	Tấn
	259.000
	260.500
	262.000
	263.500
	265.000

	    + Sản lượng khai thác
	"
	238.000
	238.500
	239.000
	239.500
	240.000

	    + Sản lượng nuôi trồng
	"
	21000
	22000
	23000
	24000
	25000

	Diện tích NT
	ha
	7852
	7852
	7852
	7852
	7852

	Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	300
	320
	350
	380
	400

	 Sản lượng
	Tấn
	115.000
	117.000
	120.000
	123.000
	125.000

	Đóng mới tàu cá
	chiếc
	80
	80
	80
	80
	80

	Nguồn: phòng thuỷ sản – sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh BR-VT


*  Nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể:

1).Về khai thác thuỷ sản: 

- Tiếp tục khuyến khích ngư dân đầu tư tàu khai thác hải sản xa bờ, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, đến năm 2015, tàu cá ổn định ở mức khoảng 6.000 chiếc/ 750.000 CV, trong đó có trên 50% tàu khai thác xa bờ, chú trọng thiết bị bảo quản sản phẩm sau khai thác.
- Quản lý chặt chẽ việc đóng mới tàu cá, giảm dần số tàu nhỏ khai thác ven bờ, củng cố và tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát các hành vi khai thác mang tính chất huỷ diệt nguồn lợi, phá hoại sinh cảnh.
- Nghiên cứu, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức của các nước trong khu vực để phát triển nghề đánh bắt hải sản, ở cấp độ thấp trong khuôn khổ pháp luật cho phép. 

2). Về nuôi trồng: 
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đảo, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu vật nuôi và đa dạng hoá loại hình nuôi, đối tượng nuôi trên cả 03 vùng nước biển, lợ, ngọt. 
-  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển nuôi trồng từ nay đến năm 2015 tại các vùng như: Phước Hải, An Ngãi, khu vùng Len (huyện Đất Đỏ); Bàu sình A, Bàu sình B (huyện Xuyên Mộc); Kim Dinh,  cánh đồng Don, xã Hoà Long (TX Bà Rịa),... để hình thành các vùng nuôi công nghiệp tập trung, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hạn chế các rủi ro do tác động của môi trường.
3). Về chế biến thuỷ sản:

- Sớm hình thành khu chế biến thuỷ sản tập trung của tỉnh để di dời toàn bộ các nhà máy nằm trong khu dân cư và trong đô thị vào khu chế biến. Tiếp tục khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến thuỷ sản với công nghệ hiện đại trang thiết bị kỹ thuật và đổi mới công nghệ chế biến thuỷ sản đạt tiêu chuẩn HACCP, ISO 9000;  từng bước đầu tư xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000. 

- Từ nay đến năm 2015 khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển các nhà máy chế biến thuỷ sản sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng, có sức cạnh tranh cao. Hạn chế không cấp phép đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến bột cá trên địa bàn tỉnh BR-VT.
- Quản lý chặt chẽ hệ thống thu mua phân phối thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, từng bước quản lý tốt thị trường nguyên liệu sạch phục vụ cho chế biến thuỷ sản. Chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc kiểm tra, kiểm soát sử dụng hoá chất kháng sinh trong bảo quản, sơ chế thuỷ sản tại các cơ sở nuôi, tàu cá, cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thuỷ sản.  

- Tăng cường công tác thông tin về thị trường, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa người thu mua, chế biến thuỷ sản và người nuôi. Tăng cường nhập khẩu nguyên liệu đa dạng, với cơ cấu thích hợp phục vụ chế biến tái xuất đáp ứng yêu cầu cơ cấu sản phẩm của thị trường.
4). Công tác dịch vụ hậu cần nghề cá:

- Đầu tư mở rộng và nâng cấp cảng cá Lộc An, Cụm cảng Phước Tỉnh thành qui mô cấp vùng từ nay đến năm 2015. Tiếp tục nạo vét khai thông luồng lạch tại các cửa sông, cửa biển thường xuyên bị bồi đắp như: Cửa Bến Lội, cửa Lộc An, cửa Lấp Phước Tỉnh, luồng lạch sông Bến Đình, Bến Đá tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền đi lại được nhanh chóng, dễ dàng.

- Tập trung đầu tư hoàn thành trước năm 2015 để đưa vào sử dụng các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm có: Sông Dinh (tp Vũng Tàu); Cửa Lấp (Phước tỉnh); Lộc An ( Đất Đỏ); Bình Châu (Xuyên Mộc) và Côn Đảo theo Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
5). Về thị trường tiêu thụ:

- Mở rộng thị trường trong nước: thông qua việc đa dạng các loại sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp khẩu vị, đồng thời chú trọng xây dựng mối quan hệ liên kết, hợp tác kinh doanh với nhà phân phối lớn, các hệ thống siêu thị và tổ chức dịch vụ ở  thị trường trong nước.

- Về phát triển thị trường xuất khẩu: Tăng cường xúc tiến thương mại, thông tin và dự báo thị trường, tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, nhất là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU , mở rộng thị trường mới, đặc biệt chú ý vươn tới các thị trường Nga, châu Phi, các nước Ả Rập, Nam Mỹ,…

2.4  QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP , CẢNG CÁ CỦA TỈNH BR-VT.
2.4.1  Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới các đô thị tại tỉnh đến năm 2025.
Mạng lưới các đô thị tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  nến năm 2025 như sau: 

- Các đô thị cấp vùng và cấp tỉnh: bao gồm 5 đô thị có vị thế quan trọng trong tỉnh, trong vùng cũng như có những ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống đô thị V.N, bao gồm Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền- Long Hải và Côn đảo. Chi tiết xem bảng 2.4.
	Bảng 2.4. Danh mục các đô thị  cấp vùng, tỉnh năm 2025

	TT
	Tên đô thị
	Tính chất, chức năng


	Dân số nội thị

(ng​ười)
	Đất XD đô thị (ha)
	Loại đô thị

	1
	Vũng Tàu
	Thành phố thương mại,du lịch, dịch vụ dầu khí, hàng hải. Trung tâm VKTTĐPN
	450.000-500.000
	11.000
	Đô thị loại I

	2
	Bà Rịa
	Đô thị tỉnh lỵ, trung tâm hành chính tỉnh; trung tâm giao thương, đào tạo, y tế vùng duyên hải
	110.000-120.000
	2.200
	Đô thị loại II-III

	
	
	
	(Tổng dân số kể cả ngoại thị: 140.000-160.000)
	
	

	3
	Phú Mỹ
	Đô thị công nghiệp, cảng biển, dịch vụ… của tỉnh và vùng KTTĐPN
	230.000-250.000
	7.097
	Đô thị loại II-III

	
	
	
	(Tổng dân số kể cả ngoại thị  270.000-300.000)
	
	

	4
	Long Điền - Long Hải
	Đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch, dịch vụ hải sản…
	134.000-150.000
	4.470
	Đô thị loại III-IV

	
	
	
	(Tổng dân số kể cả ngoại thị 170.000-180.000)
	
	

	5
	Côn Đảo
	Đô thị du lịch biển đảo
	22.000-25.000
	800
	Đô thị loại IV-V

	
	Tổng
	
	979.000
	24.767
	

	Nguồn: Báo cáo tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2025 – Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây Dựng.


- Các đô thị cấp huyện: bao gồm 3 đô thị trung tâm hành chính huyện là Ngãi Giao, Phước Bửu, Đất Đỏ. 

- Các đô thị mới: bao gồm các khu vực phát triển mới gắn với các trung tâm kinh tế và các vùng mở rộng đô thị, các trục giao thông chính để hình thành khu đô thị mới, các khu dân cư nông thôn tập trung tuỳ theo qui mô phát triển để tương lai có thể trở thành đô thị.
Trong bảng 2.5. cho biết chi tiết các các đô thị cấp huyện cà các đô thị mới đến năn 2025.
	Bảng 2.5. Danh mục các đô thị cấp huyện năm 2025

	TT
	Tên đô thị
	Tính chất, chức năng
	Dân số(ng​ười)
	Đất XD đô thị(ha)
	Loại đô thị

	1
	Đất Đỏ
	Đô thị trung tâm huyện Đất Đỏ
	25000-30000
	591
	Đô thị loại IV-V

	2
	Phước Hải
	Đô thị dịch vụ thương mại, du lịch huyện Đất Đỏ
	28000-30000
	1027
	Đô thị loại IV-V

	3
	Phước Bửu
	Đô thị trung tâm huyện Xuyên Mộc
	25000-26000
	727
	Đô thị loại IV-V

	4
	Ngãi Giao
	Đô thị trung tâm huyện Châu Đức
	27000-28000
	460
	Đô thị loại IV-V

	5
	Kim Long
	Đô thị mới, dịch vụ giao thương vùng phía Bắc huyện Châu Đức
	12000-15000
	240
	Đô thị loại IV-V

	6
	Bình Châu


	Đô thị mới, dịch vụ hải sản, thương mại, du lịch huyện Xuyên Mộc
	15000-18000
	288
	Đô thị loại IV-V



	
	Tổng
	
	132000-147000
	3333
	

	Nguồn: Báo cáo tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2025 – Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây Dựng.


2.4.2.  Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới các KCN, cụm CN tại tỉnh đến năm 2020.
1). Phát triển các khu công nghiệp:

Đến nay toàn tỉnh đã phát triển được 9 KCN với tổng diện tích trên 3.591 ha, trong đó 2 khu mới thành lập trong năm 2006 là Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, Mỹ Xuân B1 - Đại Dương đang trong giai đoạn bồi thường-GPMB, đầu tư các hạng mục hạ tầng để thu hút dự án; 7 khu còn lại gồm Phú Mỹ I, Đông Xuyên, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2, Cái Mép, Phú Mỹ II, Mỹ Xuân B1 đã thu hút 130 dự án với tổng vốn đầu tư trên 6,7 tỷ USD (trong đó có 62 DA FDI, vốn đầu tư 4,28 tỷ USD) và có 6 khu (trừ KCN Mỹ Xuân B1) đã lấp đầy diện tích đất cho thuê từ 80% trở lên. Số dự án hoạt động sản xuất – kinh doanh đến nay là 86 dự án, hàng năm đã đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 2.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 19.000 lao động trực tiếp với thu nhập bình quân 1 triệu đồng/tháng. Giá trị sản xuất công nghiệp tại các KCN chiếm tỷ trọng 38% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tính cả dầu khí, nếu trừ dầu khí chiếm tỷ trọng 86%. Hoạt động từ các KCN đã có tác động tích cực tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất của toàn tỉnh. 

Dự kiến trong giai đoạn 2010- 2020 toàn tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục đầu tư  13 khu công nghiệp với quy mô khoảng 11.400 ha -11700 ha. Cụ thể như sau: 

- KCN chế biến thuỷ sản tại Gò Găng, TP. Vũng Tàu, quy mô 300 ha;
- KCN Phú Mỹ II mở rộng tại xã Ph​​ước Hoà, huyện Tân Thành 400 ha;
- KCN Phú Mỹ III xã Phước Hoà, hiện Tân Thành,quy mô 800 ha;
- KCN Cái Mép Hạ, huyện Tân Thành, quy mô 1000 ha;
- KCN Châu Đức xã  Nghĩa Thành và xã Suối Nghệ,huyện Châu Đức, quy mô 1550 ha;
- KCN Đất Đỏ I xã Ph​​ước Long, huyện Đất Đỏ, quy mô  500 ha;
- KCN Đất Đỏ II xã Phư​​ớc Long, huyện Đất Đỏ, quy mô 1000 ha;
- KCN Hoà Hội xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc, quy mô 1500 ha;
- KCN Đá Bạc - Suối Rao , H.Châu Đức, quy mô 1500-1800ha;
- KCN dầu khí Long Sơn, TP.Vùng Tàu, quy mô 1250 ha;
- KCN khác Long Sơn, TP.Vùng Tàu, quy mô 250 ha;
- KCN Kim Dinh thị xã Bà Rịa, quy mô 350 ha;
- KCN Phú Mỹ IV xã Ph​ước Hoà, huyện Tân Thành, quy mô 500 ha.
Nguồn: theo 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ t​ướng Chính phủ phê duyệt QH phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định h​ướng đến năm 2020, Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2006 của Thủ t​ướng Chính phủ phê duyệt QH tổng thể phát triển KT-XH Tỉnh giai đoạn 2006- 2015 .
2). Phát triển Cụm công nghiệp - TTCN địa phương:
Đến nay, hầu hết các quy hoạch phát triển công nghiệp-TTCN của các huyện, thị, thành phố đều đã được phê duyệt hoặc đang trình duyệt. Trong giai đoạn 2006 - 2010 phấn đấu tại mỗi huyện, thị, thành phố xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng và đưa vào sử dụng một số cụm công nghiệp - TTCN quy mô nhỏ và vừa theo quy hoạch được duyệt; trong giai đoạn 2011-2020 tiếp tục xem xét đầu tư các cụm công nghiệp theo quy hoạch.
Theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm CN trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2001-2010, xét đến 2020 thì tổng số cụm công nghiệp quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn đến năm 2010 là 30 cụm, với quy mô 2.117 ha. Cụ thể như sau:
-  Huyện Tân Thành phát triển 10 cụm với tổng diện tích là 624 ha;

-  Huyện Châu Đức phát triển 05 cụm với tổng diện tích là 524 ha;

-  Thị xã Bà Rịa phát triển 06 cụm với tổng diện tích là 458 ha;

-  Huyện Long Điền phát triển 05 cụm với tổng diện tích là 311 ha;

-  Huyện Đất Đỏ phát triển 02 cụm với tổng diện tích là 100 ha;

-  Huyện Xuyên Mộc phát triển 01 cụm với tổng diện tích là 60 ha;

-  Thành phố Vũng Tàu phát triển 01 cụm với tổng diện tích là 40 ha.

Sau năm 2010, xét đến 2020, tuỳ theo tình hình thực tế phát triển các cụm CN, trên từng địa bàn, quy hoạch dự kiến phát triển khoảng 15 cụm CN với quy mô 745ha. Cụ thể như sau:  
-  Huyện Côn Đảo phát triển thêm 01 cụm với tổng diện tích là 20 ha;

-  Huyện Tân Thành phát triển thêm 06 cụm với diện tích là 287 ha;

-  Huyện Châu Đức phát triển thêm 02 cụm với tổng diện tích là 190 ha;

-  Thị xã Bà Rịa phát triển thêm 02 cụm với tổng diện tích là 75 ha;

-  Huyện Long Điền phát triển thêm 02 cụm với tổng diện tích là 83 ha;

-  Huyện Đất Đỏ phát triển thêm 01 cụm với tổng diện tích là 50 ha;

-  Huyện Xuyên Mộc phát triển 01 cụm với tổng diện tích là 40 ha.
2.4.3.  Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá  

Ngày 15/3/2010 Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt quyết định số 346/QĐ-TTg  về việc phê duyệt Hệ thống cảng cá bến cá đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo quyết định này đến năm 2020 cả nước có 211 cảng cá và bến cá với tổng lượng thuỷ sản qua cảng và bến là 2.360.000 tấn/năm; Tuyến bờ có 178 cảng cá và bến cá với tổng lượng thuỷ sản qua cảng và bến là 2.145.000 tấn/năm, gồm có 14 cảng cá loại I, 74 cảng cá loại II và 90 bến cá. Tuyến đảo có 33 cảng cá và bến cá với tổng lượng thuỷ sản qua cảng và bến là 215.000 tấn/năm, gồm có 01 cảng cá loại I, 22 cảng cá loại II và 10 bến cá. 
Riêng tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu dự kiến đến năm 2020 theo quy hoạch được duyệt có 17 cảnh cá và bến cá được mô tả ở bảng 2.6. đáp ứng nhu cầu neo đậu và dịch vụ hậu cần cho tàu cá và từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh đó từng bước nâng cấp và củng cố các bến cá nhân dân, tạo điều kiện cho cộng đồng ngư dân đánh bắt nghề thủ công ven bờ cải thiện điều kiện sản xuất, đảm bảo an toàn và đáp ứng một phần nhu cầu dịch vụ hậu cần, góp phần phát triển về kinh tế, du lịch, văn hoá, xã hội và vệ sinh môi trường cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển.
	Bảng 2.6. Danh sách các cảng cá, bến cá đến năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

	Số TT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
	QUY MÔ (Số lượt ngày/cỡ loại lớn nhất)
	LƯỢNG THUỶ SẢN (T/năm)

	1
	Cảng cá Cát Lở
	Khu phố III, phường 11, TP Vũng Tàu
	180 lượt/1000CV
	75.000

	2
	Cảng cá bến Đầm
	Vịnh bến Đầm, đảo Côn Sơn, huyện Côn Đảo
	120 lượt/500CV
	15.000

	3
	Cảng cá Tân Phước
	Xã Phước Tỉnh, H.Long Điền
	125 lượt/500CV
	30.000

	4
	Cảng cá Gò Găng
	Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu
	120 lượt/500CV
	20.000

	5
	Cảng cá XNK Côn Đảo
	Km14, sông Dinh P.11, TP Vũng Tàu
	45 lượt/500CV
	8.000

	6
	Cảng cá Phước Hiệp
	Xã Phước Tỉnh, H.Long Điền
	60 lượt/500CV
	10.000

	7
	Cảng INCOMAP
	Phường 5, TP Vũng Tàu
	95 lượt/300CV
	20.000

	8
	Cảng Bến Đá
	Phường 5, TP Vũng Tàu
	70 lượt/500CV
	15.000

	9
	Cảng cá Ao cá Bác Hồ (PASCO)
	Phường 5 - 6, TP Vũng Tàu
	70 lượt/800CV
	15.000

	10
	Cảng cá Bến Đình
	Phường 5, TP Vũng Tàu
	70 lượt/500CV
	15.000

	11
	Cảng cá Lộc An
	Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ
	50 lượt/400CV
	8.000

	12
	Cảng cá Bến Lội
	Xã Bình Châu, Xuyên Mộc
	70 lượt/90CV
	10.000

	13
	Cảng Lò Vôi
	XãPhước Hưng,H.Long Điền
	40 lượt/500CV
	7.000

	14
	Bến cá H.Đất Đỏ
	Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ
	35 lượt/400CV
	4.000

	15
	Bến cá Lò than
	Phường 5, TP Vũng Tàu
	30 lượt/300CV
	3.000

	16
	Bến cá ấp Hải Hà
	TT Long Hải, H.Long Điền
	40 lượt/500CV
	5.000

	17
	Bến cá Công ty TNHH Hải Thành
	Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
	50 lượt/500CV
	8.000

	Nguồn Quyết định 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 của Thủ tướng Chính Phủ


2.5.   CÁC LOẠI HÌNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN    

2.5.1.   Các loại hình công nghiệp chế biến thuỷ sản. 

Dựa vào tính chất đặc thù của sản phẩm, quá trình chế biến và công nghệ sử dụng có thể chia công nghệ chế biến thuỷ sản thành một số công nghệ chế biến điển hình như sau:

· Chế biến thuỷ sản đông lạnh

· Chế biến sản phẩm đóng hộp

· Chế biến thuỷ sản khô và chế biến bột cá

· Chế biến truyền thống: các loại mắm, nước mắm

1). Chế biến thuỷ sản đông lạnh.
Nhìn chung, công nghệ chế biến thuỷ sản đông lạnh ứng với các nguyên liệu, sản phẩm khác nhau thì có các công nghệ sản xuất khác nhau. Nhưng chủ yếu sản phẩm từ chế biến thuỷ sản đông lạnh được phân thành hai dạng chính là sản phẩm đông lạnh dạng tươi (không qua xử lý nhiệt trong quá trình chế biến) và sản phẩm đông lạnh dạng chín (có qua xử lý nhiệt trong quá trình chế biến).
- Công nghệ chế biến thuỷ sản đông lạnh dạng tươi.

Các sản phẩm đông lạnh dạng tươi bao gồm: tôm, cá, mực, bạch tuộc, ghẹ. Quy trình chế biến bao gồm nhiều công đoạn như được mô tả ở hình 2.2.
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Hình 2.2. Quy trình chế biến thuỷ sản đông lạnh dạng tươi - Nguồn [18]

- Công nghệ chế biến thuỷ sản đông lạnh dạng chín:

Nhìn chung, sản phẩm đông lạnh dạng chín về cơ bản không có sự khác biệt so với sản phẩm đông lạnh dạng tươi ngoại trừ công đoạn xử lý nhiệt nguyên liệu bằng thiết bị gia nhiệt, nồi hơi. Qui trình công nghệ chế biến sản phẩm thuỷ sản đông lạnh dạng chín được mô tả trong hình hình 2.3.
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Hình 2.2. Quy trình chế biến thuỷ sản đông lạnh dạng chín- Nguồn [18]
2).  Chế biến sản phẩm thuỷ sản đóng hộp 

Cá hộp là một trong các dạng thực phẩm đóng hộp. Ở nước ta có vùng biển rộng lớn, có nhiều loại cá thích hợp cho việc sản xuất cá hộp như cá trích, cá ngừ, cá thu, tôm,…Công nghệ sản xuất đồ hộp phát triển vừa kéo dài thời gian bảo quản, vừa làm tăng giá trị thương mại của cá. 

Nguyên lý của quá trình xử lý nhiệt đồ hộp nhằm phá huỷ hay vô hoạt enzym và vi khuẩn, tránh sự lây nhiễm trở lại từ môi trường bên ngoài. Việc xử lý nhiệt còn có tác dụng khác là sản phẩm cá vẫn giữ được chất lượng tốt mà không cần bảo quản lạnh.

Các giai đoạn chế biến sản phẩm cá hộp: 

-  Quá trình chế biến sơ bộ;
-  Làm chín sơ bộ: Gia nhiệt làm bốc hơi một lượng nước. Cá cần được xử lý nhiệt đủ để ngăn chặn sự mất nước trong suốt quá trình đóng hộp, nhưng không nên xử lý nhiệt quá lâu, khi đó cá sẽ bị khô và giảm chất lượng;
-  Cho vào hộp – bài khí: Cá được xếp vào hộp; dầu ăn, nước hay nước sauce được bổ sung thêm vào theo tỷ lệ đã được tính toán. Bài khí ra khỏi hộp trước khi ghép;
- Ghép nắp: Đấy là giai đoạn quan trọng quyết định sự thành công của công nghệ sản xuất đồ hộp;

-  Bao bì cá hộp : Bao bì cá hộp có thể là thuỷ tinh hoặc kim loại nhưng hiện nay phổ biến nhất là bao bì sắt tây và bao bì nhôm; 

-  Thanh trùng: Quá trình chế biến nhiệt giúp tiêu diệt vi sinh vật. Thông thường quá trình chế biến nhiệt là ở nhiệt độ lớn hơn 100oC;
-  Dán nhãn và đóng thùng;
-  Bảo quản đồ hộp cá: Với những sản phẩm cá hộp có thể bảo quản lâu dài. Trong quá trình bảo quản sẽ làm tăng mùi vị đặc trưng của sản phẩm. Tuy nhiên, không thể kiểm soát được các phản ứng vật lý và hoá học ảnh hưởng đến bao bì và những thành phần bên trong nó. Sản phẩm sau khi bảo quản một thời gian dài thường gặp các trường hợp như thay đổi màu sắc, sự ăn mòn hộp, sự tạo thành tinh thể, sự đóng vón nước xốt và sự mất mùi vị. 
3). Chế biến thuỷ sản khô. 

Nguyên liệu thuỷ sản tươi sống chứa hàm lượng nước cao (70 - 80%) là điều kiện thích hợp cho sự phát triển của vi sinh vật. Nếu giảm hàm lượng nước trong sản phẩm xuống 8 - 10% sẽ làm giảm sự phát triển của vi sinh vật. 

Phương pháp làm giảm hàm lượng nước trong thực phẩm xuống gọi là phương pháp làm khô. Dựa vào nguồn năng lượng sử dụng mà ta có phương pháp làm khô khác nhau: làm khô tự nhiên hay làm khô nhân tạo 

Dựa vào tính chất của sản phẩm có 3 loại khô: khô sống, khô chín và khô mặn. 

- Khô sống: là sản phẩm chế biến bằng nguyên liệu tươi sống không qua xử lý bằng muối hay nấu chín 

- Khô chín: là sản phẩm chế biến bằng nguyên liệu đã nấu chín 

- Khô mặn: là sản phẩm chế biến từ nguyên liệu thuỷ sản đã qua quá trình ướp muối
* Các phương pháp pháp sấy khô: 
- Sấy khô tự nhiên: Sấy bằng năng lượng mặt trời là một phương pháp phổ biến và rất rẻ tiền. Nhiệt của mặt trời và sự chuyển động của không khí làm tách ẩm để thuỷ sản trở nên khô. Tiện lợi của phương pháp sấy khô bằng năng lượng mặt trời là giá rẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng nó còn rất hạn chế như: Thời gian sấy dài, có thể làm cho sản phẩm bị hư hỏng, không chủ động, phụ thuộc vào thời tiết, cần đảo trộn sản phẩm nhiều lần trong ngày. 
- Sấy khô nhân tạo: Cá được làm khô trong các thiết bị sấy. Thiết bị sấy là một phòng kín, không khí trong phòng được đốt nóng do bộ phận cung cấp nhiệt đặt phía dưới, bên trên có lá chắn kim loại, nhiên liệu đốt nóng là than đá hoặc năng lượng điện,…Cá được xếp trên các sàn thưa đặt trên giàn, có nhiều lớp và mỗi lớp cách nhau 0,3 – 0,4m. Không khí đi từ ngoài vào qua bộ phận cung cấp nhiệt được đốt nóng rồi đi vào phòng sấy làm nóng nguyên liệu, nước từ nguyên liệu bốc hơi, không khí trong phòng sấy được lưu thông nhờ chênh lệch nhiệt độ và đi từ dưới lên kéo theo hơi nước qua ống khói đi ra ngoài. Nhiệt độ sấy không được quá 65oC. Ưu điểm việc sấy nhân tạo là thời gian sấy ngắn hơn, thực hiện được quanh năm, sản phẩm ổn định về chất lượng và độ ẩm, ngăn ngừa ruồi và côn trùng gây bẩn sản phẩm, mặt bằng sản xuất nhỏ.
4). Chế biến nước mắm.
Nước mắm là dung dịch đạm mà chủ yếu là các acid amin, được tạo thành do quá trình thuỷ phân protein cá nhờ hệ enzym protease có trong cá. Ngoài ra nước mắm còn dùng để chữa một số bệnh như đau dạ dày, phỏng, cơ thể suy nhược, cung cấp năng lượng. 

* Bản chất của quá trình sản xuất nước mắm : Bản chất của quá trình này chính là quá trình thuỷ phân protein trong cá nhờ hệ enzym protease peptol polypeptid peptid acid amin 

- Bước 1: Enzym kết hợp với protein tạo thành phức chất enzym protein, bước này xảy ra khá nhanh, liên kết không bền. 
- Bước 2: Xảy ra sự chuyển biến của các phân tử protein dẫn đến làm phá vỡ các mối liên kết đồng hoá trị tham gia vào phản ứng. Khi đó phức chất ES đồng thời xảy ra hai quá trình là sự dịch chuyển thay đổi electron, dẫn đến sự cực hoá của mối liên kết tham gia vào phản ứng và sự biến dạng hình học của nối liên kết đồng hoá trị trong phân tử protein cũng như trong trung tâm hoạt động của enzym, làm cho protein hoạt động, quá trình thuỷ phân dễ dàng.
- Bước 3: Giai đoạn tạo thành các acid amin và peptid cấp thấp, giải phóng enzym. 
* Các phương pháp chế biến nước mắm
- Phương pháp chế biến nước mắm cổ truyền . Trong hình Hình 2.3. Mô tả sơ đồ chế biến nước mắm phương pháp cổ truyền. 
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Hình 2.3. sơ đồ chế biến nước mắm phương pháp cổ truyền - Nguồn [ 5 ]

- Phương pháp chế biến nước mắm cải tiến: mô tả sơ đồ theo hình 2.4.
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Hình 2.4. sơ đồ chế biến nước mắm phương pháp cải tiến- Nguồn [5]
2.5.2.   Ngành chế biến thuỷ sản và vấn đề môi trường
Hiện nay nước ta có hơn 300 cơ sở chế biến thuỷ sản trong đó khoảng 220 nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm đông lạnh phục vụ xuất khẩu có tổng công suất 200 tấn/ngày. Thiết bị và công nghệ tuy được đánh giá là có mức đổi mới nhanh so với các ngành công nghiệp khác nhưng so với thế giới vẫn bị coi là quá chậm. Đó là một trong những nguyên nhân tạo ra những tác động xấu cho môi trường. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ công nghiệp chế biến thuỷ sản là: nước thải, chất thải rắn và khí thải. Trong đó chủ yếu là nước thải và chất thải rắn do có thải lượng lớn và thành phần ô nhiễm hữu cơ cao, dễ chuyển hoá trong điều kiện tự nhiên tạo nên nhiều yếu tố bất lợi cho môi trường.
1). Chất thải rắn: 

Đặc điểm chung cho hầu hết các dạng công nghệ chế biến thuỷ sản là tổn hao nguyên liệu khá lớn do tỷ lệ phần không sử dụng được (đầu, xương, vây, vẩy, nội tạng,…) cho chế biến lớn. Vì vậy đã tạo ra một lượng lớn các phế liệu thuỷ sản từ quá trình sản xuất.
Đặc điểm chung của chất thải rắn: Phế thải từ các nguyên liệu thuỷ sản có thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ như protein, lipit, hydratcacbon,… Ngoài ra còn chứa các thành phần khoáng vô cơ, vi lượng và nước. Các vụn phế liệu thuỷ sản dễ bị phân huỷ bởi nhiều loại vi sinh vật làm phát sinh các hơi khí có mùi khó chịu, độc hại như Metan, Amoniac, Indol, Scatol,... gây ô nhiễm môi trường không khí và bất lợi cho sức khoẻ con người.

Số liệu điều tra năm 2002 cho thấy tổng lượng chất thải rắn (đầu, xương, da, vây, vẩy...) ước tính khoảng 200.000 tấn /năm trong đó lượng phát thải đối với các mặt hàng sản phẩm khác nhau thì khác nhau, cụ thể như được trình bày ở bảng 2.7.
	Bảng 2.7. Lượng chất thải rắn trung bình cho một tấn sản phẩm thuỷ sản

	Sản phẩm
	Đơn vị
	Lượng phát thải

	Tôm nõn đông lạnh
	Tấn
	0,75

	Cá Fillet đông lạnh
	Tấn
	0,6

	Nhuyễn thể chân đầu
	Tấn
	0,45

	Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh
	Tấn
	> 4

	Nước mắm bã chượp
	Tấn
	0,3

	Nguồn: Bộ Thuỷ sản (2003), Báo cáo hiện trạng môi trường ngành thuỷ sản VN 2002


* Tình hình quản lý chất thải rắn hiện tại về cơ bản không là vấn đề đáng lo ngại đối với công nghiệp chế biến thuỷ sản nhưng vẫn cần thiết phải có những giải pháp đồng bộ, toàn diện để duy trì công tác ngăn ngừa, kiểm soát và sử dụng có hiệu quả nguồn phế liệu thuỷ sản.
2). Khí thải, tiếng ồn

 - Mùi hôi tanh:  Được tạo ra từ quá trình phân giải, phân huỷ các thành phần hữu cơ của nguyên liệu, phế liệu thuỷ sản. Mùi tanh của nguyên liệu tồn tại trong suốt quá trình chế biến, tập trung ở các bộ phận tiếp nhận và xử lý sơ chế sản phẩm, khu vực chứa phế liệu, các phương tiện thu gom chất thải…

- Hơi Chlorine: Tạo thành trong quá trình sử dụng nước sạch có pha hoá chất Chlorine để khử trùng nguyên liệu, thiết bị, dụng cụ chế biến, nhà xưởng,…
- Tác nhân lạnh rò rỉ: Có thể có vì trong nhà máy chế biến thuỷ sản sử dụng nhiều thiết bị lạnh để cấp đông, bảo quản, sản xuất nước đá. Khi đó các hơi độc chủ yếu là NH3, CFC.

- Điều kiện vi khí hậu : Môi trường làm việc của người lao động tại phần lớn các xí nghiệp CBTS thường có độ ẩm cao do sử dụng nhiều nước cho các công đoạn chế biến và khả năng thông thoáng bị hạn chế do yêu cầu cách ly để đảm bảo các điều kiện vệ sinh thực phẩm. Tùy theo loại hình công nghệ chế đảmn, môi trường vùng làm việc có thể có những chênh lệch lớn về nhiệt độ so với ngoài trời gây bất lợi cho sức khoẻ người lao động.

- Tiếng ồn: Phát sinh từ thiết bị động lực như máy phát điện, máy lạnh, máy cưa,…Mức độ ô nhiễm nói chung không lớn, mang tính chất cục bộ.

3). Nước thải

Hầu hết các loại hình công nghệ CBTS đều có nhu cầu sử dụng nước khá lớn cho nhiều công đoạn: chế biến, bảo quản nguyên liệu và sản phẩm. Do vậy đã tạo ra một lượng lớn nước thải trong quá trình sản xuất. Lượng chất thải lỏng trong chế biến thuỷ sản được coi là quan trọng nhất. Mức ô nhiễm của nước thải từ các nhà máy chế biến tuỳ thuộc vào loại mặt hàng chủ yếu mà nhà máy đó sản xuất. Lượng phát thải cụ thể cho một số dạng công nghệ chế điển hình như mô tả ở bảng 2.8.
	Bảng 2.8. Định mức nước thải trung bình cho 1 tấn sản phẩm thuỷ sản của một số dạng công nghệ chế biến điển hình.

	STT
	Công nghệ chế biến
	Lượng nước thải (m3/tấn SP)

	1
	Chế biến sản phẩm đông lạnh
	30 – 80

	
	- Cá đông lạnh nguyên con
	30 – 40

	
	- Tôm, mực, cá philê, cua, ghẹ, sò
	40 – 80

	2
	Chế biến thuỷ sản ăn liền xuất khẩu:
	25 – 100

	
	-Surimi
	40 – 45

	
	-Sashimi
	25 – 35

	
	- Mực ống nhồi, ghẹ nhồi mai 
	90 – 100

	3
	sản xuất đồ hộp cá
	35 – 50

	4
	Chế biến sản phẩm khô dùng cho:
	

	
	- Xuất khẩu 
	20 – 25

	
	- Nội địa
	3 – 6

	5
	Sản xuất bột cá chăn nuôi 
	6,9(nước ép cá:1,9m3)

	6
	Sản xuất nước mắm
	0,5 – 2

	Nguồn: Bộ Thuỷ sản (2003), Báo cáo hiện trạng môi trường ngành thuỷ sản VN 2002


Theo quy mô và cơ cấu sản phẩm, lượng nước thải từ chế biến thuỷ sản đông lạnh lớn hơn rất nhiều so với các nhóm sản phẩm khác, chiếm tới 61,2% tổng lượng thải và có đủ thành phần tính chất đặc trưng cho nước thải của ngành chế biến thuỷ sản [16]
· Nguồn phát sinh: 
· Nước thải sản xuất trong chế biến thuỷ sản chiếm khoảng 85 – 90% tổng lượng nước thải và chủ yếu được tạo ra từ các quá trình sau:
· Nước rửa trong công đoạn xử sơ chế, chế biến, hoàn tất sản phẩm.

· Nước vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ.

· Từ các thiết bị công nghệ như: nước giải nhiệt, nước ngưng.

Tuỳ thuộc vào loại hình và trình độ công nghệ chế biến, đặc tính nguyên liệu và yêu cầu về chất lượng sản phẩm mà nước thải từ các nguồn phát sinh có sự khác biệt về thành phần, tính chất, lưu lượng cũng như chế độ thải nước. Nước thải từ chế biến sản phẩm đông lạnh, sản phẩm ăn liền, đồ hộp được tạo ra gần như liên tục từ hầu hết các công đoạn sản xuất, trong đó chủ yếu là từ xử lý nguyên liệu và chế biến sản phẩm; Nước thải từ chế biến đồ khô phần lớn tập trung ở khâu xử lý nguyên liệu; Chế biến nước mắm và bột cá, ngoài công đoạn rửa nguyên liệu còn tạo ra nhiều nước thải xả theo đợt từ vệ sinh định kỳ thiết bị máy móc. Riêng đối với sản xuất bột cá, còn phát sinh một lượng nước thải có hàm lượng hữu cơ rất cao từ công đoạn ép cá.

Nước thải sinh hoạt tại các cơ sở chế biến thuỷ sản thường chiếm từ 10 – 15% tổng lượng nước thải, được phát sinh ra từ quá trình phục vụ cho nhu cầu ăn, uống, tắm, rửa, vệ sinh… của người lao động.
·  Lưu lượng nước thải

 Lượng nước thải sản xuất trong CBTS thường dao động mạnh, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc tính nguyên liệu, loại hình, trình độ công nghệ chế biến…Lưu lượng dao động trung bình 30 – 70m3/tấn thành phẩm đối với các mặt hàng tôm và 30 – 50m3/tấn thành phẩm đối với mặt hàng cá và mực. Bảng 2.9 cho biết tỷ lệ đối với các công đoạn thải chính.
	Bảng 2.9. Các dạng nước thải của công nghiệp chế biến thuỷ sản

	STT
	Loại nước
	Tỷ lệ(%)

	1
	Nước bảo quản, sơ chế
	15 – 25

	2
	Nước trong công đoạn xử lý nguyên liệu
	35 – 45

	3
	Nước trong công đoạn vệ sinh thiết bị nhà xưởng
	20 – 30

	4
	Nước kĩ thuật, làm mát thiết bị
	1 – 5

	5
	Nước sinh hoạt
	10 - 15

	Nguồn: Viện khoa học và công nghệ môi trường – Trường ĐH Bách khoa Hà Nội , Dự án “ Xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn về đánh giá tác động môi trường dự án CBTS xuất khẩu và khai thác nước ngầm”.


* Tải lượng ô nhiễm do các xí nghiệp chế biến thuỷ sản gây ra là rất lớn nếu không được xử lý nó sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường trên sông rạch và xung quanh khu chế biến. Ô nhiễm nước thải chế biến thuỷ sản nhiều khi chưa nhận ra ngay do lúc đầu kênh rạch còn khả năng pha lỏng và tự làm sạch nước với lượng thải tích tụ ngày càng nhiều thì dần dần chúng làm xấu đi nguồn nước mặt sông, rạch, ao, hồ và cuộc sống khu dân cư xung quanh. Do tính khá nghiêm trọng như thế, mặc dù lợi ích kinh tế xã hội của ngành đem lại không nhỏ, nhưng muốn phát triển bền vững bảo vệ sức khoẻ nhân dân, người lao động và những người sản xuất ra nguyên liệu cho nhà máy thì bản thân các xí nghiệp phải áp dụng các biện pháp xử lý chất thải trước khi đưa vào nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn môi trường quy định. Mô hình cụm CN chế biến thủy sản sẽ hình thành hệ thống xử lý chất thải tập trung cho tất cả các doanh nghiệp chuyên ngành, đồng thời kiểm soát được nguồn thải, pháp triển bền vững ngành chế biến thủy sản. 
2.6.  CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN.     
2.6.1.  Hệ thống giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
1). Về đường bộ: 

* Quốc lộ: Trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa –Vũng tàu hiện có 3 tuyến Quốc lộ với tổng chiều dài 122km, gồm:
- Quốc lộ 51: Nối TP Vũng Tàu –Thị xã Bà Rịa - Huyện Tân Thành qua Đồng Nai nối vào Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn Tỉnh dài 36,1km, đường cấp II đồng bằng: mặt đường bê tông nhựa 4 làn xe cơ giới và 2 là xe thô sơ, nền đường rộng 18,0-24,0m.

- Quốc lộ 55: Nối Quốc lộ 51 (tại TX Bà Rịa) - T.T Long Điền (Huyện Long Đất) - TT Phước Bửu - Bình Châu (Huyện Xuyên Mộc) đi Tỉnh Bình Thuận nối vào Quốc lộ 1A, đoạn  qua địa bàn Tỉnh dài 53,3km, hiện tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.
- Quốc lộ 56: Nối Quốc lộ 51 (tại TX Bà Rịa) - TT Ngãi Giao (Huyện Châu Đức) qua Đồng Nai nối với các tỉnh Đông nam bộ và Tây Nguyên, đoạn qua địa bàn Tỉnh dài 32,5km, đường cấp III đồng bằng: mặt đường bê tông nhựa 2 làn xe rộng 7,0m, nền đường rộng 9,0m.

* Tỉnh lộ: Toàn tỉnh có tổng cộng 45 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài khoảng 415km, trong đó 93% đã được nhựa hoá, còn lại là đường cấp phối. Hầu hết các tuyến tỉnh lộ là đường cấp IV đồng bằng, một số tuyến vào các khu công nghiệp và khu du lịch là đường cấp III. 

* Đường đô thị và giao thông nông thôn

Toàn Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu có khoảng 330km đường đô thị (nhựa hoá ≈85%) và 1.572km đường giao thông nông thôn (nhựa hoá khoảng 35%).
2). Về đường không: 

Trên địa bàn tỉnh BR-VT hiện nay có 2 sân bay chính đang hoạt động: 
· Sân bay Vũng Tàu nằm tại thành phố Vũng Tàu. Hiện sân bay chỉ phục vụ cho máy bay trực thăng với mục đích quân sự và dịch vụ dầu khí. 

·  Sân bay Cỏ Ống nằm về phía Đông Bắc của Côn Đảo với chức năng phục vụ khách du lịch và nhu cầu đi lại của người dân đến Côn Đảo. Sân bay cho phép tiếp nhận máy bay loại nhỏ như ATR72, FOCKER70 và các loại máy bay có tải trọng tương đương. Hiện nay mới chỉ có 1 tuyến bay dân dụng từ TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo và ngược lại.

-  Trong giai đoạn năm 2011-2020 tiến hành xây dựng sân bay Vũng Tàu mới tại Gò Găng là sân bay dân dụng kết hợp quân sự, với chiều dài đường băng 2 km, diện tích khoảng 250 – 300 ha; và xây dựng trung tâm dịch vụ hàng không tại đây.
3). Về đường sắt:  
Trong giai đoạn 2010-2015 sẽ xây dựng tuyến đường sắt Biên Hoà-Vũng Tàu, dự kiến dài 55 km, với các nhà ga gắn liền với các khu công nghiệp, bến cảng như: Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Thị Vải-Cái Mép, Long Hương, Bà Rịa, Bến Đình để kịp thời khởi công trong những năm cuối của giai đoạn 2006-2010 và tiếp tục đầu tư hoàn thiện trong giai đoạn 2011-2020 toàn bộ tuyến đường sắt với hệ thống nhà ga, kho tàng đồng bộ và hiện đại.
4). Về đường thuỷ:  
* Đường thuỷ nội địa: 

- Toàn tỉnh có 22 tuyến sông, rạch có thể khai thác vận tải thuỷ, tổng chiều dài các sông, rạch này khoảng 166 km, trong đó đã đưa vào khai thác 92km (có độ sâu >1,0m). Lưu thông trên các sông này chủ yếu là các loại ghe thuyền nhỏ, các tàu thuyền lớn chỉ hoạt động được trên các sông: Cái Mép - Thị Vải, Sông Dinh, Sông Chà Và, Sông Dinh nhưng chỉ ở vùng cửa sông, đi sâu vào nội địa các sông đều thu hẹp và gấp khúc.

- Cảng bến: Hiện có 34 cảng bến, trong đó 27 bến tàu cá, 4 bến vật liệu xây dựng và 3 bến tàu khách.

* Đường biển: 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 cảng biển do Trung Ương quản lý với 32 bến tập trung trên 2 sông lớn: Sông Dinh, sông Cái Mép - Thị Vải.

+ Hệ thống cảng trên Sông Dinh:

- Cảng dầu khí (Vietsopetro)
: tàu 10.000 tấn 

- Cảng dịch vụ dầu khí (PTSC)
: tàu 10.000 tấn 

- Cảng dầu dầu K2


: tàu   5.000 tấn 

- Cảng thương mại Cát lở

: tàu   5.000 tấn 

- Cảng hải quân

+ Hệ thống cảng trên Sông Cái Mép - Thị Vải:

- Cảng Baria Serece


: tàu 30.000 tấn

- Cảng Nhà máy điện Phú Mỹ
: tàu 10.000 tấn

- Cảng nhà máy xi măng Thị Vải
: tàu 50.000 tấn

- Cảng nhà máy thép Phú Mỹ
: tàu 30.000 tấn

- Cảng INTERFLOUR

: tàu 50.000 tấn

- Cảng LPG Cái Mép


: tàu 30.000 tấn

- Cảng cá Bến Đầm - Côn Đảo
: tàu 2.000 tấn
2.6.2.  Đặc điểm giao thông trong cụm CN chế biến thủy sản. 
Hệ thống giao thông trong cụm CN chủ yếu là đường bộ và được phân thành các loại: Đường ô tô, đường xe hai bánh và đường đi bộ. 
Đường ô tô trong cụm CN gồm: 
- Đường chính cụm CN: là tuyến đường vận chuyển chính của cụm CN, nối với hệ thống giao thông bên ngoài. Thông thường tuyến đường này có bề rộng ít nhất là 4 làn xe với mỗi làn xe rộng 3,75m. Bề rộng lòng đường tối thiểu 15m. Tốc độ tính toán 60km/h. 
- Đường nhánh trong KCN: là tuyến đường phục vụ cho một khu vực nhất định của KCN. Tuyến đường này thường có 2 - 4 làn xe (mỗi làn xe rộng 3,5 m) với bề rộng lòng đường 7m - 14m. Tốc độ tính toán 40km/h.
Bán kính cong của đường ô tô phụ thuộc đặc điểm và tải trọng của xe. Xe ô tô có nhiều loại kích thước khác nhau. Bảng 2.10. tổng hợp kích thước lớn nhất của xe ô tô thông dụng.
	Bảng 2.10. Kích thước lớn nhất của xe ô tô

	Chiều dài xe và tải trọng
	Bán kính cong của đường

	Loại xe
	Chiều dài (m)
	Tải trọng lớn nhất (T)
	Loại xe
	Bán kính (m)

	Xe vận tải hai cầu
	11
	16
	Xe vận tải có 2-3 rơ moóc
	25-30

	Xe vận tải 2-3 cầu
	12
	22
	Xe buýt
	11-24

	Xe vận tải có rơmoóc
	18
	32
	Xe vận tải có tải trọng quá 4 lần
	15-20

	
	
	
	Xe vận tải và xe con đến 4 tấn
	8-15

	Chiều rộng xe : 2,50m
	Chiều cao xe: 4,00m

	Nguồn: Phạm Đình Tuyển (2008), Quy hoạch khu công nghiệp tập trung, bài giảng trường Đại học Xây Dựng, Hà Nội.


Trong cụm CN chế biến thuỷ sản, giao thông chủ yếu là xe vận tải có rơ-mooc, các loại xe tải hai cầu, xe tải nhỏ (vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm), xe buýt và các loại xe dân dụng (xe dân dụng) do đó bán kính cong của đường cần đủ lớn phù hợp với cụm công nghiệp chuyên ngành.
Đối với hệ thống giao thông cụm CN chế biến thủy sản, hệ thống giao thông vận chuyển được quy hoạch như các KCN thông thường. Nhưng do mức độ vận chuyển nhỏ hơn, nên chiều rộng lòng được sẽ được giảm cấp để tránh lãng phí. Bảng 2.12 đề xuất chiều rộng đường giao thông tong cụm CN chế biến thủy sản. 
	Bảng 2.11. Đường giao thông trong cụm CN CBTS

	TT
	Đường giao thông trong các KCN thông thường
	Đường giao thông trong cụm CN Chế biến thủy sản

	
	Đường chính 

	1
	Lòng đường 22,50m; ( 3,75x 3 )x2

cho 6 làn xe
	Lòng đường 15,00m; (3,75x 4) 
cho 4 làn xe

	
	Đường nhánh (đường phụ)

	2
	Lòng đường 14m; (3,5 x 4)

cho 4 làn xe
	Lòng đường 7,0m; (3,5x 2) 
cho 2 làn xe


Đường xe hai bánh và đường đi bộ: Bề rộng của một làn xe đạp được lấy bằng 1,5m; Bề rộng của một làn đi bộ được lấy bằng 0,75m. Thông thường luồng đường đi bộ, xe hai bánh được bố trí cạnh luồng đường ôtô. Khoảng cách an toàn giữa luồng đường ô tô và đường đi bộ, xe đạp là 0,75m. Để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, các tuyến đi bộ cắt ngang các đường ô tô chính trong KCN có thể bố trí lối đi bộ vượt đường.
2.6.3.  Nhu cầu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, cấp điện, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường

1).  Hệ thống cấp nước:
Theo tiêu chẩn TCXDVN 33:2006: Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu sản xuất công nghiệp phải xác định trên cơ sở những tài liệu thiết kế đã có, hoặc so sánh với các điều kiện sản xuất tượng tự. Khi không có số liệu cụ thể, có thể lấy trung bình:

- Đối với công nghiệp sản xuất rượu bia, sữa, đồ hộp, chế biến thực phẩm, giấy, dệt: 45 m3/ha/ngày.

- Đối với các ngành công nghiệp khác: 22 m3/ha/ngày.
Riêng cấp nước cho cụm CN chế biến thuỷ sản luôn ở mức cao so với quy định; tuỳ thuộc vào các nguyên liệu, sản phẩm và công suất của cơ sở chế biến, thông thường lượng nước sử dụng dao động từ 30 – 70m3/tấn sản phẩm đối với mặt hàng tôm, từ 30 – 50 m3/tấn sản phẩm đối với mặt hàng cá và mực. Khi thiết kế quy hoạch cấp nước, các khu vực công cộng, kho tàng bến bãi, nước tưới cây, nước rửa đường,… thông thường theo như các KCN thông thường, riêng khu vực sản xuất cần tính toán cụ thể cho mổi loại hình chế biến thủy sản để quy hoạch cấp nước phù hợp.  
2).  Hệ thống cấp điện:
Chỉ tiêu điện công nghiệp đối với các khu công nghiệp dự kiến xây dựng mới, chưa biết quy mô, công suất của từng nhà máy xí nghiệp, chỉ biết quy mô đất xây dựng, các chỉ tiêu quy định tại bảng 2.12.
	Bảng 2.12. Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng

	TT
	Loại công nghiệp
	Chỉ tiêu (KW/ha)

	1
	Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng
	350

	2
	Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí
	250

	3
	Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt
	200

	4
	Công nghiệp giầy da, may mặc
	160

	5
	Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp
	140

	6
	Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp
	120

	7
	Kho tàng
	50

	Nguồn: QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng. 


Đối với Cụm công nghiệp chế biến thuỷ sản các chỉ tiêu dùng điện cần thay đổi cho phủ hợp với sự tham gia của các loại hình chế biến của các nhà máy xí nghiệp; thông thường xí nghiệp CN chế biến thuỷ sản đông lạnh luôn ở mức tiêu thụ rất cao so với các xí nghiệp CN sản xuất hàng khô, nước mắm, bột cá,... cụ thể mức độ tiêu thụ điện khu chế biến đông lạnh khoảng 400kw/ha, các khu vực sản xuất còn lại khoảng 150 – 200kw/ha.
3). Nước thải và vệ sinh môi trường:
Nước thải trong cụm cụm CN chế biến thuỷ sản bao gồm nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất chế biến; nước thải sinh hoạt và nước thải ngẫu nhiên khác. Trong đó lượng nước thải trong sản xuất được coi là quan trọng nhất, các nhà máy chế biến đông lạnh thường có lượng chất thải lớn hơn so với các cơ sở chế biến hàng khô, nước mắm, đồ hộp. Bảng 2.13 cho biết các chất thải phát sinh từ quá trình chế biến thuỷ sản đông lạnh. Đối với các khâu chế biến cơ bản, nguồn thải chính là từ khâu xử lý và bảo quản nguyên liệu trước khi chế biến, khâu xả đông, làm vệ sinh thiết bị nhà xưởng; ngoài ra đối với chế biến đóng hộp còn có khâu rót nước sốt, nước muối, dầu; Các nguồn thải chính từ sản xuất bột cá và đầu cá là nước máu từ khâu bốc dỡ và bảo quản cá và ở thời điểm dòng thải đậm đặc nhất ở khâu ly tâm nước ngưng tụ các thiết bị cô đặc.
	Bảng 2.13 Các chất thải phát sinh từ quá trình chế biến thuỷ sản đông lạnh

	TT
	Công đoạn sản xuất
	Chất ô nhiễm
	Tác động đến MT

	1
	Tiếp nhận nguyên liệu
	Nước thải lẫn cát, sạn, nhớt, muối, nước đá bảo quản và clo
	Ô nhiễm nước

	2
	Xử lý, rửa sạch nguyên liệu
	Nước thải lẫn máu, nhớt, dịch nội tạng, clo. CTR: đầu, nội tạng, xương, vây, vẩy, vụn thịt
	Ô nhiễm nước

	3
	Phân loại, rửa 
	Nước thải lẫn máu, xơ sợi thịt, xương
	Ô nhiễm nước

	4
	Hấp, luộc
	Nước luộc và làm mát. SO2, CO, NO2.
	Ô nhiễm nước, KK

	5
	Xếp khuôn, cấp đông
	Nước thải lẫn chất hữu cơ hoà tan  từ nguyên liệu, phụ gia chế biến, clo
	Ô nhiễm nước

	6
	Tách khuôn
	Nước thải từ tách khuôn và vệ sinh CN
	Ô nhiễm nước

	7
	Bao gói
	CTR: túi PE, bìa carton
	

	8
	Vệ sinh xưởng
	Nước chứa clo
	Ô nhiễm nước, KK

	9
	Hệ thống lạnh
	CFC/NH3 rò rỉ, tiếng ồn, rung
	Ô nhiễm không khí

	10
	Các công đoạn khu sản xuất
	CO, CO2 với hàm lượng cao, Clo tự do, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao
	Ô nhiễm không khí

	Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch Môi trường đô thị-nông thôn, 12/2005.


Xử lý nước thải: Đối với nước thải công nghiệp sẽ được xử lý 2 lần; lần 1 xử lý cục bộ trong từng nhà máy, xí nghiệp để khử các chất bẩn độc hại. Sau đó tập trung lại để xử lý lần 2. Sau khi xử lý lần 2 nước thải đạt giới hạn B theo QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn nước thải công nghiệp. Đối với nước thải chế biến thuỷ sản cần bắt buộc tuân thủ QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản và QCVN 10:2008/BTNMT- Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước            biển ven bờ.
2.7.  CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỤM CN CBTS     
Hiện nay Quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng chuyên ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản chưa đầy đủ. Khi quy hoạch xây dựng cụm CN chế biến thuỷ thuỷ sản cần tuân thủ và tham khảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan như sau:

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng;
- Tiêu chẩn thiết kế hệ thống giao thông: TCVN 4054: 2005- Đ​ường ôtô- Tiêu chuẩn thiết kế; 22 TCN 210: 1992- Đ​ường giao thông nông thôn; 
- TCXDVN 33 : 2006 cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình; 

- TCVN 2622 :1995 tiêu chuẩn phòng cháy;
- TCVN 7957: 2008- Thoát n​ước- mạng l​ưới và công trình bên ngoài- Tiêu chuẩn thiết kế;
- QCVN 11: 2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về n​ước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản;
- TCXDVN 7957:2008-TC thoát nước bên ngoài công trình;
- QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ;

- QCVN 11:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản;
- QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn nước thải công nghiệp;
- TCVN 259:2001 tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường giao thông; 
- TCXDVN33:2005 chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật.
2.8. KẾT LUẬT CHƯƠNG 2.
   2.8.1. Các cơ sở về sự hình thành và phát triển của cụm CN CBTS 

- Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng mạnh về kinh tế biển chủ yếu là các ngành: (1) Kinh tế hàng hải; (2) Công nghiệp thủy sản; (3) Khai thác dầu khí ngoài khơi; (4) Du lịch biển; (5) Làm muối; (6) Dịch vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; và (7) Kinh tế đảo. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) nêu rõ “ …phải phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước…”
- Ngành công nghiệp thuỷ sản đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuỷ sản, nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục tăng trưởng một cách hiệu quả, bền vững, có vị thế cao trên thị trường quốc tế.
- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong vùng vùng kinh tế trọng điểm phía nam có bờ biển dài; thềm lục địa rộng với nhiều nguồn tài nguyên quý là dầu khí và thuỷ sản đã tạo cho Bà Rịa –Vũng Tàu có vị trí quan trọng đặc biệt về kinh tế và quốc phòng. Tổng sản lượng khai thác thuỷ sản của Tỉnh hàng năm xếp vị trí thứ 2/28 so toàn quốc (sau Kiên Giang). Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mục tiêu là: "Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành Tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế, là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và của cả nước..."
- Ngành thuỷ sản từng bước phát triển ổn định bền vững, phấn đấu trở thành một trong số những ngành đi đầu trong việc phát triển kinh tế biển của tỉnh BR-VT. Mô hình Cụm CN chế biến thuỷ sản tập trung là một yếu tố quyết định sự vững mạnh bền vững ngành chế biến thuỷ sản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến thuỷ sản với công nghệ hiện đại trang thiết bị kỹ thuật và đổi mới công nghệ chế biến thuỷ sản đạt tiêu chuẩn HACCP, ISO 9000;  từng bước đầu tư xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000. 
2.8.2. Các cơ sở về quy hoạch cụm CN CBTS. 

- Quy mô của cụm CN chế biế thuỷ sản được xác định dựa trên kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố như nhu cầu di dời các doanh nghiệp trong khu dân cư, nhu cầu phát triển của DN, vấn đề bảo vệ môi trường, phù hợp với quỹ đất công nghiệp trong đô thị.  

- Hệ thống giao thông đầu mối: giao thông đường thuỷ, giao thông đường bộ, đường hàng không,...và nhất là hệ thống cảng biển của Tỉnh.

- Địa điểm quy hoạch xây dựng Cụm CN CBTS mang tính đặc thù: Gần cảng cá, bến cá, gần dân cư lao động nghề cá truyền thống mà tỉnh BR-VT là một thế mạnh.

- Các hình thức chế biến thuỷ sản và và vấn đề ô nhiễm môi trường là một trong những nhân tố cần quan tâm đầu tiên để quy hoạch xây dựng.
- Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật của cụm CN CBTS cơ bản tuân thủ theo tiêu chuẩn các cụm CN thông thường nhưng phải điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu đặt trung của ngành nghề; nhất là hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh môi trường.    

Các yếu tố phân tích trên là cơ sở chủ yếu cho việc hình thành các giải pháp quy hoạch xây dựng cụm CN chế biến thuỷ sản tỉnh BR-VT.     
Chương 3. QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP                               CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TẠI TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
3.1.  QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH XÂY DỰNG CỤM CN THUỶ SẢN TỈNH BR-VT

3.1.1. Quan điểm


- Đa số các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh BR-VT là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cần khuyến kích các doanh nghiệp này đầu tư phát triển, tạo cơ chế quản lý quản lý phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay. 

- Các XNCN CBTS không xây dựng riêng lẻ, phân tán mà cần phải tập trung các doanh nghiệp sản xuất chế biến thuỷ sản vào các trong các cụm CN chuyên ngành nhằm nâng cao hiện quả sử dụng đất, hiệu quả sử dụng lâu dài và tạo điều kiện cho việc quản lý, đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường.
- Các cụm CN CBTS luôn nằm ở khu vực ven biển, sông; đây là những khu vực nhạy cảm tác động đến môi trường nên công tác xử lý môi trường cần quan tâm đặc biệt. Khuyến kích các cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ chế biến tiên tiến hạn nhằm chế ô nhiễm môi trường.

- Cụm CN được quy hoạch xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung của đô thị, theo các định hướng về giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khoảng cách ly với khu dân cư và cảnh quan đô thị, không làm ảnh hưởng tới các khu chức năng khác của đô thị gần khu công nghiệp. Luôn gắn với các khu dân cư đô thị hoặc là yếu tố tạo thị.
- Về cơ bản quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp được quy hoạch tuân theo quy chuẩn quy hoạch XD chung cho các KCN, cụm CN, song được điều chỉnh để phù hợp với các đặc trưng của loại hình công nghiệp chế biến thuỷ sản.
3.1.2. Nguyên tắc

- Địa điểm xây dựng cụm CN CBTS khác với địa điểm KCN, Cụm CN thông thường vì cụm CN CBTS gắn với nơi tập kết nguyên liệu thuỷ hải sản như cảng cá, chợ cá đầu mối, khu vực nuôi trồng thuỷ hải sản, nguồn lao động truyền thống của địa phương, hạn chế việc chuyên chở nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là cân đối hài hoà không tác động xấu đến hoạt động du lịch và các ngành nghề khác.

- Quy mô đầu tư xây dựng cụm CN đáp ứng nhu cầu di dời và đầu tư phát triển các cơ sở, nhà máy chế biến hiện nay, đồng thời phải đáp ứng quy mô cảng cá và quỹ đất công nghiệp của từng địa phương trong Tỉnh. 
- Bố trí các khu chức năng trong cụm CN CBTS phù hợp với loại hình công nghiệp chế biến thuỷ sản nhất là khu vực xây dựng các XNCN trong cụm CN chế biến thuỷ sản luôn có sự phối hợp lẫn nhau; sử dụng sản phẩm và phế phấm của nhau; phế phẩm của XNCN chế biến này có thể là nguyên liệu của XNCN khác. Khi bố trí các XNCN và công trình cần phân chia thành các nhóm ngành theo các mức độ ô nhiễm (nặng, trung bình, nhẹ) để bố trí gần nhau.  
- Các loại lô đất xây dựng XNCN cần được lựa chọn hợp lý về quy mô và hình dáng, có khả năng thay đổi quy mô linh hoạt phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp mà không dẫn đến các thay đổi lớn hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong cụm CN. 

- Đối với cụm CN chế biến thuỷ sản cần thiết tăng lệ diện tích cây xanh và tổ chức trồng cây xanh hợp lý nhằm nâng cao chất lượng về môi trường và cảnh quan toàn khu.
- Tận dụng điều kiện địa hình tự nhiên ven sông, biển của cụm CN để tổ chức cảnh quan cho khu vực. Tuy nhiên cần đảm bảo độ dốc, cao độ san san nền và tổ chức hợp lý hướng thoát, hệ thống cống thu nước mưa kết hợp hồ điều hoà để tránh xảy ra úng lụt.

- Hạ tầng kỹ thuật trong cụm CN như giao thông, cấp điện nước, cấp nước, xử lý nước thải,... khi quy hoạch xây dựng cần quan tâm các thông số chỉ tiêu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành CBTS.  
- Dự kiến phân kỳ xây dựng để thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như hoàn thiện KCN.
3.2.  LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ XÂY DỰNG CÁC CỤM CN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN
* Các nhân tố liên quan đến lựa chọn địa điểm và quy mô:

- Cụm CN phải được quy hoạch phù hợp với tiềm năng phát triển ngành thuỷ sản, quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược phát triển có liên quan của địa phương;

- Gần vị trí cảng cá, chợ đầu mối, khu nuôi trồng thuỷ sản, khu dịch vụ hầu cần thuỷ thuỷ sản và khu neo đậu tàu thuyền, tránh bão;

- Quỹ đất xây dựng phụ hợp với địa phương và đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở nhà máy chế biến cũ cận kề, đồng thời thuận lợi phát triển các nhà máy xí nghiệp mới;

- Có điều kiện phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất chuyên ngành: Cấp điện, cấp nước, tuyến giao thông đường thuỷ, đường bộ, dịch vụ hậu cần thuỷ sản, dịch vụ vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm; 

- Có khả năng đáp ứng nhu cầu về lao động về chất lượng và số lượng nhất là dân cư nghề cá, chế biến thuỷ sản truyền thống;

- Địa điểm có điều kiện giảm thiểu được tối đa các tác động xấu đến môi trường nước, không khí, cảnh quan, du lịch…

3.2.1.  Dự báo quy mô cơ sở chế biến thuỷ sản tỉnh BR-VT 
Theo mục tiêu phát triển năm 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020 thì sản lượng khai thác thuỷ sản trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh BR-VT là 262.000 tấn, trong đó đánh bắt là 239.000 tấn và nuôi trồng thuỷ sản là 23.000 tấn. Hiện nay, nguyên liệu đưa vào cho hoạt động chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh khoảng 60% tổng sản lượng khai thác và công suất trung bình mỗi doanh nghiệp hiện nay khoảng 476 tấn/năm và thì tổng số doanh nghiệp dự kiến khoảng 207 doanh nghiệp. So với với doanh nghiệp hiện nay tăng 35 doanh nghiệp, số doanh nghiệp không tăng nhiều nhưng khuyến kích các doanh nghiệp đầu tư có chiều sâu, tạo ra những sản phẩm cao cấp, có giá trị gia tăng. Giảm thiểu việc gia công chế biến thô như hiện nay.   
 
Dựa vào số liệu điều tra hiện trạng và nhu cầu kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản tỉnh BR-VT trong năm 2010 tại bảng 3.2 thì nhu cầu diện tích trung bình cho một XNCN chế biến thuỷ sản khoảng 10.050m2. 
	Bảng 3.2 Các số liệu trung bình cho một doanh nghiệp CBTS tỉnh BR-VT

	TT
	Các chỉ tiêu
	Số lượng

	1
	Nhu cầu diện tích sử dụng đất (m2/doanh nghiệp)
	10.050

	2
	Công suất trung bình (tấn/doanh nghiệp)
	476

	3
	Lực lượng lao động (người/doanh nghiệp)
	377

	Nguồn: tổng hợp từ số liệu hiện trạng tại Phòng Thủy sản sở NN&PTNT tỉnh BR-VT và kết quả điều tra tại phụ lục 


Tổng diện tích đất dành cho các cộng công chế biến thuỷ sản là:
   207 (nhà máy) x 10.050 m2 x 100

--------------------------------------------  
= 3.782.000 m2


               55 

Trong đó :  55 là tỷ lệ đất XNCN trong cụm CN CBTS

Như vậy Quỹ đất công nghiệp cần thiết để quy hoạch xây dựng các cụm CN chế biến thuỷ sản tại tỉnh BR-VT khoảng 380 ha. 
3.2.2. Lựa chọn địa điểm và quy mô xây dựng cụm CN thuỷ sản  
       1). Các mô hình cụm CN chế biến thuỷ sản:

Theo hiện trạng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tỉnh BR-VT thì sản lượng nuôi trồng rất nhỏ so với tổng sản lượng khai thác hàng năm (nuôi trồng < 4% tổng sản lượng). Vì vậy việc lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng cụm CN chế biến thuỷ sản phụ thuộc vào ví trí cảng cá đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại theo Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010. Tuy nhiên cần quan tâm đến quỹ đất công nghiệp trên địa bàn từng huyện của tỉnh để lựa chọn địa điểm và quy mô thích hợp. Mối quan hệ giữa cảng cá và cụm CN CBTS là một thể thống nhất hình thành tổ hợp cụm CN chế biến thuỷ sản thể hiện qua hình 3.1.
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Hình 3.1. Các mô hình tổ hợp cụm CNCBTS (Nguồn: Tác giả).
Trên cơ sở của hình 3.1, tác giả cụ thể hoá các tổ hợp cụm CN chế biến thuỷ sản như sau:
- Cụm CN CBTS hoàn chỉnh: Đây là cụm CN hoàn toàn độc lập với cảng cá và chợ đầu mối. Cụm CN có đầy đủ các khu vực chức năng như: Khu trung tâm dịch vụ hậu cần, khu nhà máy XNCN, khu kho lạnh, sản xuất nước đá, khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông và khu đất cây xanh. Vị trí xây dựng cụm CN cần thiết kế cận cảng cá và liên hệ với cảng cá thông qua cổng, hệ thống giao thông, băng chuyền để tiếp nhận nguyên liệu thuỷ sản chế biến (hình 3.2a). Quy mô trung bình từ 25ha – 50ha.
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Hình 3.2a. Cụm CN CBTS hoàn chỉnh (Nguồn: Tác giả)
- Cụm CN CBTS tối thiểu: Đây là hình thức cụm CN chỉ có kho lạnh để phân loại, tập kết bảo quản nguyên vật liệu thuỷ sản để cung cấp cho các nhà máy CBTS ở các cụm CN khác. Các khu vực chức năng còn trong cụm CN giảm thiểu tối đa và hoà nhập với các khu vực chức năng của cảng cá như: khu trung tâm tiếp nhận, phân phối, khu sân bãi giao thông, các đầu mối hạ tầng kỹ thuật...(hình 3.2c). Quy mô trung bình từ 5ha – 10ha.
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Hình 3.2b                                       hình 3.2c

Hình 3.2b. Mô hình cụm CN CBTS bán hoàn chỉnh

Hình 3.2c. Mô hình cụm CN CBTS tối thiểu (Nguồn: Tác giả)
- Cụm CN CBTS bán hoàn chính: Đây là hình thức cụm CN trung bình giữa cụm CN hoàn chỉnh và bán hoàn chỉnh. Trong cụm CN này có thể chưa đầy đủ các loại hình chế biến thuỷ sản như: đông lạnh, hàng khô, đồ hộp, chế biến bột cá hay chế biến truyền thống. Ngoài ra, một số khu chức năng trong cụm CN tổ chức riêng hoặc hoà nhập và hỗ trợ với cảng cá để nâng cao hiệu quả sử dụng (hình 3.2b). Quy mô trung bình từ 10ha – 25ha. 
2). Lực chọn địa điểm và quy mô các cụm CN CBTS:

Qua khảo sát phân tích lựa chọn địa điểm tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, kết hợp quy mô cảng cá và quỹ đất công nghiệp của từng địa phương. Tác giả đề xuất các vị trí xây dựng và quy mô cụm CN chế biến thuỷ sản tỉnh BR-VT thể hiện tại bảng 3.1.
	Bảng 3.1. Địa điểm và quy mô QHXD cụm CN chến hiến thủy sản tỉnh BR-VT

	TT
	Tên cụm Công nghiệp
	Tên cảng cá
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô (ha)

	1
	Phước Thắng
	Cảng cá Cát Lở
	KPIII, phường.11, TPVũng Tàu 
	50

	2
	Bến Đầm
	Cảng cá bến Đầm
	Vịnh bến Đầm, huyện Côn Đảo 
	25

	3
	Tân Phước
	Cảng cá Tân Phước
	Xã Phước Tỉnh, H. Long Điền 
	30

	4
	Tân Hải
	Cảng cá Tân Hải
	Xã Tân Hải, H. tân Thành 
	50

	5
	XNK Côn Đảo
	Cảng cá XNK Côn Đảo
	Km14, P.11, TP Vũng Tàu 
	25

	6
	Phước Hiệp
	Cảng cá Phước Hiệp
	Xã Phước Tỉnh, H.Long Điền 
	15

	7
	INCOMAP
	Cảng INCOMAP
	Phường 5, TP Vũng Tàu 
	2

	8
	Bến Đá
	Cảng Bến Đá
	Phường 5, TP Vũng Tàu 
	3

	9
	PASCO
	PASCO
	Phường 5 - 6, TP Vũng Tàu 
	2

	10
	Bến Đình
	Cảng cá Bến Đình
	Phường 5, TP Vũng Tàu 
	3

	11
	Lộc An 1
	Cảng cá Lộc An
	Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ 
	50

	12
	Bến Lội
	Cảng cá Bến Lội
	Xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc 
	40

	13
	Lò Vôi
	Cảng Lò Vôi
	Xã Phước Hưng, H. Long Điền 
	40

	14
	Lộc An 2
	Bến cá huyện Đất Đỏ
	Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ 
	15

	15
	Lò Than
	Bến cá Lò than
	Phường 5, TP Vũng Tàu 
	2

	16
	Hải Hà
	Bến cá ấp Hải Hà
	TT Long Hải, H. Long Điền 
	15

	17
	Hải Thành
	Bến cá Cty Hải Thành
	Xã Phước Tỉnh, H. Long Điền 
	15

	
	Tổng cộng
	
	
	382


3.2.3. Cấu trúc quy hoạch cụm CN CBTS
Tuỳ thuộc vào vị trí cảng cá và cụm công nghiệp so với trục giao thông chính đến tổ hợp công trình mà có thể hình thành các dạng cấu trúc tổ chức quy hoạch như sau: 

1). Trục giao thông song song bờ biển, cụm CN và cảng cá cùng bên:

- Ưu điểm: Cụm CN và cảng cùng kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông chính của khu vực thông qua cổng chính của các khu, tạo thuận lợi công tác điều hành và quản lý các khu vực chức năng độc lập. Mối quan hệ giữa cụm CN và cảng cá thuận lợi thông qua hệ thống giao thông vận tải nội bộ hoặc băng chuyền; Giữa hai khu đất là không gian đệm như giao thông nội bộ, sân bãi, cây xanh... Dễ dàng phối hợp các khu vực chức năng giữa của hai khu vực khi cần thiết. 
- Nhược điểm: Bố cụm CN tiếp xúc trực tiếp với bờ biển nên chiếm nhiều quỹ đất ven biển, trong khi đó vị trí đất này rất cần cho các ngành nghề khác đem lại hiệu quả kinh tế cao như hoạt động du lịch, dịch vụ...
2). Trục giao thông song song với bờ biển, cụm CN và cảng cá ở hai phía của trục giao thông: 
- Ưu điểm: Tiết kiệm quỹ đất ven biển, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thuận lợi công tác kết nối cụm CN và cảng các với trục giao thông chính. Dễ dàng kết nối với đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh.  đảm bảo được sự độc lập tương đối giữa hai khu cảng các và cụm CN, thuận lợi các điều kiện quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan kiến trúc.
 - Nhược điểm: Mối liên hệ giữa cụm CN và cảng cá không thuận lợi trong công tác tiếp nhận nguyên vật liệu chế biến từ cảng cá. Chức năng liên hệ giữa hai khu vực bị tách rời và phân tán bởi trục giao thông chính. Không thuận tiện việc phối hợp sử dụng chung các khu vực chức năng của các bên.  
3). Trục giao thông chính vuông góc với bờ biển, cụm CN và cảng cá nằm liền kề: 

Ưu điểm: Hạn chế quỹ đất ven biển, thuận lợi trong việc phối hợp vận chuyển nguyên vật liệu giữa cảng cá và Cụm CN. Dễ dàng kế nối và chia sẻ các chức năng của hạ tầng kỹ thuật, không gian giao lưu dịch vụ giữa hai khu.
Nhược điểm: Chỉ có một trục giao thông chính từ cảng cá, cụm CN đấu nối với đầu mối giao thông toàn khu vực nên việc giao thông vận chuyển vào tổng hợp hai khu vực có bị ảnh hưởng lẫn nhau.  

3.2.4  Mối quan hệ của cụm CN với các khu vực chức năng khác  
1) Mối quan hệ Cụm CN chế biến thuỷ sản với các KCN, Cụm CN khác trong tỉnh
Cụm CN CBTS hình thành trên cơ sở nhu cầu cần thiết của các doanh nghiệp chuyên ngành nhằm di dời, sắp xếp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rải rác trong khu dân cư đô thị, đồng thời có điều kiện đầu tư phát triển các cơ sở, nhà máy chế biến mới, hiện đại, có chiều sâu, sớm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy việc đẩy mạnh mối liên hệ với các khu công nghiệp khác, đặc biệt là khu công nghiệp, cụm công nghiệp đô thị cận kề là việc làm hết sức cần thiết. Giữa Cụm CN CBTS với các khu công nghiệp và cụm CN nghiệp khác luôn có mối quan hệ qua lại và tác động chung cho cho sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương.
Cụm CN CBTS với các KCN, Cụm CN khác khác đều nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển công nghiệp chung của từng địa phương, khai thác được các tiềm năng và sử dụng chủ yếu vật tư, nguyên liệu của từng đại phương. Các KCN, cụm CN này luôn có sự hỗ trợ lẩn nhau: Thành phẩm của ngành này là nguyên liệu của ngành kia, phế liệu của ngành này cũng có thể là nguyên liệu của ngành khác... và có sự phối hợp phát triển đồng bộ với nhau thông qua các đầu mối giao thông, đấu nối hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể chung của đô thị.
2) Mối quan hệ với các khu dân cư trong đô thị. 
Cụm CN CBTS là một khu chức năng trong tổng thể khu đô thị; Đất công nghiệp, kho tàng thường chiếm 15-20% diện tích đất đô thị. Mối quan hệ của cụm CN với các khu vực chức năng khác của đô thị thường được thể hiện ở các yếu tố: 
- Số lao động công nghiệp như một nhân tố tạo thị, là cơ sở cho việc tính toán dân cư và quy hoạch các khu ở;
- Khoảng cách giữa nơi làm việc và nơi ở thông qua thời gian đi lại;
- Mối quan hệ với các đầu mối hạ tầng kỹ thuật của đô thị đặc biệt là các tuyến giao thông đối ngoại;
- Vấn đề về vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan chung của đô thị...
- Dân cư đô thị mà chủ yếu là lực lượng lao động truyền thống, làng nghề, lao động công nghiệp chế biến thuỷ sản quyết định sự hình thành và phát triển của cụm CN. Đồng thời Cụm CN CBTS là nhân tố hình thành các đô thị mới.
3.3.  QUY HOẠCH XD CỤM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN   
3.3.1.  Cơ cấu chức năng trong cụm CN  
Cơ cấu chức năng khu công nghiệp chế biến Thuỷ sản bao gồm 5 khu chức năng chính như sau:
1). Khu trung tâm và dịch vụ hậu cần. 

Chức năng chủ yếu là cung cấp cho khu cảng và khu chế biến, các dịch vụ công cộng, các dịch vụ hậu cần và các dịch vụ hạ tầng. 
Khu vực trung tâm quản lý điều hành KCN chiếm lớn hơn 1% diện tích KCN tuỳ theo khả năng sử dụng chung các công trình công cộng dịch vụ của các khu vực lân cận. Đối với mô hình cụm CN chế biến thuỷ sản thì khu vực trung tâm và dịch vụ hậu cần cụm CN chiếm khoảng 2%-4% diện tích cụm CN tuỳ theo khả năng sử dụng chung các công trình công cộng dịch vụ của các khu vực lân cận.

Các công trình trong trung tâm có thể bố trí nhiều tầng hoặc cao tầng tạo điểm nhấn không gian cho lối vào chính của cụm CN. Mật độ xây dựng tại khu vực này thường 30-35% .
2) Khu vực các XNCN: Đây là khu đất dự kiến bố trí các XNCN của cụm CN. Đáp ứng chức năng xây dựng các cơ sở sản xuất chế biến thuỷ sản và các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ (sản xuất nước đá, kho lạnh, sản xuất đóng gói bao bì,...) và mở rộng phát triển các xí nghiệp chế biến thuỷ sản mới.

Khu xây dựng các doanh nghiệp là các lô đất có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật; các nhà xưởng sản xuất, khu văn phòng điều hành quản lý; khu cây xanh cách ly và cây xanh công cộng; hệ thống xử lý hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và bãi đỗ xe trong khu CN.

Khu xây dựng các xí nghiệp được chia thành các cụm theo loại hình như cụm chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu, cụm chế biến thuỷ sản khô, nước mắm, bột cá... cụm xí nghiệp cung cấp các dịch vụ về đông lạnh, nước đá, bao bì, dịch vụ vận tải, sửa chữa bảo dưỡng...
Trong các cụm CN CBTS luôn có khu vực xây dựng kho lạnh chung cho toàn cụm CN nhằm phục vụ nhu cầu bảo quản nguyên liệu trước khi chế biến và thành phẩm hàng hoá. Khu vực chức năng này được tính vào khu vực sản xuất. Hệ thống kho lạnh và bãi đỗ xe tải, contenno được bố trí gần nhau để thuận tiện cho quá trình hoạt động.

Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng các nhà máy xí nghiệp

- Mật độ xây dựng bình quân: 40 – 60%

- Hệ số sử dụng đất bình quân: 0,44 – 1,2

- Tầng cao cho các nhà máy, xí nghiệp: Từ 1 đến 2 tầng.
Diện tích chiếm đất khu cực các XNCN khoảng 50- 60% diện tích cụm CN.
3). Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật.
Tại đây bố trí các có công trình xử lý cấp nước, trạm biến thế, công trình xử lý chất thải, bãi rác tập trung, có thể có trạm xăng dầu phục vụ chung cho toàn khu cảng cá và cụm CN. Cụ thể sau:
- Trạm biến thế tổng 110/22KV và các trạm biến thế 22/0,4KV có thể được bố trí xen kẽ tại các khu vực chức năng. Các trạm biến thế trong KCN là trạm xây, không sử dụng trạm treo. Các tuyến cấp điện vào trạm biến thế và từ trạm biến thế tới các phụ tải nên đi ngầm.

Trạm xử lý và cung cấp nước sạch nhằm cung cấp nước an toàn cho chế biến thực phẩm. 

Trạm xử lý nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản. 
Tủ cáp điện thoại cũng sẽ được bố trí trong khu vực này để tiện quản lý. Các tuyến cáp vào và ra đi ngầm.

Diện tích chiếm đất khoảng 2- 4% diện tích cụm CN.
5) Đất giao thông.
Đất giao thông trong cụm CN bao gồm diện tích đường giao thông mà chủ yếu là đường bộ và được phân thành các loại: Đường ô tô, đường xe hai bánh và đường đi bộ. Ngoài còn có quảng trường, sân bãi đậu xe, các trạm bốc dỡ.
Trong cụm CN chế biến thuỷ sản diện tích đất giao thông đề xuất khoảng 10 – 15% 
6) Đất cây xanh.
Là quỹ đất để xây dựng hệ thống cây xanh vườn hoa cộng cộng và cây xanh chuyên dụng. Hệ thống cây xanh gắn kết với hệ thống các công trình công cộng, kết hợp các bãi đỗ xe tập trung, tạo cảnh quan và điều hoà vi khí hậu trong khu vực quy hoạch. Dải cây xanh cách ly giữa cụm CN và khu dân cư và khu ở xung quanh.
Theo KTS Nguyễn Đức Dũng thì việc tăng thêm diện tích cây xanh bên trong và kế cận và xem cây xanh là một biện pháp hiệu quả cao trong bảo vệ môi trường [1].
Diện tích chiếm đất của cây xanh thông thường không nhỏ hơn 10% diện tích KCN. Tuy nhiên đối với cụm CN chế biến thuỷ sản, môi trường không khí có thể bị ô nhiễm bởi mùi hôi của các loại phế liệu và chất thải hải sản bị thối rữa, chất thải khí từ hoạt động chế biến thuỷ sản phát ra từ các nguồn chất đốt, các máy phát điện dự phòng, than đốt lò hơi, sấy khô các sản phẩm thuỷ sản, mùi tanh của các sản phẩm thuỷ sản, các tủ cấp đông,… Do đó cần thiết tăng cường tối đa diện tích cây xanh trong khu vực, nhất là trung tâm cụm CN, cây xanh cách ly giữa các khu vực có chức năng sản xuất khác nhau. Đặc biệt khu quản lý hành chính cần được cách ly cây xanh tại nơi giáp ranh với khu sản xuất. Diện tích chiếm đất của cây xanh trong cụm CN Chế biến thuỷ sản khoảng 12-20%.
* Chỉ tiêu quy hoạch cơ bản.
Dựa trên cơ sở quy phạm cho các KCN, cụm CN tập trung hiện nay và các phân tích tính đặc thù của ngành chế biến thuỷ sản. Tỷ lệ các loại đất được đề xuất trong bảng 3.2.
	Bảng 3.2. Tỷ lệ các loại đất trong cụm CN chế biến thuỷ sản

	TT
	Khu vực chức năng
	Tỷ lệ diện tích (%)

	1
	Khu trung tâm và dịch vụ hậu cần
	2 – 4

	2
	Khu vực các XNCN + kho lạnh
	50 – 60

	3
	Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	2 – 4

	4
	Đất giao thông
	10 – 15

	5
	Đất cây xanh
	12 – 20

	
	Cộng
	100


Trong quá trình quy hoạch và phát triển, tỷ lệ các loại đất có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu nhưng khu vực XNCN, kho lạnh không được vượt quá 60%, khu vực cây xanh càng nhiều càng tốt nhưng không được nhỏ hơn 12%.
3.3.2.  Định hướng phát triển không gian cụm CN CBTS.

- Tuỳ theo hình dáng khu đất xây dựng cụm CN tại mỗi địa phương trên đĩa bàn tỉnh Bà Rịa – Vủng tàu để quy hoạch xây dựng các phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất cho phù hợp;  ưu tiên dành diện tích thuận lợi nhất để bố trí khu vực xây dựng các XNCN. Phần diện tích có hình dáng phức tạp để bố trí diện tích cây xanh hoặc khu vực hạ tầng kỹ thuật.

- Khu trung tâm bố trí ở điểm đầu vào cụm CN, gồm các hạng mục cổng vào khu công nghiệp, văn phòng điều hành quản lý khu công nghiệp, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, tiếp thị, dịch vụ công cộng, vui chơi thể dục thể thao, các công trình dịch vụ công cộng, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ cung cấp các vật tư nghề cá, dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí cho công nhân kết hợp dịch vụ neo đậu tàu thuyền trú bão,bãi đỗ xe và cây xanh. 

- Khu xây dựng kho lạnh thuộc quỹ đất xây dựng XNCN và cần được bố trí gần đầu mối giao thông của toàn khu vực, gần khu trung tâm và dễ dàng tiếp cận tốt với các XNCN nhằm thuận lợi cho việc lưu trữ nguyên liệu và xuất thành phẩm.   

-  Khi bố trí các nhà máy trong cụm CN cần phân chia thành các nhóm ngành theo các mức độ ô nhiễm (nặng, trung bình, nhẹ) để bố trí gần nhau. Các nhà máy ô nhiễm nặng, cao tầng bố trí xa khu vực dân cư xung quanh so với nhà máy ô nhiễm nhẹ hoặc không ô nhiễm. Cụ thể:

 + Nhóm sản xuất nước mắm sinh mùi khó chịu (từ chượp nước mắm), nhóm sản xuất bột cá là khu vực chứa nhiều loại nguyên liệu thừa dễ lên men thối rữa nên ưu tiên bố trí cách xa khu dân cư đô thị và nên bố trí thêm nhiều diện tích xây xanh cách ly. 

+ Nhóm các cơ sở hấp sấy thuỷ sản bố trí giữa khu đất thiết kế. 

+ Nhóm các xí nghiệp chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu có mức độ ô nhiễm môi trường thấp hơn được bố trí ở về phía gần khu dân cư và tiếp giáp hệ thống giao thông đối ngoại (khu vực này sử dụng nhiều nước, nước thải cần được thu hồi xử lý).

- Khu xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn ưu tiên xa khu vực dân cư độ thị xung quanh. 
- Bố trí hệ thống cây xanh. Không nên bố trí quá tập trung diện tích cây xanh mà phân tán đồng đều trong cụm CN và được liên kết với nhau, gắn kết với hệ thống các công trình công cộng, kết hợp các bãi đỗ xe tập trung, tạo cảnh quan và điều hoà vi khí hậu trong khu vực quy hoạch. Dải cây xanh cách ly giữa khu công nghiệp và khu dân cư đô thị, dải cây xanh cách ly tuyến giao thông chính...Tăng cường diện tích cây xanh ở trung tâm cụm CN, cách ly giữa các khu vực có chức năng sản xuất khác nhau. Đặc biệt khu quản lý hành chính cần được cách ly cây xanh tại nơi giáp ranh với khu sản xuất:
+ Cây xanh vườn hoa là khu vực tạo điều kiện vi khí hậu và làm đẹp cảnh quan cho khu công nghiệp, được bố trí gắn liền với các cụm trung tâm công cộng khu công nghiệp và bao quanh. 

+ Cây xanh cách ly, là khu cây xanh cách ly bảo vệ môi trường cho khu vực xung quanh cụm CN chế biến thuỷ sản được bố trí gắn liền với tuyến đường giao thông đối ngoại. Trong khu cây xanh cách ly trồng các loại cây cho bóng mát, tán rộng được trồng tập trung theo hàng theo lối. Không bố trí công trình kiến trúc trong khu vực này, ngoại trừ các biển quảng cáo phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Việc quảng cáo này phải tuân thủ theo các quy định chung.

3.3.3.  Quy hoạch chia lô và quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
Qua kết quả điều tra về cơ sở hiện trạng và nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2010, kết hợp với nguồn số liệu hiện trạng của phòng Quản lý thuỷ sản sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh BR-VT. Tổng hợp kết quả về nhu sử dụng đất của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản hiện nay tại bảng 3.3.
	Bảng 3.3. điều tra nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp CBTS

	Diện tích lô đất ( m2)
	Số lượng doanh nghiệp
	Tỷ lệ %

	2.000 – 3.000
	18
	18

	4.000 – 5.000
	37
	36

	8.000 – 10.000
	18
	18

	18.000 – 20.000
	27
	26

	35.000 – 40.000
	2
	2

	Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra khảo sát hiện trạng tại phụ lục 


Trên thực hiện trạng các nhà máy xí nghiệp đang hoạt động sản xuất kết hợp với tài liệu điều tra về điều kiện thực tế và nhu cầu xây dựng của các xí nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn Tỉnh BR-VT, đề xuất chọn modul lô đất theo diện tích là 2.400m2, 4.800m2, 9.600m2 và 19.200m2. Trong quá trình giao đất, tuỳ theo nhu cầu của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có thể cơ động phân lô kết hợp tăng giảm diện tích các lô xây dựng công nghiệp để đảm bảo phù hợp với sự phát triển của từng loại hình kinh doanh và sản xuất.
Giải pháp quy hoạch chia lô và tổ chức giao thông như trong KCN thông thường, các kích thước lấy theo môdul 60m và 120m cụ thể tại bảng 3.4.
	Bảng 3.4. Kích thước và diện tích các lô đất

	TT
	Chiều sâu lô đất(m)
	Chiều rộng lô đất (m)
	Diện tích lô đất (m2)

	1
	60
	40
	2.400

	2
	60
	80
	4.800

	3
	120
	80
	9.600

	4
	120
	160
	19.200


Việc chia lô đất trên chỉ mang tính chất định hướng, tuỳ thuộc vào vị trí của từng lô đất cụ thể các doanh nghiệp thuê đất có thể thuê một hay nhiều lô với quy mô khác nhau trên cơ sở các lô đất lớn hơn là tổng của các lô đất này.
3.3.4.  Quy hoạch kiến trúc cảnh quan cụm CN CBTS.
Tổ chức bố cục không gian kiến trúc toàn KCN, cụm CN thông thường liên quan chủ yếu đến việc lựa chọn giải pháp quy hoạch kiểu ô cờ hay kiểu linh hoạt; phân bố hình thái không gian các khu vực chức năng của KCN, đặc biệt là khu trung tâm điều hành và khu vực XNCN. Đối với qui hoạch tổ chức không gian cụm CN chế biến thuỷ sản thường lựa chọn giải pháp quy hoạch kiểu ô cờ vì giải pháp quy hoạch này thuận lợi cho việc chia các lô đất cho các XNCN có quy mô vừa và nhỏ; Tạo cho cụm CN có một bố cục không gian trật tự, dễ dàng phân chia và sắp xếp các khu vực chức năng, nhất là phân chia các khu vực XNCN theo từng loại hình chế biến. Ngoài ra hệ thống các tuyến đường vuông góc cũng rất thuận lợi cho việc tổ chức giao thông và bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đối với tổ chức cảnh quan cụm CN chế bến thuỷ sản tại tỉnh BR-VT cần khai thác những yếu tố đặc trưng như sau: 

- Địa điểm xây dựng Cụm CN CBTS luôn gần cảng cá, nơi tập trung nhiều tàu thuyền neo đậu, tránh bão và các dịch vụ hậu cần cho cảng cá, cần gắn liền giữa cảnh quan cụm CN với xung quanh. 
- Địa hình các khu vực gần sông biển nên đa số bằng phẳng, thấp, nhiều kênh rạch, cây xanh, rừng ngập mặn. Cần tận dụng triệt để yếu tố địa hình.
-  Tầm nhìn tổ chức cảnh quan ngoài ngoài góc nhìn từ trục giao thông chính, các khu vực dân cư xung quanh đến cụm CN, cần chú ý tổ chức cảnh quan tầm nhìn từ mặc nước, biển, sông vào cụm CN. 

- Đa phần các xưởng sản xuất trong các XNCN đều xây dựng 01 tầng nên dễ dàng che khuất bởi hệ thống cây xanh. 

Trên cơ cở các đặt trưng của Cụm CN chế biến thuỷ sản, tổ chức kiến trúc cảnh quan trong cụm CN cần phải tuân theo các yêu cầu về mặt sử dụng, thẩm mỹ và môi trường. Việc quy hoạch tổ chức cảnh quan trong cụm CN CBTS theo các nội dung chính như sau:
1). Tổ chức không gian giao thông: 
Không gian giao thông trong cụm CN phục vụ cho các hoạt động vận chuyển, đi lại và liên kết các khu chức năng khác nhau. Giao thông ở đây sẽ là trục cảnh quan chính theo tuyến của toàn  khu vực, được cảm thụ bắt đầu ngay từ cổng chính. Do vậy, tổ chức kiến trúc cảnh quan không chỉ giải quyết vấn đề an toàn, thuận tiện cho việc đi lại mà cần tạo ra không gian có chất lượng thẩm mỹ cao. 
2). Các công trình kiến trúc: 
- Cổng của cụm CN được thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đại hoành tráng tạo tầm nhìn đẹp khi bắt đầu vào khu vực; tạo được không khí lao động, công nghiệp hiện đại, mang ấn tượng tốt cho người cảm thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên và trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng ngành nghề địa phương và đặc thù của loại hình công nghiệp chến biến thuỷ sản. Cổng phải thiết kế gắn kết được với hình thức kiến trúc hàng rào về tỷ lệ, màu sắc, ngôn ngữ thiết kế, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho quá trình sử dụng hiệu quả. 
Các công trình nhà điều hành trung tâm, công trình dịch vụ trong cụm CN thường bố trú gần cổng chính và dây là một vị trí quan trong trong bố cục toàn cụm CN, được thiết kế một hoặc nhiều tầng với bố cục tập trung. Hình khối kiến trúc đẹp hiện đại phù hợp chuyên ngành, có khoảng lùi thích hợp, có sự hợp khối các công trình tạo và có sự kết hợp hài hoà với hệ thống cây xanh trong khuôn viên khu đất.
Các XNCN trên trục giao thông chính của cum CN cần quan tâm hình dáng kiến trúc mặt đứng chính công trình quay ra đường để tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan chung. Các xí nghiệp bố trí tiếp giáp với bờ sông hoặc biển, đây là những cảnh quan thiên nhiên đặt trưng ngành công nghiệp CBTS tại tỉnh BR-VT, cần tổ chức hiện thống đường giao thông và dải cây xanh ven sông, tường rào thông thoáng, tạo tầm nhìn đẹp cho các xí nghiệp cũng như tầm nhìn từ phía mặt nước vào cụm công nghiệp.
Các công trình xưởng sản xuất thường thiết kế một tầng, đơn giản về hình thức, hiệu quả về dây chuyền công năng cũng như cơ động linh hoạt trong sản xuất, màu sắc hài hoà phù hợp với cảnh quan chung, với những khoảng lùi và chiều cao hợp lý tạo tầm nhìn đẹp và ấn tượng. Tổ chức nhiều hình thức kiến trúc nhà công nghiệp tránh lặp lại liên tục xoá bỏ cảm giác nhàm chán trên diện rộng của bề mặt công trình.
3). Kiến trúc nhỏ: 
Hàng rào xung quanh cụm CN và hàng rào từng XNCN cần nhất quán và đồng bộ, nên tổ chức thành những mô đun thống nhất mang đặc trưng công nghiệp thuỷ sản, trong mỗi mô đun có thể kết hợp giữa mảng đặc và rỗng hay cây xanh để tạo vẻ đa dạng, hoặc lấy lại một vài hoa văn kiến trúc cô đọng nhất của kiến trúc cổng để trang trí.

Các chi tiết như bể cảnh, đài phun nước nên tổ chức ở vị trí trung tâm. Trong bể cảnh có thể kết hợp đặt các tác phẩm nghệ thuật như tượng hay các vòi phun nước, non bộ, cây bonsai. Ngoài ra trên những lối đi bộ cần bố trí  hệ thống ghế ngồi ở nơi có bóng mát như dưới gốc cây, giàn cây leo. Ghế ngồi là nơi mà có điểm nhìn tĩnh, khác với điểm nhìn động luôn thay đổi khi di chuyển của người quan sát, tại vị trí đặt ghế ngồi nên quan tâm tạo ra những điểm nhấn trước hướng nhìn. Vì vậy, nên đặt ghế ngồi quanh khu vực có các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, tượng hay đài phun nước…vừa khai thác hết giá trị nghệ thuật của các vật trang trí. Ghế ngồi có thể đặt đơn lẻ, đặt thành dãy hoặc cụm lại kết hợp với chòi nghỉ.

4). Không gian hạ tầng kỹ thuật:
Không gian này có yêu cầu tổ chức kiến trúc cảnh quan phù hợp với các

yếu tố kỹ thuật của công trình.Trạm biến thế, trạm điện là khu vực có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng người lao động, do vậy cần có hệ thống cảnh báo nguy hiểm như biển báo, biển cấm, đèn tín hiệu,…Bề mặt địa hình cần tổ chức thoát nước tốt, không ẩm thấp.  Khu vực xử lý nước thải, chất thải cần tổ chức hệ thống cây xanh cách ly từ phía ngoài, ngăn mùi ảnh hưởng đến môi trường. Cần chú ý đến khoảng cách giữa cây và bề chứa để lá cây không rơi vào bể. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đảm bảo an toàn đi lại. Các hệ thống giá đỡ thiết bị, đường ống, thang của thiết bị lộ thiên (ống khói, máy lọc bụi,…). giá đỡ phải đảm bảo khả năng chịu lực và có biện pháp chống xâm thực. Giá đỡ có thể được sơn phủ màu bắt mắt để trở thành bộ phận trang trí cho các thiết bị kỹ thuật. Màu sắc còn có tác dụng cảnh báo hữu hiệu kết hợp với chiếu sáng riêng của công trình.

5). Hệ thống cây xanh, mặt nước: 
- Cây xanh sử dụng công cộng mang chức năng trang trí thẩm mỹ được bố trí các khu vực trước công trình kiến trúc, đặc biệt là khu vực trung tâm, dịch vụ, công viên, vườn hoa, vườn dạo và các khoảng mở công cộng (bao gồm cả diện tích mặt nước). Cây cảnh trồng sát công trình như cau vua, bách tán,…vừa có giá trị thẩm mỹ cho công trình, vừa có khả năng che nắng nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người quan sát từ phía trong công trình ra ngoài. Tổ chức giàn cây leo trên mái cũng che nắng đáng kể cho công trình, tăng diện tích cây xanh và làm công trình trở nên thân thiện với môi trường hơn. Cây xanh công trình được điểm xuyến trong những công trình trọng yếu, có tầm quan sát lớn tạo cảnh quan nhưng không che lấp công trình. Trong không gian cây xanh có những không gian nghỉ, kết hợp dịch vụ tạo cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc của mọi người trong khu công nghiệp.
- Cây xanh tại các tuyến đường trục giao thông nối từ các cổng chính đến các khu vực trong cụm CN là yếu tố quan trọng trong việc nhấn mạnh trục cảnh quan chủ đạo. Vì vậy cần tổ chức hệ thống cây xanh có tính thẩm mỹ cao, kết hợp trồng ở giữa khoảng cách các cây là các bồn hoa, bồn cây thấp. Cây xanh hai bên trục giao thông còn có chức năng giảm khói, bụi và tiếng ồn do xe cộ tạo ra. Cây xanh hai bên hè đường được trồng kết hợp giữa cây bụi, cỏ và cây lấy bóng mát. Cây lấy bóng mát có thể trồng sát lề đường hoặc trồng sát hàng rào các lô đất. 
- Sử dụng cây xanh chuyên dụng để cách ly là hợp lý nhất về mặt sinh thái và cảnh quan. Trồng quanh khu vực sân bãi, hệ thống hàng rào, ngắn cách các khu vực để ô nghiễm nhằm ngăn giữ bụi, hạn chế mùi Xây bồn cây quanh hàng rào cây xanh vừa giúp không gian gọn gàng, vừa tạo điều kiện vệ sinh, quét dọn cho khu vực sân bãi và giảm lượng bụi phát tán do gió và do phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển.

Mặt nước và cây xanh là những yếu tố có vai trò tích cực trong cải thiện môi trường XNCN, tăng độ ẩm không khí, giảm nhiệt môi trường. Nên tận dụng hồ lắng xử lý nước thải kết hợp với kênh ranh thiên nhiên để để tổ chức cảnh quan cho tổng thể công trình. 
6). Phương tiện thông tin thị giác, tác phẩm nghệ thuật tạo hình
Hệ thống các biển báo, pano quảng cáo, bảng chỉ dẫn,…phải đặt ở vị trí dễ quan sát, có tác dụng thông tin chính xác, dễ hiểu nhằm hỗ trợ tích cực cho các hoạt động cụm CN và cho từng XNCN. Các phương tiện thông tin thị giác này còn có tác dụng hoàn thiện cảnh quan xí nghiệp một cách khoa học.

 Khu vực giao thông, sân bãi, các biển chỉ dẫn cần thông tin cho người quan sát thấy được hướng đi, nơi đỗ xe hay không được đỗ xe. Các biển báo giao thông cần đặt hợp lý, chiều cao 2 - 2,5 m, có phản quang. 
Các công trình kỹ thuật điện, nước, khu vực cấm vào cần có biển cấm đặt trước công trình nơi dễ quan sát, nhận biết. Hệ thống dây điện, đường ống kỹ thuật đi qua trục giao thông cần có biển ghi thông tin độ cao cho phương tiện vận tải, người qua lại biết nhằm đề phòng tai nạn.
Nên tổ chức tượng đài, phù diêu có tính biểu tượng của ngành nghề tại các vị trí thích hợp trong cụm CN như không gian trống khu vực quảng trường, khu trung tâm dịch vụ ,các khu vực tập trung đông người sẽ tạo ấn tượng tốt cho một môi trường lao động chất lượng.

7). Màu sắc, chiếu sáng, vật liệu
Tổ hợp màu sắc cụm CN và từng công trình một cách hài hòa, nêu được ý đồ chủ đạo của tổng thể. Màu sắc có thể làm tăng sức biểu hiện của hình khối, kết cấu, vật liệu. Hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo cho mọi hoạt động và giao thông; đồng thời làm tăng vẻ đẹp của công trình. 
Màu sắc tạo nên những mảng nền và điểm nhấn làm cho không gian có

tính sinh động, đồng thời có thể làm thay đổi không gian và hình khối công trình, là phương tiện dùng để trang trí. Màu sắc có thể làm sáng tỏ thêm hình khối, nhấn mạnh thêm ý đồ của giải pháp trang trí mặt đứng. 
Chiếu sáng cùng với các loại đèn trang trí sẽ nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho không gian quy hoạch cũng như công trình, như đèn chiếu sáng cổng, đèn chiếu sáng riêng cho khu vực tên xí nghiệp, chiếu sáng cho các tác phẩm nghệ thuật tạo hình hoặc các cây cảnh…
3.3.5.  Quy hoạch hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường cụm CN CBTS. 
1). Hệ thống giao thông: 
Mạng lưới đường giao thông trong trong cụm CN phải được thiết kế sao cho khả năng khai thác hiệu quả, tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư xây dựng, kết nối thuận lợi với đường giao thông đối ngoại song không làm ảnh hưởng tới khả năng thông xe và an toàn của các phương tiện lưu thông.
Mạng lưới đường giao thông được thiết kế để việc bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước,…) thuận lợi và kinh phí đầu tư xây dựng thấp nhất. Thông thường vỉa hè đồng thời cũng là hành lang của hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trên vỉa hè tổ chức trồng cây xanh. Khi xác định chiều rộng vỉa hè phải căn cứ vào cách bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật chôn ngầm dưới đất, chiều rộng tối thiểu 4,5m. 
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng lưới đường được thiết kế đảm bảo theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

* Giải pháp thiết kế quy hoạch:.
- Đường chính cụm CN: Đây tuyến đường vận chuyển chính của cụm CN, nối với hệ thống giao thông bên ngoài. Tuyến đường này có bề rộng là 4 làn xe với mỗi làn xe rộng 3,75m. Bề rộng lòng đường 15m. Tốc độ tính toán 60km/h. 
- Đường nhánh trong cụm CN: là tuyến đường phục vụ cho một khu vực nhất định của cụm CN. Tuyến đường này có 2 làn xe (mỗi làn xe rộng 3,5 m) với bề rộng lòng đường 7m. Tốc độ tính toán 40km/h.

 Một số dạng mặt cắt đường được sử dụng trong các cụm CN chế biến thuỷ sản tác giả đề xuất tại bảng 3.5.
	Bảng 3.5. Đề xuất một số dạng mặt cắt đường trong cụm CNCBTS.

	Loại đường Đường chính cụm CN
	Bề rộng đường
	Lòng đường
	Dải phân cách
	Vỉa hè và dải cây xanh

	Đường chính cụm CN
	27,5m
	15,0m (4x3,75)
	2,5m
	Mỗi bên rộng 5,0m

	
	25,0m
	15,0m (4x3,75)
	
	Mỗi bên rộng 5,0m

	Đường nhánh (đường phụ) cụm CN
	16,0m
	7,0m (2x3,5)
	
	Mỗi bên rộng 4,5m

	     Đường giao thông trong cụm CN CBTS cần chú ý bán kính cong của đường để đảm bảo cho các loại xe giao thông thuận tiện, nhất là xe tải có rơ-mooc.

     Bán kính cong các loại đường vận chuyển là 25 m.


-  Ngoại trừ vần vỉa hè cần thiết cho người đi bộ, các vỉa hè còn lại của đường giao thông trong cụm CN CBTS có thể không cần thiết lát gạch mà chủ yếu dành để trồng cây xanh và trồng cỏ kết hợp với bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng tối đa không gian xanh cho toàn khu vực.
2). Quy hoạch san nền: 

Quy hoạch san nền nhằm đảm bảo thoát nước mưa cho bản thân cụm CN với chi phí san nền thấp nhất, đồng thời phù hợp với cao độ san nền chung của khu vực đã được định hướng trong quy hoạch tổng thể. Hiện nay quy hoạch tổng thể của từng huyện trên địa bàn tỉnh đầu đã được lập trong đó đã xác định cao độ nền xây dựng tại từng vị trí cụm CN chế biến thủy sản. 
Trong báo cáo nghiên cứu khảo sát các điều kiện khí tượng thủy văn, động lực học phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Do Phân viện vật lý tại TP Hồ Chí Minh) lập cho biết: Mực nước triều lớn nhất với P = 1% là 2,24m. Để giảm bớt khối lượng đào đắp đồng thời không ngập lụt với tần suất P = 1%. Cao độ nền xây dựng ở những cụm CN chế biến thủy sản ven sông, biển tỉnh BR-VT nên chọn ≥2,7 m. Riêng khu đất cây xanh, công viên chọn cao độ nền xây dựng  ≥2,5m. 
Khi thiết kế quy hoạch san nền cụm CN chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần các giải pháp sau:

- Đất đắp được lấy một phần từ đất nạo vét ở các sông, khối lượng đất còn lại lấy tại các mỏ đất trong khu vực.

- Độ dốc của nền i > 0,004 để đảm bảo thoát nước tự chảy. Thoát nước mưa nhanh nhưng không để mặt đất bị rửa trôi, sói mòn;

- Chọn giải pháp san nền cục bộ cho cụm CN: san nền khu đất xây dựng các XNCN, nơi mật độ xây dựng > 20%, các hành lang cho các tuyến hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Các khu vực còn lại khác có thể tận dụng cao độ nền tự nhiên để bố trí nhất là khu công viên cây xanh cách ly nếu đảm bảo không ngập giữ nguyên không tôn nền.
3). Hệ thống cấp nước: 
Nước được sử dụng trong cơ sở chế biến thuỷ sản là khá lớn bao gồm nước sản xuất, vệ sinh nhà xưởng và làm mát thiết bị. Nước sản xuất là nguồn nước máy được sử dụng gần như xuyên suốt quá trình chế biến. Cơ sở còn sử dụng nguồn nước giếng khoan để vệ sinh nhà xưởng và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, các cơ sở còn sử dụng nước đá để bảo quản và rửa nguyên liệu.

Nhu cầu sử dụng nước sản xuất đối với các nguyên liệu, sản phẩm khác nhau thì khác nhau và nó còn phụ thuộc vào công suất của cơ sở chế biến. thông thường lượng nước sử dụng dao động từ 45 – 75m3/tấn sản phẩm.

a). Nguồn nước:

Đối với cấp nước công nghiệp trong tỉnh BR-VT: Các KCN, cụm CN  nằm trong vị trí đất đô thị thì được cấp nước chung với mạng lưới cấp nước đô thị. Những nhà máy, xí nghiệp nhỏ nằm rải rác trong vùng (không thuộc vị trí đô thị nào), tuỳ thuộc vào tiềm năng nguồn nước của từng khu vực mà lựa chọn nguồn nước cấp cho từng khu công nghiệp một cách thích hợp.
Nguồn nước cung cấp các cụm CN chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh BR-VT sẽ lấy từ nguồn nước sạch đô thị thông qua công ty cổ phần cấp nước tỉnh BR-BT, công ty Cổ phần cấp nước Châu Đức, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ, Công ty TNHH Hải Châu và Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn. 

Với cụm CN chế biến thuỷ sản tại tỉnh cần thiết bố trí trạm xử lý nước sạch đầu nguồn của cụm CN, trong quá trình khai thác sử dụng cần kiểm tra chất lượng nước thường xuyên đảm bảo sạch, an toàn cho chế biến thực phẩm. 

b. Chỉ tiêu sử dụng nước: 

Nhu cầu sử dụng nước trong cụm CN chế biến thủy sản được thể hiện theo bảng 3.6.
	Bảng 3.6. Chỉ tiêu dùng nước trong cụm CN Chế biến thủy sản.

	STT
	Loại hộ dùng điện
	Chỉ tiêu dùng nước

	1
	Đất công trình dịch vụ-quản lý-hành chính
	2 lít/m2sàn

	2
	Xây dựng xí nghiệp CN chế biến đông lạnh
	75m3/tấn sản phẩm

	3
	Đất xí nghiệp sản xuất hàng khô
	45m3/ tấn sản phẩm

	4
	Đất xí nghiệp sản xuất bột cá
	9m3/ tấn sản phẩm

	5
	Đất xí nghiệp sản xuất nước mắm
	2 m3/tấn sản phẩm

	6
	Đất kho tàng bến bãi
	10 m3/ha-nđ;

	7
	Nước tưới cây, công viên
	3 l/ m2;

	8
	Nước rửa đường
	1 l/m2.

	Ghi chú: Tiêu chuẩn dùng nước ở trên có tính đến nước sinh hoạt của công nhân trong nhà máy xí nghiệp


c). Giải pháp cấp nước:

Mạng nước cấp chính thường được thiết kế theo mạng lưới vòng để đảm bảo an toàn cao. Các ống cấp nước thường làm bằng thép hoặc nhựa PVC, HDPE,... Đường kính đường ống cấp nước chính có kích thước 100 - 600mm. Từ hệ thống tuyến ống chính có các đường cấp nước phân phối dẫn vào các lô đất XNCN. Các tuyến cấp nước thường được bố trí dọc theo tuyến đường ô tô, dưới lòng đường hoặc trong hành lang kỹ thuật. Chúng có thể được bố trí tách biệt hoặc bố trí kết hợp với các tuyến kỹ thuật khác trong tuyến tuynen ngầm. Tại các nút giao nhau của tuyến cấp nước chính có các giếng thăm. Tại các điểm cao của tuyến ống có van xả khí và tại điểm thấp của mạng lưới có van xả cặn. Mạng lưới đường ống có đường kính từ  D100 -  D500 mm.
Bố trí hố van: Tại các vị trí giao cắt cần bố trí hố van để thuận tiện cho quản lý và sửa chữa.

Hệ thống các đường ống đặt trong hào kỹ thuật (nếu có). Trường hợp không có  hào kỹ thuật thì bố trí trên vỉa hè với độ sâu chôn ống tối thiểu từ 0,7 - 1,1 m tính từ đỉnh ống.

c. Cấp nước chữa cháy:
Trong hệ thống cấp nước còn bố trí bể chứa nước dự phòng và trụ lấy nước chữa cháy Trên các tuyến ống có đường kính tối thiểu100mm có bố trí các trụ cứu hoả. Trụ cứu hoả đặt loại trụ nổi với khoảng cách tối đa giữa 2 trụ cứu hoả là 150 m. Trong từng nhà máy, xí nghiệp cần có hệ thống cấp nước chữa cháy riêng.
4). Quy hoạch cấp điện

a). Hệ thống cấp điện: Hệ thống cấp điện trong cụm C chế biến thủy sản bao gồm trạm biến thế 110KV(220KV)/22 KV (trạm nguồn), trạm phát điện Diesel dự phòng và đường dây phân phối điện (tuyến trung thế 22KV và hạ thế 0,4KV sinh hoạt, chiếu sáng đường). Hệ thống phân phối điện 22 KV sẽ nối từ trạm biến thế của cụm CN đến các trạm biến áp chuyên dùng 22/0,4 KV của từng XNCN. Mỗi trạm biến áp của XNCN được cấp điện bằng hai tuyến dây tạo thành mạch vòng đảm bảo độ tin cậy về cấp điện ở cả chế độ bình thường và trong cả sự cố, phù hợp với hộ tiêu thụ điện loại 1(là hộ được cấp điện liên tục, với các thiết bị tự động đóng nguồn làm việc dự phòng). 
b). Chỉ tiêu dụng điện: Nhu cầu sử dụng điện trong cụm CN chế biến thủy sản được tác giả tổng hợp đề xuất tại bảng 3.7.
	Bảng 3.7. Chỉ tiêu dùng điện trong cụm CN Chế biến thủy sản

	STT
	Loại hộ dùng điện
	Chỉ tiêu dùng điện KW/ha

	1
	Đất công trình dịch vụ-quản lý-hành chính
	300 (có thể tính 30W/m2sàn)

	2
	Xây dựng xí nghiệp CN chế biến đông lạnh
	400

	3
	Đất xí nghiệp sản xuất hàng khô
	200

	4
	Đất xí nghiệp sản xuất bột cá
	200

	5
	Đất xí nghiệp sản xuất nước mắm
	150

	6
	Đất kho tàng bến bãi
	50

	7
	Chiếu sáng đường
	12

	8
	Khu cây xanh, công viên
	30 - 50


c). Phương án cấp điện:

- Lưới 22KV:

Trong khu CN các tuyến điện đi ngầm, nếu điều kiện kinh tế không cho phép có thể đi nổi. Từ trạm 110KV có các tuyến 22KV đi cấp điện cho các phụ tải theo các mạch vòng kín vận hành hở. Sau này khi lập các dự án đầu tư xây dựng lưới phân phối điện 22KV, cần đặt các tủ phân phối điện 22KV dọc theo các trục chính để từ các tủ này cấp điện cho các lô đất xây dựng công nghiệp, mỗi tủ cấp cho từ 4 đến 6 lô đất tuỳ từng nơi.

Các trạm 22/0,4KV: Trong cụm CN có 3 loại trạm 22/0,4KV là:

+ Loại trạm cấp điện cho các công trình dịch vụ, quản lý, hành chính kết hợp chiếu sáng đường.

+ Loại trạm chỉ cấp điện cho chiếu sáng đường.

+ Loại trạm chỉ cấp điện cho sản xuất công nghiệp.

Các trạm cấp điện cho sản xuất, tuỳ theo yêu cầu của từng chủ đầu tư sẽ xác định sau: Các trạm cấp điện cho dịch vụ, hành chính và quản lý dùng trạm xây hoặc trạm kiốt. Các trạm phục vụ chiếu sáng đường có thể treo trên cột.

- Lưới 0,4KV: Trong khu vực dịch vụ, hành chính và trong các khu sản xuất công nghiệp. 
- Lưới chiếu sáng:

Các đường có mặt cắt ngang lòng đường từ 10,5m trở lên đèn chiếu sáng bố trí ở 2 bên hè đường, các đường có mặt cắt <10,5m cột đèn bố trí ở 1 bên hè đường. Thông thường đèn chiếu sáng dùng bóng Natri cao áp hoặc thuỷ ngân cao áp công suất 125-250W.

5.) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường. 

a). Hệ thống thoát nước thải cụm CN chế biến thuỷ sản.
Nước thải CBTS thường chứa nhiều các thành phần hữu cơ tồn tại chủ yếu ở dạng keo, phân tán mịn, tạp chất lơ lửng tạo nên độ màu, độ đục cho dòng thải. Nước thải thường có mùi khó chịu, độc hại do quá trình phân huỷ sinh học. Thành phần không tan và dễ lắng chủ yếu là các mảnh vụn xương thịt, vây, vẩy,…và còn có các tạp chất vô cơ như cát, sạn… Ngoài ra đối với phần lớn các nhóm sản phẩm thuỷ sản, trong nước thải thường chứa các loại hoá chất khử trùng, chất tẩy rửa từ vệ sinh nhà xưởng, thiết bị. Các thành phần ô nhiễm trong nước thải của các loại hình chế biến thuỷ sản khác nhau thì khác nhau, cụ thể như được trình bày ở bảng 3.8.
	Bảng 3.8.   Nồng độ ô nhiễm trung bình trong nước thải một số loại hình CBTS

	Loại hình chế biến sản phẩm thuỷ sản
	Chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm

	
	pH
	SS (mg/l)
	BOD (mg/l)
	COD (mg/l)
	NTS (mg/l)
	PTS (mg/l)

	Đông lạnh
	6,5-8
	150-500
	200-1300
	400-1900
	30-150
	10-30

	Đồ hộp
	7,1
	100
	478,8
	775,6
	24,84
	11,82

	Sản phẩm ăn liền
	7,8
	586
	3.120
	4.890
	125
	11,32

	Nước mắm
	7,5
	75
	20
	40
	-
	-

	Mực khô, tôm khô
	7,3- 7,8
	120-370
	60-125
	80-200
	6-27
	2-8

	Nguồn: Bộ Thuỷ sản (2003), Báo cáo hiện trạng môi trường ngành thuỷ sản VN 2002


b).  Các chỉ tiêu tính toán: Tổng hợp theo bảng 3.9.
	Bảng 3.9. Chỉ tiêu dùng nước trong cụm CN Chế biến thủy sản.

	STT
	Loại hộ dùng điện
	Chỉ tiêu dùng nước

	1
	Đất công trình dịch vụ-quản lý-hành chính
	1,6 lít/m2sàn

	2
	Xây dựng xí nghiệp CN chế biến đông lạnh
	60m3/tấn sản phẩm

	3
	Đất xí nghiệp sản xuất hàng khô
	35m3/ tấn sản phẩm

	4
	Đất xí nghiệp sản xuất bột cá
	7m3/ tấn sản phẩm

	5
	Đất xí nghiệp sản xuất nước mắm
	1,5 m3/tấn sản phẩm

	6
	Đất kho tàng bến bãi
	8 m3/ha-nđ

	7
	Chất thải rắn
	0,3tấn/ha-nđ

	Nguồn:Tác giả  tổng hợp từ [15] và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD.


c).  Giải pháp quy hoạch.

- Cống thoát nước bẩn có độ dốc dọc i = 1/D ( D đường kính cống thoát nước). Độ sâu đỉnh cống cách mặt đất tối thiểu  0,7m đối với trường hợp chịu tải trọng động lớn và tối thiểu 0,3m với trường hợp không chịu tải trọng động lớn. Cống thoát nước bẩn bằng BTCT với đường kính từ 300,400,500mm. 

Trong trường hợp tuyến cống quá dài dẫn đến độ sâu chôn cống lớn thì các trạm bơm chuyển bậc được sử dụng để giảm độ sâu chôn cống. Các tuyến cống thoát nước bẩn được bố trí dọc theo các tuyến đường.

Đường cống tự chảy xây dựng bằng bê tông cốt thép.

Đường cống áp lực dùng ống gang.

Cống thoát nước bẩn có độ dốc dọc i = 1/D (D đường kính cống thoát nước tính bằng mm). Độ sâu đỉnh cống cách mặt đất tối thiểu  0,7m đối với trường hợp chịu tải trọng động lớn và tối thiểu 0,3m với trường hợp không chịu tải trọng động lớn.
Trạm bơm xây chìm bằng bê tông cốt thép.

Toàn bộ nước bẩn tập trung về trạm làm sạch (thông qua các trạm bơm) để xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo TCVN sau đó mới thải ra môi trường. 

Xử lý nước thải:  Đối với nước thải công nghiệp sẽ được xử lý 2 lần, lần 1 xử lý cục bộ trong từng nhà máy, xí nghiệp để khử các chất bẩn độc hại. Sau đó tập trung lại để xử lý lần 2. Sau khi xử lý lần 2 nước thải đạt giới hạn B theo QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản. 
	Bảng 3.10.  Một số tiêu chuẩn chính xả nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị tới hạn khi xả vào

	
	
	
	nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
	nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

	1
	pH
	-
	6 - 9
	5,5 - 9

	2
	BOD5 ở 200C
	mg/l
	30
	50

	3
	COD
	mg/l
	50
	80

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	50
	100

	5
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10
	20

	6
	Tổng Nitơ
	mg/l
	30
	60

	7
	Tổng dầu, mỡ động thực vật
	mg/l
	10
	20

	8
	Clo dư
	mg/l
	1
	2

	9
	Tổng Coliforms
	MPN/ 100ml
	3.000
	5.000

	Nguồn: QCVN 11:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản


Ngoài 09 thông số quy định tại Bảng trên, tuỳ theo yêu cầu và mục đích kiểm soát ô nhiễm, Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm khác áp dụng theo quy định tại cột vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh  tại Bảng 1 Quy chuẩn quốc gia QCVN 10:2008/BTNMT- Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ và giá trị C của các thông số ô nhiễm khác áp dụng theo quy định tại cột B của Bảng 1 Quy chẩn quốc gia QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn nước thải công nghiệp.
Có 3 phương pháp xử lý nước thải sử dụng cho trạm xử lý nước thải: Xử lý cơ học, xử lý hoá -lý và xử lý sinh học: 

-  Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học: phương pháp được sử dụng để tách các tạp chất không hoà tan và một phần các chất ở dạng keo ra khỏi nước. Phương pháp này được áp dụng để xử lý sơ bộ ban đầu hoặc là bộ phận chuyển tiếp giữa các giai đoạn xử lý làm sạch của quy trình công nghệ. Xử lý cơ học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các bước xử lý tiếp theo.

-  Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá lý: Quá trình lắng chỉ có thể tách được các hạt rắn huyền phù nhưng không thể tách được các tạp chất ở dạng keo và hoà tan. Để tách được các tạp chất này một cách hiệu quả bằng phương pháp lắng, cần tăng kích thước của chúng nhờ sự tác động tương hỗ giữa các hạt phân tán liên kết thành tập hợp các hạt, nhằm làm tăng vận tốc lắng của chúng. Việc khử các hạt rắn bằng trọng lượng đòi hỏi trước hết cần trung hoà điện tích của chúng, thứ đến là liên kết chúng với nhau. Quá trình trung hoà điện tích thường gọi là quá trình đông tụ, còn quá trình tạo các bông lớn hơn từ các hạt nhỏ gọi là quá trình keo tụ.

- Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học: Phương pháp này dựa trên cơ sở sử dụng hoạt động của các vi sinh vật để phân huỷ các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn trong nước thải. Các vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ và một số chất khoáng làm nguồn dinh dưỡng và tạo năng lượng. Trong quá trình dinh dưỡng chúng nhận các chất dinh dưỡng để xây dựng tế bào, sinh trưởng và sinh sản nên sinh khối của chúng được tăng lên. Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hoá sinh hoá.
Việc lựa chọn một trong các phương pháp trên hay kết hợp các phương pháp căn cứ vào khối lượng và tính chất của nước thải, yêu cầu mức độ phải xử lý, công tác vận hành và bảo dưỡng, chi phí xây dựng và quy mô chiếm đất. Đối với xử lý nước thải chế biến thủy sản tác giả chọn sơ đồ theo hình 3.3.
Trạm xử lý nước thải thường được xây dựng tại vị trí trung tâm cụm CN, gần nguồn xả, cuối hướng gió chủ đạo và phù hợp với việc phân chia giai đoạn XD. 


Đối với cụm CN CBTS, nước thải sau khi qua trạm xử lý không thoát thẳng ra môi trường ven biển, sông mà cần thiết qua trung gian là hồ lắng (tận dụng hồ tự nhiên hoặc xây dựng mới làm hồ cảnh quan cho cụm CN) sau đó mới thải ra ngoài môi trường. Việc kiểm nghiệm nước thải định kỳ tại hồ lắng đảm bảo an toàn về nước thải ra môi trường ven biển.    

    
[image: image14]
Hình3.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản[21,22]
b) Quy hoạch xử lý chất thải rắn (CTR):

*  Thành phần CTR trong khu công nghiệp: có 2 loại CTR: chất thải rắn sinh hoạt và CTR công nghiệp.

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ các dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp và cán bộ công nhân viên làm việc trong khu công nghiệp.

- Chất thải rắn công nghiệp: Đặc điểm chung cho hầu hết các dạng công nghệ chế biến thuỷ sản là tổn hao nguyên liệu khá lớn do tỷ lệ phần không sử dụng được (đầu, xương, vây, vẩy, nội tạng,…) cho chế biến lớn. Vì vậy đã tạo ra một lượng lớn các phế liệu thuỷ sản từ quá trình sản xuất. Nguồn phát sinh chất thải rắn sản xuất tập trung chủ yếu ở công đoạn sơ chế nguyên liệu và chế biến sản phẩm. Tuỳ thuộc vào chủng loại, giá trị sử dụng nguyên liệu và mục đích chế biến mà các phế liệu thuỷ sản có thể là các loại: đầu, vỏ, xương, da, nội tạng…

- Đặc điểm chung của chất thải rắn CBTS: Phế thải từ các nguyên liệu thuỷ sản có thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ như protein, lipit, hydratcacbon… Ngoài ra còn chứa các thành phần khoáng vô cơ, vi lượng và nước. Các vụn phế liệu thuỷ sản dễ bị phân huỷ bởi nhiều loại vi sinh vật làm phát sinh các hơi khí có mùi khó chịu, độc hại như Metan, Amoniac, Indol, Scatol, Mecaptan,…gây ô nhiễm môi trường không khí và bất lợi cho sức khoẻ con người. Bảng 
.
	Bảng 3.11  Lượng chất thải rắn trung bình cho một tấn sản phẩm thuỷ sản.

	TT
	Sản phẩm
	Đơn vị
	Lượng phát thải

	1
	Tôm nõn đông lạnh
	Tấn
	0,75

	2
	Cá Fillet đông lạnh
	Tấn
	0,6

	3
	Nhuyễn thể chân đầu
	Tấn
	0,45

	4
	Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh
	Tấn
	> 4

	5
	Nước mắm bã chượp
	Tấn
	0,3


* Phương pháp thu gom và xử lý CTR.

-  Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn. Có hai thành phần CTR: CTR vô cơ và CTR hữu cơ. Chất thải rắn vô cơ (thuỷ tinh, nhựa, giấy, kim loại, vỏ hộp chai, lọ,…) sẽ được thu hồi để tái chế. Chất thải rắn hữu cơ (như vỏ trái cây các loại rau thừa, các chất thải từ dịch vụ ăn uống,…) sẽ được thu gom riêng và để sản xuất phân vi sinh. Cả hai loại CTR này sẽ được thu gom riêng sau đó tập trung vào khu trung chuyển CTR của khu công nghiệp.

- Chất thải rắn công nghiệp: Chất thải rắn thải ra của các nhà máy, xí nghiệp sẽ được tận thu để sử dụng lại phế liệu thừa của nhà máy này lại là nguyên liệu cần thiết cho xí nghiệp khác. Các phế liệu thừa khác sẽ được sử dụng chế biến thành bột thức ăn cho gia súc. Như vậy hầu hết các loại CTR thải ra đều đã được tận dụng, phần còn lại đem chôn lấp là rất ít, do đó nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (do các loại chất thải rắn gây ra) là tối thiểu.

Toàn bộ các loại CTR sinh hoạt, công nghiệp không tận dụng được vào các mục đích trên sẽ tập trung vào khu trung chuyển CTR của khu công nghiệp. Hàng ngày xe chở CTR sẽ thu gom và vận chuyển đến khu xử lý CTR của thành phố vũng tàu để xử lý tiếp bằng vi sinh và chôn lấp hợp vệ sinh.
3.4.  VẤN ĐỀ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN
Việc hình thành các cụm CN CNTS sẽ kéo theo một lực lượng lao động trong và ngoài địa phương đến làm việc và sinh sống, nhu cầu về nhà ở và các công trình công cộng cũng từ đó mà tăng lên. Do đó khi qui hoạch, xây dựng cụm CN CBTS cần phải gắn liền với việc xây dựng khu ở cho công nhân trong quỹ đất đô thị khu dân cư hiện hữu hoặc quy hoạch xây dựng khu nhà ở mới gần vị trí cụm CN nhằm giải quyết nhu cầu về chổ ở và sinh hoạt ổn định của công nhân trong cụm CN. Theo KTS Nguyễn Mạnh Thu thì môi trường ở cho công nhân nếu không được quan tâm chu đáo sẽ ảnh hưởng đến đời sống vật chất của người lao động và đến điều kiện phát triển của KCN, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vũng của đô thị [ ]
3.4.1. Tính toán quy mô dân số khu ở. 
Từ diện tích cụ thể của cụm CN CBTS, dựa trên các tiêu chuẩn quy định và số lượng lao động trong cụm CN dự kiến sẽ tính toán được qui mô dân số và diện tích khu ở, đất ở cho mỗi khu dân cư phục vụ cụm CN. Hiện nay công nhân có nhu cầu về nhà ở khoảng 50% (số lượng còn lại ở tại chổ trong các khu dân cư hiện hữu) thì số lao động cho cụm CN được tính theo công thức sau: 

P= a x 50% x S
Trong đó: 
P : số lao động phục vụ cụm CN;
a :  Số lao động tính trung bình trên 1 ha cụm CN (người/ha);
-     50% : Tỉ lệ công nhân có nhu cầu nhà ở;
-     Ac : diện tích chiếm đất của cụm CN (ha).
Lấy ví dụ: Cụm CN Tân Hải có diện tích là 50ha và số công nhân tính trung bình trên 1ha cụm CN CBTS trên địa bàn Tỉnh là 206 người/ha, như vậy số lao động phục vụ cho cụm CN khi được lấp đầy là: 

P= 206 x 50% x 50 = 5.150 người.

Như vậy số dân cư kể cả lao động phụ thuộc là từ 2 – 3 người (thông thường một người lao động sẽ phải tính kèm thêm 2 đến 3 người, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp hai vợ chồng người lao động đều là công nhân tại KCN thì số nhân khẩu theo tính toán sẽ thấp hơn) thì số dân cư cần chổ ở tại cụm CN là 10.300 – 15.450 người. Số lượng người này tương đương với quy mô dân số một đơn vị ở. 

3.4.2.  Qui mô diện tích
Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD mục 2.4.2  Các quy định về QH sử dụng đất đơn vị ở như sau:

· Diện tích đất đơn vị ở tối thiểu là 8m2/người. Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của tòan đô thị phải không lớn hơn 50m2/người. Trường hợp đặc biệt (đô thị du lịch, đô thị miền núi, đô thị có điều kiện khí hậu đặc biệt, điều kiện tự nhiên đặc biệt...) phải có luận cứ để lựa chọn chỉ tiêu thích hợp;

Đối với các khu ở phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, các đối tượng nhà ở xã hội, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng các loại đất trong đơn vị ở phải đạt tối thiểu 70% so với các quy định nêu trên, đồng thời, mặt cắt ngang đường giao thông nhỏ nhất (đường trong nhóm nhà ở) phải đảm bảo ( 4m.

Từ số liệu về quy mô dân cư sẽ xác định được diện tích đất xây dựng khu ở công nhân KCN theo công thức sau: 




Akhu ở = P x 6m2/người

Trong đó: - A khu ở: diện tích đất xây dựng khu ở gắn với cụm CN (ha);


    - P
: số dân cư khu nhà ở (người);


    - 6 m2/người: là chỉ tiêu tính diện tích đất khu ở tính trên đầu người đối với nhà ở cho công nhân. 
Cũng ví dụ với cụm CN Tân Hải có diện tích 50ha, số dân cư cần chổ ở tại cụm CN là 10.300 – 15.450 người thì diện tích đất xây dựng khu ở là 6,2ha – 9,3ha. So với diện tích đất cụm CN thì diện dích đất xây nhà ở cho công nhân khoảng 12% - 18%. 
Như vậy để đầu tư quy hoạch xây dựng cụm CN CBTS trên đia bàn tỉnh cần thiết quy hoạch xây dựng đồng thời khu nhà ở cho công nhân với diện tích bằng 12% - 18% đất cụm CN.
 3.4.3  Địa diểm cây dựng khu nhà ở cho công nhân.  
- Địa điểm xây dựng nhà ở công nhân phục vụ cụm CN phải dựa vào Quy hoạch vùng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đảm bảo sự cân đối hợp lý trong cơ cấu của vùng, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc khai thác, sử dụng năng lượng, nguồn nước, nguồn nhân lực. 
- Việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu ở cho công nhân phải đồng thời với việc lựa chọn địa điểm xây dựng cụm CN. Quỹ đất dành cho việc xây dựng nhà ở phải được giải quyết ngay từ khâu thiết kế quy hoạch khu công nghiệp, tránh tình trạng xây dựng xong khu công nghiệp rồi mới nghĩ với việc tìm đất làm nhà ở. 

- Địa điểm xây dựng khu ở  phục vụ cụm CN phải đảm bảo mối liên hệ thuận tiện nhất với khu công nghiệp. Khu dân cư cần có những khoảng cách hợp lý đến khu công nghiệp, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư và chi phí thời gian đi lại ít nhất. Hệ thống giao thông cho người lao động cần tổ chức tách biệt so với giao thông hàng hoá.

- Khi tiến hành Qui hoạch các khu dân cư phục vụ các khu công nghiệp trên cùng một địa bàn cần nghiên cứu khả năng kết hợp các khu với nhau để nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiếu tập trung, gây lãng phí và khó khăn cho công tác quản lý.

- Đối với các cụm CN gần vị trí cảng có dân cư đô thị hiện hữu thì xây dựng khu nhà ở cho công nhân sử dụng quỹ đất ở của đô thị, hoặc mở rộng thêm đơn vị ở thuộc đô thị.

- Đối với các cụm CN xây tại các khu vực nông thôn, xa vị trí trung tâm các xã thì cần thiết quy hoạch xây dựng khu nhà ở công tại vị trí kế cận cụm CN. Khu dân cư này là cơ sở ban đầu hình thành đô thị trung tâm sau này.
3.5.  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH
3.5.1.  Đơn vị kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm CN
Theo quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì việc lưa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp được xác định trong gia đoạn thành lập cụm công nghiệp. Trường hợp cụm công nghiệp dự kiến thành lập không có đơn vị kinh doanh hạ tầng thì Trung tâm phát triển cụm CN là đơn vị thực hiện các chức năng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Khi đầu tư XD hạ tầng cụm CN, đơn vị kinh doanh hạ tầng ứng trước chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng gồm chi phí bồi thường về đất, hoa màu, vất kiến trúc... theo phướng án bồi thường được duyệt và được khấu trừ và tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất. Ngân sách Tỉnh hổ trợ một số chính sách liên quan như: tái định cư, chuyển đổi ngành nghề thao quy định hiện hành. 

- Về chủ trương đầu tư: Đơn vị kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm CN liên hệ với sở công thương hoặc UBND huyện để được giới thiệu quy mô, tính chất cụm CN CNTS đã được dự kiến theo quy hoạch tổng thể để lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp xin đầu tư. Sau đó lập văn bản xin chủ trương đầu tư.
-  Đơn vị kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm CN có nhiệm vụ:

+ Triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm CN theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và tiến độ dự án theo quy định của Luật Đất đai. Đồng thời di tu, bảo dưỡng các công trình kế cấu hạ tầng trong cụm công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động; cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư trong cụm CN và liên kết các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất kinh doanh trong chuyên ngành CBTS.  
+ Là đơn vị đầu mối giúp các doanh nghiệp trong việc đang ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư và cụm CN. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm CN.  
3.5.2.  Quản lý, vận hành cụm công nghiệp
- Các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh sản xuất các mặt hàng chế biến thủy sản hoặc sản xuất các sản phẩm dịch vụ cho ngành liên hệ với đơn vị kinh doanh hạ tầng để được hướng dẫn về quy hoạch bố trí khu vực theo từng loại hình sản xuất. 
-  Quản lý các dịch vụ tiện ích trong cụm CN: Các dịch vụ công cộng, tiện ích như: bảo vệ, an ninh trật tư, vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong cụm CN và các dịch vụ tiện ích khác ( điện , nước, thông tin liên lạc,...) do đơn vị kinh doanh hạ tầng tổ chức thực hiện. Mức phí sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích được xác định trên nguyên tắc thỏa thuận thông qua hợp đồng lý kế giữa doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và đơn vị kinh doanh hạ tầng. 
-  Đối với cụm CN CBTS tối thiểu thì không thành lập đơn vị kinh doanh hạ tầng mà phối hợp với ban điều hành cảng cá để quản lý và điều hành toàn khu. 

- Việc quản lý hoạt động kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện theo các qui định hiện hành của pháp luật. Việc kiểm tra ,thanh tra chuyên ngành chế biến thủy sản thực hiện theo kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện phù hợp với quy định pháp luật về thanh tra.

· UBND tỉnh BR-VT cần thiết ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích, hổ trợ phát triển cụm CN CBTS để thu hút doanh nghiệp đầu tư. 

· Sở Công Thương là đầu mối giúp UBND Tỉnh thực hiện nhiện vụ quản lý nhà nước đối với các cụm CN, đồng thời phối hợp với các sở ban ngành liên quan của tỉnh xây xây dựng và bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển các cụm CN chuyên nghành.  

· UBND cấp huyện là đơn vị trực tiếp quản lý nhà nước về hoạt động quản lý vận hành đối với các cụm CN trên địa bàn. Bên cạnh đó công khai quy hoạch mặt bằng cụm công nghiệp; công bố các tiêu chí, điều kiện , thủ tục lựa chọn các doanh nghiệp được thuê đất (hoặc thuê nhà xưởng) để các doanh nghiệp biết và đăng ký nhu cầu sử dụng. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
* Kết luận:
1). Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vị trí địa lý và điều kiện thiên nhiên thuận lợi trên nên có đủ điều kiện để phát triển mạnh về kinh tế biển, trong đó Ngành Thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay các nhà máy, cơ sở chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh xây dựng hoàn toàn tự phát, phân tán trong các khu dân cư đô thị, khu quy hoạch du lịch, chưa có hạ tầng kỹ thuật nên đang gây ô nhiễm môi trường và đe doạ nghiêm trọng tới sự bền vững chung.  
2). Quy hoạch, xây dựng các cụm CN chế biến thuỷ sản là nhu cầu cấp thiết của tỉnh nhằm kịp thời giải quyết việc di dời các nhà máy, các cơ sở sản xuất đang rải rác trong khu dân cư đô thị, trong các khu vực đang bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo dựng một mô hình chế biến thuỷ sản chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường; thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có cơ hội mạnh dạn đầu tư theo chiều sâu, với công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tạo ra những sản phẩm tinh chế cao cấp, chất lượng cao, tăng giá trị cho loại hình thuỷ sản xuất khẩu. Góp phần vào sự tăng trưởng ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một cách ổn định và bền vững.
3). Vị trí cụm CN chế biến thuỷ sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phụ thuộc vào vị trí cảng cá đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại theo Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010. Quy mô cụm CN CBTS từ 5 - 50 ha, tuỳ thuộc vào quỹ đất công nghiệp và dân cư lao động trên địa bàn từng huyện của tỉnh để lựa chọn phù hợp với ba mô hình: cụm CN CBTS hoàn chỉnh (25 - 50ha), cụm CN CBTS bán hoàn chỉnh (10 – 25ha) và cụm CN CBTS tối thiểu (5 -10ha). 
4). Tổ chức không gian các cụm CN chế biến thuỷ sản của tỉnh BR-VT về cơ bản tương tự với KCN, cụm CN tập trung, tuy nhiêu cần điều chỉnh cho phù hợp với chuyên ngành chế biến thuỷ sản ở một số điểm chính:

- Khu vực xây dựng các XNCN trong cụm CN CBTS luôn có bố trí hệ thống kho lạnh, các XNCN có sự phối hợp lẫn nhau; sử dụng sản phẩm và phế phấn của nhau; khi bố trí các XNCN và công trình cần phân chia thành các nhóm ngành theo các mức độ ô nhiễm để bố trí gần nhau.  
- Đường giao thông với kính thước mặt cắt và bàn kính quay phù hợp với chuẩn loại xe chuyên dụng, xe đông lạnh, xe kéo Containers.


- Tăng diện tích cây xanh và xem cây xanh là một biện pháp hiệu quả cao trong bảo vệ môi trường. 
- Quy hoạch hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải và hệ thống xử lý nước thải phù hợp với công nghiệp chế biến thuỷ sản; Có hệ thống xử lý và kiểm định nước sạch đầu vào và hồ lắng, kiểm tra nước thải trước khi thải ra môi trường.

5). Khuyến kích các doanh nghiệp, nhà đầu tư sử dụng công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại và phương pháp sản xuất khép kín nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường cho khu vực ven biển.
* Kiến nghị:

Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển ngành chế biến thuỷ sản cả nước và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, căn cứ vào các cơ sở khoa học đã được nghiên cứu từ lý luận và thực tiễn, luận văn đã nghiên cứu góp phần làm rõ hiệu quả việc quy hoạch xây dựng các cụm CN chế biến thuỷ sản tại tỉnh BR-VT với một số kiến nghị như sau:

1). Cần xây dựng điều chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật riêng để quy hoạch và xây dựng cụm CN cho chuyên ngành chế biến thuỷ sản.

2). Cần có cơ chế, chính sách hợp lý để khuyến kích các doanh nghiệp CBTS mạnh dạn đầu tư có chiều sâu, ổn định và bền vững trên tìm năng sẵn có của từng địa phương.

3). Cần có chủ trương hình thành đồng thời Cụm CN CBTS và khu ở cho công nhân nhằm ổn định lực lượng lao động có tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Trong khuôn khổ luận văn cao học, thời gian và điều kiện nghiên cứu có hạn nên đề tài chỉ mới giải quyết một số vấn đề cơ bản về quy hoạch xây dựng. Để mô hình cụm CN CBTS tỉnh BR-VT áp dụng vào thực tế cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh, mở rộng và ứng dụng một cách linh hoạt theo từng điều kiện cụ thể của mỗi địa phương.
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